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A M Ở ĐẦU. 

Ỏ vùng bờ Tây vịnh Bác Bộ san hô và các rạn san hô phân bố rông rãi ở vùng 
biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng, các đảo ven bờ miền trung như: Hòn M ẽ , Hòn 
La, Hòn N ồ m , Cồn cỏ cho đến tân đèo Hải Vân của Thừa Thiên - H u ế (h. 1). Do nổi 
tiếng là mội kiểu hẹ sinh thái điển hình của các vùng biển nông nhiệt đới nói chung 
bời sự đa dạng sinh học và năng suất sinh học cao, sinh cảnh đa dạng, phong phú, 
cũng như có mội vai trò quan trọng trong việc duy trì năng suất sinh học của vùng 
biển xung quanh rạn, là nơi cung cấp thức ăn, trú ẩn, sinh sản và sinh trưởng của 
nhiều loài sinh vật khác ngoài san ho. 

Do các đặc điểm và vai trò như vây nên hệ sinh thái (HST) rạn san hô ngày 
càng được các nhà khoa học trong và ngoài nước qua tâm nghiCn cứu về mọi mặt 
như sinh học, sinh thái học, tìm các phương pháp sử dụng hợp lý để đảm bảo được 
cân bàng sinh thái, bảo vệ được nguồn lợi , bảo tồn nguồn gen. Trong các năm 1991 -
1995, trong khuôn khổ cùa dồ tài KT-03-11:" Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu 
biểu vùng biển ven bờ Việt Nam (giai đoạn 1991 - 1995)" thuộc Chương trình biển 
KT-03, Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng đã tiến hành nghiên cứu về sinh học, 
sinh thái học, những biện pháp sử dụng cho hợp lý HST rạn san hô vùng biển ven bờ 
miền bắc Việt Nam từ Móng Cai, Quảng Ninh đến chân đèo H ả i Vân thuộc Thừa 
Thiên - HUÊ . M ụ c liôu cùa dồ tài là bổ xung và tiếp tục làm sáng tỏ những hiểu biết 
về bản chài tự nhiên và tiềm nàng tài nguyên của HST rạn san hô vùng biển ven bờ 
miền Bắc Việt Nam, thu thập, nghiên cứu các cơ sở khoa học để phục vụ cho việc xây 
dựng các phương án sử dụng hợp lý HvST, bảo đảm an toàn sinh thái - môi trường làm 
tiền đề cho các bước nghiên cứu tiếp theo. 

Trôn cơ sở các mục trêu dồ ra, nhiệm vụ chính cùa đẽ tài trong giai đoạn này là: 

• Điều l ia phân bố không gian và quy mô phân bố cùa các rạạ san hô trên dải 
biển ven hừ miền bắc Việt Nam, kể cả các đảo, từ Móng Cái, đến đèo H ả i Vân. 

• Kiểm kê và đánh giá tổng hợp tiềm năng tài nguyên(sinh học và phi sính học) 
của HST ran san hô trong vùng biển nghiên cứu. 

• Đánh giá và làm sáng tỏ h(*n tính đặc thù của môi trường sinh thái của HST. 
• Nghiên cứu các mối quan hệ tưtmg tác xảy ra bên trong HST cũng như tác động 

của các yếu l ố môi sinh, kể cả các hoạt động của con người và hậu quả của chúng 
đối với HST. 

• Trên cơ sở các số l iệu thu được đê xuất các phương án sử dụng hợp lý HST các 
rạn san hô miên bắc việt Nam. 

• Đề xuất mót mạng lưới các khu hảo Tôn thiên nhiên biển trên cư sở các rạn san 
hô trong vùng biển ven bờ miền bác Việt Nam. 



Hình Ì. Sơ đô phân bố san hô và các vùng đã được khảo sát. 
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Đè thực hiện được các nôi dung trôn nham đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, với 
khả năng kinh phí hạn hẹp (30 triệu trong các năm 1992-1994), đề tài đã tổ chức các 
đợt khảo sát, điêu tra các rạn san hô ờ vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thừa 
Thiên - Huế, có kết hợp với các đồ tài khác Irong Chương trình biển K ĩ như 03-08, 
03-12, Chương Hình Biển và Hải Đảo như Đê tài bảo tòn, với tổ chức quốc tế W W F -

ỉnlernalional. Ngoài ra, đồ tài còn tăng cường sử dụng các kết quả khảo sát, nghiên 
cứu từ trước lới nay của các đề tài, các chinrng trình của trong và ngoài nước, của các 
tác giả đã và chưa cồng bố trôn các lạp chí, các luyển táp trong và ngoài nước. Nhân 
dịp này, các thành viCn của đề tài xin chan thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, sự hợp 
tác chân thành của các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp trong và ngoài nước. 

B. TÀI LIỆU VÀ PHUƠNG PHÁP. 

Bát) cáo này sử dụng các lài liCu nghiên cứu sinh học và sinh thái học, các tài 
liệu khảo sát vẽ vật lý, khí tượng, hải văn của các chuyến điều tra, nghiên cứu trong 
những năm 1992 - 1994 của các thành viCn tham gia đề tài, bao gồm: 

- chuyến khao sát vùng đông nam Cát Rà vào năm 1992. 
- Chuyến khảo sái vùng đông nam Cát Bà vào tháng 5 - 6/1993, có kết hợp với đề 

tài Bảo tồn Ihuộc Chinmg trình Biển và Hải Đảo, với W W F - International. 
- chuyến khảo sát vùng biển đảo Rạch Long Vĩ vào tháng 7/1993, có kết hợp với để 

tàiKT-<)3-12. 
- chuyên kháo sát phân bô mặt rộng của san hô ở vùng biển ven bờ miên trung vào 

tháng 8-9/1993, có kết hợp với (Tê lài KT-03-08. 
- chuyến khảo sát sinh thái vùng quần đảo Cô Tô vào tháng 6/1994, có kết hợp với 

W W F - International. 
- chuyến khảo sái sinh thái vùng đòng nam Cát Bà vào tháng 9/1994, có kết hợp với 

đề tài Bảo tồn thuộc Chư(mg trình Biển và Hải Đảo. 
- Chuyên khảo sát đa dạng và nguồn lợi sinh học vùng vịnh H ạ Long - Bái Tử Long 

vào tháng Ì0/Ì994. 

Ngoài các tài liệu khảo sát trên, chúng lôi còn sử dụng nhiều tài liệu đã có từ 
trước đến nay tỉa và chưa công bố cùa các thành viôn đồ tài, của các chương trình do 
Phân viện Hải dưmig học tại Hải Phòng thực hiện từ trước đến nay như: 

- Đề tài " Điều l ia , thống ke nguồn gòn và nguồn lợi sinh vật trên rạn san hô vùng 
biển Quảng Ninh - Hải Phòng, đề xuất biện pháp hợp lý bảo vê nguồn lợi , bảo tồn 
nguồn gen" de tài cấp cơ sờ do Phòng Sinh Ihái - Tài nguyên Sinh vật, P V H D H HP 
thực hiên năm 1991. 

- Đề lài " Chất lượng nước vịnh H ạ Long", cfê tài do Phân viện H D H tại HP thực 
hiện với sự lài trự của CIDA, Canada. 
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- Đề tài " Môi trường Đ ịa chất vùng vịnh H ạ Long", dè lài cấp CƯ sở do Phòng Địa 
chất - Địa lý môi trường, P V H D H HP thực hiện năm 1993. 

- Đề tài " Đa dạng sinh học vùng nước dưới triều vịnh H ạ Long", đề tài cấp cơ sở 
do Phòng Sinh thai - Tài nguyên Sinh vại , PV H D H tại HP thực hiện năm 1993. 

- Đ ề tài KT.04.5.2.2 " Điều tra nguồn lợi sinh vài vùng triều vịnh H ạ Long, 1993 -

1994" do Phòng Sinh thái - Tài nguyên Sinh vài, P V H D H lạ i HP Ihực hiên. 
Và nhiêu lài liêu khác. 

Về phưímg pháp, chúng tôi sử dụng các phương pháp khảo sát sinh thái rạn 
san hô đã được LẨNESCO tổ chức biên soạn và phổ biến(1978). Chủ yếu là phương 
pháp mặt cát -khung định lượng của Loya, hoặc mặt cái - điểm (Cải tiến thêm của 
WWF- ỉnicnmtionuì). Nôi dung của phưtmg pháp như sau: 

Khi khảo sát một rạn san hổ, sư bộ bước đầu phái xác định tuyến định đặt mặt 
cát. Sau đó tiến hành rải dây mại cái lừ () in HĐ trở xuống cho đến hết rạn (vertical 
transect). Dây được đánh dấu từng mói, từ 0 cho đến 150 m. Trên rạn sơ bộ xác định 
đới mặt bàng rạn và đới sườn rạn, trên đó đật liếp 2 mại cắt đồng mức{coiưour 
ữansecls). Trên mặt cát dọc sẽ đặt ngầu nhiên ỉ 5 - 25 khung định lượng, còn trên mại 
cát ngang đãi \5 khung định lượng, nong đó xác định tỷ l ệ các thành phần độ phủ 
của chài đáy như san hò, rong biển, đá, cái..., đêm các loài sinh vại và mài đô của 
chúng như thân mồm, giáp xác, da gai. Đói với cá san hô, thành phần loài, mật độ và 
kích thước của cá thể dược ghi nhận bàng mai dọc theo các mại cát trên rạn. Các thao 
tác và thực hiện đều sử dụng các thiết bị lặn sâu SCUBA, một sò ỏ dặc trung, các loài 
sinh vật điển hình còn được chụp ảnh bàng máy chụp ảnh dưới nước. 

Một số nhóm như rong biển, động vật phù du, thực vài phù du được thu mâu 
theo các phưcmg pháp chuẩn do UBKHNNiổ chức biên soạn và phát hành (1981). 

Dựa trên các số liệu thu thập được, mội số chỉ tiêu sinh thái học đã được tính 
toán để so sánh các rạn, các khu vực với nhau. 

• Chỉ sô đa dạng sinh học(chỉ sô Shanon-VVeber): 

H ' = - E P i . logpi (1) 
trong đó: 

Pi - tần xuất gặp của laxon ì. 

• Chỉ số lương đồng Sorrenson. 

s = 2 C / A + B (2) 
trong đó : 

A - số loài có ừ điểm a, 
B - số loài có ở điểm b, 
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c - số loài có cả ở 2 điểm a và b. 

MÂU vài và tài liệu đêu dược các chuyên gia phân tích, xác định theo các 
tài liệu mời nhất mà chúng lòi có được. 

c KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u . 

Ì. TIÊM N Ă N G N G U Ồ N LỢI C Ủ A H Ệ SINH THÁI vS/N HÔ 
VEN BỜ MIÊN BẮC VIỆT N A M . 

Họ sinh Ihái (HST) rạn san hổ (RSH) là một hệ sinh thái tiêu biểu của vùng 
biển nòng nhiệt đới , là một dạng tài nguyên tổng hợp chứa đựng nhiều loại hình tài 
nguyên khác nhau, gồm cà lài nguyên sinh học và tài nguyên phi sinh học, tài 
nguyôn tiOu hao (cxưactỉvc) và tài nguyũn khổng tiêu hao {non - extractívèị sử dụng 
vào nhiều mục đích khác nhau tuy thuộc vào tiềm năng của chúng. 

1.1. Nguồn lợi sình học. 

Nguồn lợi sình học của HST rạn san hô rất phong phú, đa dạng, bao gồm cả 
san hô, thành phần cơ bản để lạo ra rạn, và các loài sinh vật khác sống trên rạn san 
hô, tạo nôn sự phong phú và da dạng của chúng. 

1.1.1. San hổ và các rạn san hổ. 
Tỉìììiìh phần loài của khu hộ: 
Mọt số tác giả đã có những cổng bố vê thành phần khu hệ của san hô miền 

bác Việt Nam như Dawỵưo//(ì952), (ỉurịanova{\912), Latypovvì Maỉyutin(1991), Lăng 
Văn Ảcr? (Ì991 a. 1991 b). Kết hợp vơi các kết quả khảo sái của đề tài, 206 loài, chiếm 
khoảng hai phần ba sỏ* loài san hò đã phát hiện ở Việt Nam, thuộc 53 giống, 15 họ, 2 
bộ của 2 l(ýp Aiìíhoma và Hydmxoa đa ghi nhận được trong vùng biển ven bờ miền 
bác Việt Nam (bảng I). Trong đó lớp Anthozoa có 205 loài và lớp Hỵđrozoa chỉ có Ì 
loài và chí phân bổ ờ Côn cỏ và chân đèo Hải Vân. Trong số 52 giống của lớp san hô, 
giống Acropora có 35 loài, chiếm 16,9% số loài .san hô đá. Tiếp đến là Montipora -

20 loài, 9,6%, đứng thứ ba là Poritcs - 13 loài, 6.3%, Favia - l ô loài, Turbiĩíârìa - 9 
loài. Các giống còn lại chỉ có 7 loài trở xuống. 

Nếu xét ở cấp họ, thì Acropoỉiờỉie cổ số loài nhiều nhất - 56 loài, chiếm 27,2% 
tổng sò loài, liCp đến là Fỉìviidiìe - 50 loài, 24,3%, DendrophỵHidae - 24 loài, 11,7%, 
Poríỉidae 20 loài, 9,7%. Các họ khác chỉ có từ 12 loài trở xuống. Tuy nhiên, nếu xét 
sự phong phú về giồng thì Faviidac cao nhài - 16 giống, chiếm tới 30,2% tổng số 
giống phái hiện được, các họ còn lại chỉ có Ì tới 6 giống. 
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Ngoài vSan hô đá, San hô sìmg và San hô mềm cũng đã được điều tra về thành 
phần loài, chủ yếu trong khu vực H ạ Long - Bái Tử Long. Trong hầu hết các tài liệu đã 
công bố như của Dnwy(ioíĩ{\9tỹ2). (ỉurịanova (1972), lMỵpovv\ Maìyutin (1991) đều nêu 
chung một danh mục cho toàn vùng hờ tây - bắc vịnh Bắc bộ. Riêng Nguyễn Huy Yết có 
cổng bố mọt danh mục gôm 7 loài san hô sừng cho vùng Hòn Gai, cẩm Phả. Tác giả cũng 
đã tổng kết các kết quả nghiên cứu về San hô sừng và San hổ mềm từ cẩm Phả cho đến Cát 
Hà, bao gồm 41 loài, thuộc 27 giống, 11 họ, 4 bộ là: 

Bộ Stohniícra có Ì họ, Ì giống và Ì loài 
Hô Tchstacca có Ì họ, Ì giống và Ì loài 
Bô Aỉcyonacca có 2 họ, 4 giông và 5 loài 
lỉô (ìorgonacea có 7 họ. 21 giống và 34 loài 

Như vây ta thấy ràng các loài san ho tám tia Ợỉexacoralỉiẩ) chủ yếu tập trung trong 
bô San hô sừng ựỉorgonacca); chiếm tới 83% tổng số loài, 78% số giống và 64% số ho, 
trong đó phong phú hơn cả là họ Pỉexaurìdac: lo g i ( ^ , 16 loài và EỉỉiseỊỊidaer. 4 giống, 11 
loài (Phụ lục 2) 

Trong vùng biển ven bờ miền bắc Vict Nam, san hổ và các rạn san hô phân bố 
tạp chung quanh các đảo thuộc vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng và các đảo ven bờ 
miền Trung như: Hòn Mê (Thanh Hoa), Hòn Mát (Nghệ An), Hòn La, Hòn N ồ m 
(Quảng Bình), Còn cỏ (Quảng Trị) và vùng,chân đèo phía bác Hải Vân(h. 1). Với 
diện tích các rạn san ho khoảng ì .200 ha đã dược khảo sát và hàng trăm ha chưa được 
khảo sát khác (Bảng 1), san hô và các rạn san hô là một tiềm năng nguồn lợi to lớn về 
mọi mặt như: 

Bảíìíi Ị. Thành phần loài và diện tích phân bố của một số rạn san hồ miền 
bác Việt Nam. 

Đĩa điểm Số toài Giống Ho Bộ Lớp Diện tíchỢia) 
Ba Mùn 61 29 13 1 1 
Có Tô 105 37 12 *, 1 1 
Cát Bà 148 45 13 í 1 74 

Bách L V 81 23 1 2 ; 1. 1 574 
H ạ Long 100 41 13 1 1 
Hòn Me 3 6 19 8 1 1 50 

Hòn Nom 35 20 9 1 1 50 
Côn Cỏ 74 29 12 2 2 500 
Hải Vân 60 29 12 2 2 0.3 

Ngọc Vùng 68 29 13 1 1 
Tổng sổ 206 53 15 2 2 1248,3 
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• Môi trường sống cho nhiều loài dộng, thực vật biển. 
Các rạn san hổ là môi trường sống lí tưởng cho các loài có kích thước nhỏ, mầu 

sắc đa dạng, phong phú, dỗ ẩn nấp vì lẫn với mầu sắc của rạn san hô để trốn tránh kẻ 
thù, tạo nên sự đa dạng cao cho thúy vực. 

• Không chỉ là nơi trú ngụ tốt, rạn r an hô còn là nơi giàu thức ăn các loại. Theo 
tính toán của các nhà khoa học, năng suất sơ cấp của tảo phù đu và tảo cộng sinh 
(Zooxanthellíie) trôn rạn san hô đạt lới I - í ê r An2 (với sinh khối khoảng 10 - 15 kg 
san hô sống trôn i i n 2 ) . {Nguyền Huy Yết. 1994). 

• Ngoài nhũng giá trị gián tiốp trCn, nhiồu loài san hô còn có giá trị làm đồ mỹ 
nghệ, đặc biệt là các loài san hô cành như Acropora, Pociỉ/opora, các loài san hổ dạng 
phiến như Pcctiniih Chúng vẫn thường được khai thác bán cho khách du lịch. 

1.1.2. Tiềm năng nguồn lợi rong biển. 
Cho đôn nay mói có một bài báo vê thành phần khu hê của rong biển vùng 

Long Châu, Hải \$\òx\%{Nguyèiĩ Van Tiến, 1994) với 34 loài. Các kết quả nghiên cứu 
của đồ lài cho Ihâịy, thành phần loài của khu hệ rong trên các rạn san hô rất phong 
phú với 175 loài Ihuôc 78 giỏng, 39 họ của 4 ngành rong biển đã phát hiện được trên 
rạn san hò(xcm phụ lục 4). Trong đó ngành rong Lairr(Cyanophyta) có 11 loài, chiếm 
6,3%, ngành rong \}ỏ(Rhodophyỉ;t) - 78 loài, chiếm 44,6%, ngành rong 
H&\\{Phíieophytíỉ) - 51 loài, 32,6% và ngành rong L\\c(ChIorophyta) - 29 loài, 16,6%. 

Tiềm năng nguồn lợi rong biển trơn rạn san hô rất lớn. Trong số 175 loài đã 
phát hiện đươc, có lum 20 loài có ý nghĩa kinh tê quan trọng vê các mặt: 

• Làm nguyên liệu tách chiết alginat: Từ các loài rong mơ {Sargassuni). Sản lượng 
tự nhiên cùa loài rong này rất lởn. chi vùng đông nam Cát Bà có đến 180 - 200 tấn 
iươì/năm(Nguyỏ/ì Vãn Tiến, 1993). Nêu khai thác khắp vùng rạn san hổ của miền bác 
sản lượng có thổ đến hàng ngàn tấn. 
• Làm nguyôn liệu tách chiết Carragennan: gôm các loài rong đông Hypnea. 
• Làm nguyên liêu để lách chiêt các loại dược liệu: cho sản xuất thuốc làm giảm 
huyết áp (từ rong mơ mềm s. tencrsỉinum), làm thuốc trị giun sán (có 5 loài: rong đại 
bò, rong mắt lưới, rong lô răng dính, rong san hô thuốc, rong sừng ngắn, rong chùn 
dẹp), làm thuốc chòng táo bón (rong câu chỉ vàng).... 

I. Ì .3. Nguồn lợi Thân mồm. 
Thân mồm là nhóm sinh vài quan trọng trên rạn san hô. Cho đến nay đã có 

nhiều báo cáo, bài báo đồ cập đến thành phần khu hộ của thân mềm vịnh Bác Bộ. Tuy 
nhiên mới chỉ có một bài của Liiiìii Vãn Kén và Nguyên Duy Đạt{ ỉ 994) đề cập tới khu 
hệ thân mồm chân bụng trôn các rạn san hô Quảng Ninh-Hảỉ Phòng. Kết quả nghiên 
cứu, thong ke đã ghi nhận được 263 loài thuộc 125 giông, 60 họ, 8 bô và 3 lớp thân 
mềm tron các rạn san hò. Phong phú him cả là lớp Chân hụn&{Gastropoda) - 143 loài 
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(54.4%), 61 giống (48,8%), 32 họ (53,3%), và 5 bộ (62,5%). Tiếp đến là lớp Hai 
mảnh vò{RivaỊvia) - 1 1 8 loài (44,9%), 62 giống (49,6%), 26 hộ (43,3%), 2 bộ 
(25,0%). Lớp Song thần k\nh{ Aínpỉúncui à) chỉ có 2 loài, 2 giống, 2 họ và lbộ . 

Trong kíp Thân mồm có rất nhiêu loài có giá trị kinh tế như: bào ngư, trai 
ngọc, tu hài, ốc đụn, sò lông, oe ĩ\hfy... Đặc biệt nhiều loài thân mềm thường tạp 
trung thành các bãi đặc sản nổi tiếng, thuận tiện chi) việc khai thác và quản lí như bào 
ngư ở Bạch Long Vĩ, tu hài ờ Cái Bà - H ạ Long, trai ngọc ử Cồ Tô... Các loài này có 
sản lượng khai thác khá lớn trong những năm trước đây. Tuy nhiên, hiên nay sản 
lượng cùa chúng còn không đáng kể. Mặc dù vậy tiềm năng nguồn lợi của chúng còn 
lớn, nếu có biCn pháp quản lí, khôi phục lại nguồn lợi thân mềm thì đây là một đóng 
góp đáng ké cho nên kinh lô nói chung, góp phần duy trì được nguồn lợi , bảo tồn 
nguôn gen sinh học nói riêng. 

Đáng chú ý him cả trong l iềm năng nguồn lợi thân mồm là: 
• Rào ngư (Hỉỉliotỉs divcrsicolor. Hiìỉìoiis ovina). 

Trên các rạn san hồ miồn bắc Việt Nam, bào ngư phân bố ở nhiều nơi như Côn 
Cỏ, Hòn Nôm, Hòn La, Hòn M ổ , Cát Bà - H ạ Long - Bái Tử Long, Cô Tô, nhưng tập 
trung và có trữ lượng cao hơn cả là ở đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng. Trước năm 1988, 
sản lượng khai thác đã đạt 30 - 40 tấn/năm. Tuy nhiên, trong 3 - 5 năm trở lại đây, 
sản lượng bào ngư giảm đi và hầu như mất hẳn vào năm 199 í - 1992. Sản lượng khai 
thác hàng nám hầu như không đáng kể. 

• Trai ngọc (Pỉnctada nmrtensii. p. margaritifera). 
Trai ngọc phan bố rộng rãi trôn các rạn san hồ miền bắc Việt Nam, tuy nhiên, 

phong phú và tạp trung hem cả là ử quần đảo Cô Tô. Trước năm 1975, sô lượng có thể 
tới hàng triỌu con (WWF. 1994) nhung hiủn nay số lượng còn lại không đáng kể. 
M ặ c dù vậy, tiêm năng phát triển nguồn lợi vẫn còn, nếu được đầu tư phát triển, có 
thể khôi phục lại được nguồn lơi. 

• Oe đụn (Trochus spp.ị 
Đây là nhóm phân bố rộng rãi liên các rạn san hô, thường được khai thác làm 

đồ mĩ nghệ và làm thực phẩm. Trước đây, trữ lượng ốc đụn khá lớn. Năm 1988, ở Cô 
Tô 3 Ihự lặn khai thác trong Ì tuần có thổ được 2 - 3 tạ. Hiên nay trữ lượng của chúng 
ở vùng rạn san hô ven bờ còn không đáng kể. Trôn rạn san hồ quanh đảo Bạch Long 
Vĩ mạt độ còn khoảng I - 2 con/ n i 2 , trữ lượng còn 30 - 50 lỉừiịUtog Vãn Kèn,1993). 

• Tu hài (Luttiìỉiiì philịppinarum). 
Đay là đạc sản của vùng biển Cát Bà, ngoài ra còn phân bố thêm ở vùng biển 

Quảng Ninh (Hạ Long, Bái Tử Long). Tnrức đây (1979 - 1981), trữ lượng của tu hài 
50 - 60 lấn và khai thác 40 - 50 \&\{Nguyỗn xuân Dục, Nguyễn Mạnh Hòng,ĩ981). 
Do khai thác quá mức cộng với sự phá huy mỏi trường sống là các rạn san hô nên trữ 
lượng còn lại không đáng kể. 



• vSò lông (Aĩiíìdanì subctvnata). 
Phân bố nhiều ờ vùng biển Cát Bà. Chúng không chỉ có trên các rạn san hô mà 

còn có trên các vùng đáy đá. Trước đây, trữ lượng sò lông ừ vùng Cát Bà lên tới 200 
tấn(£A> Công ThungJ989ị, nay nguồn lợi này còn lại không đáng kể. 

• Hầu (Osírca sppy. 
Phân bố chủ yếu trên các bãi triều đá vùng Cát Bà - H ạ Long. Sinh lượng 

trung bình lum Ì kg/ in 2 (£M Còng Tlìung,ì989). Hàng năm nhân dân khai thác hàng 
Irãm tấn, thịt hầu phục vụ cho nhan dan địa phương. 

Ì. Ì .4. Nguồn lợi giáp xác. 
Vế khu hệ Giáp xác tiên rạn san hô mới có một công trình về cua biển được 

cổng h6{Nguyẻn Huy Yết. Ị994). Các kết quả nghiên cứu cho đến nay đã ghi nhận 
được 108 loài thuộc 66 giông, 21 họ, 3 bọ của lớp Giáp xác (Phụ lục 8). Trong đó 
phong phú hem cả là bô Mười chẫn(Dccỉipoổã) - 103 loài, các bộ khác chỉ có Ì - 4 
loài. Phong phú hem cả trong các họ là họ cua bơì(Portuniđaé) - 14 loài, họ cua 
quại(XíìníĩĩHỈỉìe) - 32 loài, họ cua mai \ưôr\g(ơrapsiờaè) - 18 loài, các họ khác có số 
loài ít lum nhiều. 

Nguồn lợi giáp xác trốn rạn san hô tập trung vào nhóm lồm hùm (PanuìÌTUs 
spp) và nhóm cua bơi (pt)ilunidíìc). Tuy nhiên, sản lượng khai thác chưa được thống 
kê đây dù, trước đay ở Cái Bà có một đ<rn vị hải quân làm kinh tế chuyên khai thác 
tôm hùm bằng thiết bị lặn, sản lượng khai thác hàng chục tấn. Nhưng hiện nay còn 
rấl ít, Irữ lượng giảm mạnh. 

Gíc loài cua khác cũng được khai thác làm thực phẩm xong trữ lượng thấp, sản 
lượng khôn Í; đáng kể. 

1.1.5. Nguồn lợi da gai. 
Nguồn lợi da gai tập (lung vào lớp hải sâm, đối tượng bị khai thác nhiều để 

xuất khẩu, trong đó các loài chủ yếu là hải sâm đen (Hoỉothuría martenssi), hải sâm 
trắng (Síichopus ịapomcus. Holothuríii scabra). Tuy nhiên việc khai thác và tiêu thụ 
đều mang tính tự phát, chưa được quản lí nên chưa có thống kê đầy đủ. 

1.1.6. Nguồn lợi cá. 
Cá là đói lượng có khả năng di dộng lớn, vì vậy việc nghiên cứu về cá trên rạn 

san hô gặp nhiều khó khăn. Các công trình nghiên cứu cá của mỗi vùng rạn san hô 
thường bao gồm cả vùng nước xung quanh, cho đến nay chúng tôi mới có được thành 
phần khu hệ cá vùng Cát Bà - H ạ Long với 145 loài, vùng biển Cồ Tô 120 loài, vùng 
biển Bạch Long Vĩ ! 30 loài. Gíc vùng biển miền trung từ Thanh Hoa trở vào đến đèo 
Hải Van, thành phân loài có thổ ít him từ 30 - 60 \&À\{Nguyẻn Nhật Thi, 1991, 1993, 
Í994). 
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Ngoài các loài cá của vùng biển xung quanh, bước đầu chúng tôi đã nghiên 
cứu các loài cá sông cố định hoặc có quan hê mật thiết với rạn san hô ở một số vùng. 
Kết quả đã phát hiện được khoảng 150 loài. Trong đó nhfêu loài có giá trị kinh tế cao 
như cá mu, cá song (Serranỉdae), cá hồng (Lutíanidae). Tuy nhiên việc khai thác 
chưa được quản lý, vì vậy chưa có các số liệu sản lượng để qua đó đánh giá t iềm năng 
nguồn lợi cùa cá trên rạn san hô. 

1.1.7. T i ề m năng đa dạng sinh học. 
Với 1450 loài và nhóm loài cùa các ngành sinh vật khác nhau đã phát hiên 

được trên rạn san hỏ(bảng 2), HST R S H có đặc điểm đa dạng rất cao so với các HST 
khác trên trái đất, trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế cao như đã nêu ở trên, 
nhiêu loài là sinh vạt quý hiếm cần dược bảo vê. Đây là một tiềm năng to lớn của 
HST R S H miên bác Việt Nam. 

Bảng 2. Cấu trúc thành phần loài của HST RSH. 

Nhóm s v Số loài Giống H ọ B ộ Lớp Ngành 
San hô đá 206 52 15 2 2 
San hô 8 tia 41 24 10 4 1 
T V P D 264 61 3 
Rong biển 175 78 39 4 
ĐVPD 94 50 
Giun dốt I U 64 24 
Thân niêm 263 12*5 60 8 3 
Giáp xác 108 66 21 3 1 
Da gai 36 30 20 l i 4 
Cá san hô ' 152 73 26 

Cộng 1450 623 >215 

Ì .2. Tiềm năng và nguồn lợi phi sinh học. 
Ì .2. Ì. Tiềm năng bảo vô bờ. 
Ì .2. Ì a. Báo vệ trực tiếp. 

Phần lớn các R S H ven bờ Việt Nam là các rạn viền bờ có quy mô khác nhau 
tuy từng nơi. ờ vùng ven đảo Cát Bà - Long Châu, các R S H có diên tích trung bình 
1,2 - 1,4 ha, ranh giới trên có thể đạt tói 0,9/0™ hải đô (Hòn Mây - Cát Bà, bãi Nhà 
Đèn - Long Châu) và ranh giới dưới đại tới độ sâu 7 m (Cát Dứa) hay 6,2 m (Hòn 
Mây), và lạo hình hoặc là dạng bậc xhếmựeiras) hoặc dạng sườn ỏốc(sỉope) viền 
quanh hờ đảo nơi có (lặc điểm địa chất, địa mạo và thúy văn thích hợp. R S H là một 
dạng tích tụ hỏn hợp cơ chế sinh vật - sự trưởng thành của các sinh vật tạo rạn và cơ 
học - di chuyển, phân bổ' và láng đọng chất trầm tích nhờ các yếu tố đông lực của môi 
trường. Một dạng tích tụ như vây có mặt ở sườn ngầm bờ đảo trở thành lớp phủ công 
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trình ( rcvcỉmcnỉ) trực tiếp tiôu hao năng lượng sóng, hạn chế quá Irình xâm thực bờ 
đảo. Những R S H dạng sườn thoải có kích thước lớn như ở phía đông bác đảo Bạch 
Long Vĩ càng thổ hiên rõ vai trò bảo ve bờ đảo. Ở các đảo đá vôi như Cát Bà, Long 
Châu, Hạ Long.v.v.., quá hình xâm thực Hi đảo đồng thời do ăn mòn hoa học, do 
sóng và dõng (nêu, lạo thành các ngấn biển ăn sâu vào bờ đảo cho lới khi đủ sâu gây 
sạ! lở trọng lực, tạo vách biển mới. Ở mội số nơi, các vật liệu rơi trọng lực nám ngay 
trên bề mặt các thềm mài mòn hoặc sườn bờ ngầm, trực tiếp trở thành giá thể cho san 
hổ tạo rạn và đốn lượt nó lại bảo vệ các tảng rơi khỏi bị đập vỡ do sóng và tiếp tục 
hạn chế quá trình xâm thực cơ học bờ đảo. Một lần nữa trử lại Bạch Long Vĩ, bờ phía 
trong các R S H không bị phá huy mạnh biểu hiện ở chỗ thay vì không có vách biển, 
bờ dược bao bọc bởi các dạng lích lỵ cát có nguồn gốc từ chính các R S H . 

1.2.1 b. Bào vệ gián tiếp. 
Hạn chế quá trình xâm thực bờ đảo, ở phần ngầm (dưới ( ) m hải đồ) là do chính 

các R S H nực liếp hảo vệ, và ở phần nổi (trôn 0 m hải đồ) là do các R S H gián tiếp với 
tư cách là nguồn cung cấp các vật liệu vôi vỏ sinh vật tạo nên các bãi ở các cung bờ 
lõm và sưitn thoải nhờ sóng và dòng niêu. Nhờ đó mà tạo nên các bãi cát vôi vỏ sinh 
vát rái sạch với hàm lượng cai bonate đại 90 - 99 %. Chỉ tính riêng ở các cụm đảo Cát 
Bà, Hang Trai. ĐAU Bô và quần đao Long Chau, có tới hơn 40 bãi như vậy, trong đó 
có một số bãi có lịch sứ phá! triển hiu dài hàng ngàn năm nay gắn liền với thềm biển 
bậc ì. Các bãi ở đây chủ yếu thành tạo do sóng nhưng chính nó là đới phân tán 
năng lượng sóng ở mọi mực triều rất hrai hiẹu. Trôn thực tế thấy rằng sóng tác đông 
vào bãi bị phan (án nâng lượng ở các mực (riêu khác nhau để lại dấu ấn khác nhau 
trong một chu kì triều mà chủ yêu là ở pha ufêu lên. Khi triều lên thường kèm theo 
gio tạo sóng. Các vật liệu vụn liên tục được sóng đưa lòn tham gia vào quá trình tạo 
bãi và phân đới rõ ràng. Cho tới đỏ cao Q , 4 m hoặc có nơi tới 0 , 8 m A ) m hải đồ, phần 
Ihấp này cùa bãi thường có các vật liệu Ihò và rất thô. Đây là đới phân tán năng lượng 
sóng chủ yếu. Phần cao tiếp nói của bãi có thể tơi 4m/ 0 m hải đồ gồm chủ yếu là các 
vật liệu hụi nhỏ hem, có thổ lãn cuội, sỏi, nhung tất cả đã được mài tròn. Đây là đới 
tiêu năng hoàn toàn trong diêu kicn sóng bình thường. Trong điều kiện có bão, hình 
thái cấu trúc bãi bị thay đổi nhiêu và khi dỏ sống bãi và thềm bậc Ì trở thành đới tiêu 
năng cuối cùng. 

Ì .2. 2.Tiềm năng du lịch. 
I.2.2a. Du lịch ngầm. 

Loại hình du lịch ngầm để (ham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ thú của cảnh 
quan ngầm do R S H lạo ra sẽ trở (hành hiện thực ở nước ta trong những năm tới một 
khi dự án phát triển hô thống các trung (Am du lịch biển Cát Bà - Long Châu - Cô Tô 
được (hực hiên cùng với việc thiết lập các khu bảo tồn và công viên biển. Nhờ có tiến 
bọ kỳ Ihuât lặn SCUBAmà các nước tiôn Hôn xứ nhiệt đới đã sớm phát triển loại hình 
du lịch này. 
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Để có (hể phái triển loại hình du lịch ngầm ờ ven bờ tây vịnh Bác Bô, ngoài cơ 
sở hạ tầng du lịch còn phải có thiết bị và kỹ thuật lặn SCUBA và căn cứ vào đặc điểm 
tự nhiên cụ the, đặc b i ệ t là đồ đục của vùng nước có RSH. Căn cứ vào độ đục - yếu tố 
ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn trong nước, có thể phân biệt được vùng nước R S H có 
độ đục < 2 0 m £ / l , thâm chí tới 40 - 5 0 m g / l , độ trong tối đa 7 m độ sâu đĩa secchi như 
ở Cát Bà, H ạ Long và Bái Tử Long. M ọ i t ong những nguyên nhân gây đục vùng nước 
ở đây là các hoạt đông ven bờ như khai khoáng, phá rừng, đô thị hoa... Đó là căn cứ 
để phát triển loại hình du lịch ngầm ử những điểm thích hợp. 

ì -2.2b. Du lịch giáo dục vẽ tài nguyên và môi rnrờiig. 
Có căn cứ đổ nói lằng RvSH có l iềm năng phát triển du lịch giáo dục về tài 

nguyên và mồi trường. 

• Là sản phàm đạc (hù của vùng biển nhiệt đới , R S H ví như rừng mưa nhiệt đới 
ngầm. là mòi sinh của một quần xà sinh vật rất da dạng về thành phần. 

• HST R S H đem lại mội nguồn lài nguyôn lo lởn có giá trị nhiều mặt. 
• Quần xã sinh vại K S H rất nhạy cảm với sự thay đổi cùa các yếu tố môi trường tạo 

ra hoặc do các quá (rình tự nhiên hoặc các hoạt đông của con người. 
• Các RSH hiện nay đang bị đe doa nghiêm trọng, trực tiếp do con người khai thác 

hải sản trôn R S H và gián tiếp do các hoại động kinh tế - xã hôi vùng ven bờ và 
đảo có Hôn quan. 

• Mất R S H ở vùng biển đà tìmg có, có nghĩa là môi trưỉmg biển đã bị thoái hoa. 

Phát iriổn loại hình du lịch giáo dục vô tài nguyên môi trường mội mặt đem lại 
lợi ích kinh tê du lịch nhưng mại khác là một hướng giáo dục truyền (hống để mọi 
người có ý thức và hiểu vai trò của HvST RvSH gắn liền với môi tngpmg biển nhiệt đới 
quan trọng như thố nào. Khách du lịch sinh thái, du lịch hướng nghiệp chác sẽ hiểu 
rất rõ vấn đề này mồi khi tận mắt thây cánh gầy, vỡ của san h ố do khai thác hải sản 
bàng mìn và lưới cào, và (ân tai thấy tiêng mìn nổ. ít nhất trong những kỳ khảo sát 
vùng biển Cát Bà, H ạ Long năm 1992 - 1995, không ngày nào váng tiếng mìn nổ. 
Tóm l ạ i , HST RSH vừa có tiềm năng, vừa là đối tượng quan trọng để giáo dục về tài 
nguyên và môi trưírng biển. 

Ì .2.3. Trèm năng khai thác vạ i l iệu xây dựng. ị 
Ngoài lài nguyên sinh học có giá Irị kinh tế cao (hải đặc sản, sinh vật cảnh) 

các R S H còn cung cấp nguồn vại liệu xAy dựng phong phú. Nha máy xi mãng Hòn 
Khói (Khánh Hoa) không có nguồn cung cấp vạt liệu vôi nào khác các dạng tích tụ 
kiểu sống bãi { b c í ì c h rìờyổ), đô cuội và ihồin biển bậc Ì, cấu tạo từ cát và các mảnh 
vụn vòi sinh vại do các R S H cung cấp. Rãi Bèo (Cát Bà) - một địa điểm khảo cổ quan 
trọng thuộc văn hoa H ạ Long cong bị khai thác gần hốt do bãi cấu loa bàng cát, sạn 
và mảnh vụn vôi sinh vài, chú yếu là San hô và Thân mềm. 
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Nhìn chung R S H không phải là mỏ để khai thác vật liệu xây dựng, mà là các 
dạng tích tụ vật liệu vòi dược cung cấp lừ các RSH. Trong đạt khảo sát tháng 7/1995, 
đã chúng kiến hầu hốt các bãi cái vôi vỏ sinh vài xung quanh khu vực thị trấn Cát Bà 
và Bến Bèo đang bị khai thác với nhịp độ ngày càng tăng do các nhu cầu xây dựng cơ 
sở hạ tâng của một "Cái Bà du lịch". Mặc dù bãi cát là một loại hình tài nguyên tiêu 
hao, có tái tạo một cách chậm chạp, nhưng cát được khai thác lại là cát khổ thuộc 
thềm biển bậc Ì như ở Cá! Cò, Cát Tây Tắm, Cát Ổng, Cát Bà Lẻ , Cát Dứa, Cát Quan, 
Cát Cổng Kữ, Cái Vâm...Tiếc thay, khai Ihác cát xây dựng như vậy đã phá vỡ sự bình 
yên cư trú của sinh vài quí hiếm như dổi mồi, rùa biển - lựa chọn cát bậc thềm Ì làm 
nơi đẻ trứng, và hạn chế tác dụng bao vệ bờ đảo của bãi. Đặc biệt ờ khu vực Hải Vân 
- Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế), do không có đá vôi, các R S H (kể cả các bãi vỏ sò trong 
đầm Lãng Cô) bị khai thác trực tiếp lấy vật liệu nung vồ!. 

Ì .2.4. Tiềm năng khoa học. 
M ộ i trong những tiềm nâng khoa học của R S H là ứng dụng R S H vào nghiên 

cứu địa chiu DỌ Tứ đặc biệt là nghiên cứu dao động mực nước biển trong Đệ tứ và 
giải đoán các điều kiên cổ khí hâu (băng hà). Nhờ vào tính phân đới và qui luật tạo 
rạn cùa san hô tạo rạn, Pirazzioli và đồng nghiệp (1986) đã phân lích tuổi tuyệt đối 
(dùng '4 (/ và dòng vị các vi ám liêu Porítes ở các độ cao khác nhau, so sánh 
với phân bô hiện tại của Porilcs còn đang sống tưcíng quan tới các mực triều địa 
phưtrng ử đảo Tuamotu, đã giải đoán dược dao động mực nước đại dương thế giới liên 
quan đến sự phái triển của lagun trong đó. Một lần nữa chính Pirazzoli và các đồng 
nghiệp khác của ông (1991) đà nghiên cứu các thềm san hô cỏ (raiseờ - coraỉ - reef 
tcnvcs) trong Đệ Tứ ờ những đọ cao nít khác nhau bàng phương pháp phóng xạ Th -

Ư, He - u , 1 4 c và kế! hợp với đồng vị đã giải đoán được sự biến đổ i mực triều 
trong Đệ Tứ ờ đảo Sumba (Indonesia) và nen kết với các kỳ băng hà Đệ Tứ. 

Ờ Việt Nam, R S H cũng đổ lại dâu ấn địa chất dưới dạng bậc thềm hoặc vết 
bám ở nhông độ cao khác nhau. Khi có điều kiện khác sát kỹ và phân tích tuổi tuyệt 
đối cùa chúng, có (hổ giúp cho việc nghiCn cứu dao động mực nước hoặc kiến tạo 
khu vực. 

2. CÁC H Ợ P PHÂN C Ấ U TRÚC VÀ CHÚC NĂNG C Ủ A CHÚNG 
TOONG HST R S H . 

Việc nghiên cứu, xác định cấu trúc cùa hộ sinh thái là nội dung chủ yếu của đề 
lài trong những năm vừa qua. Tuy nhiên đây là một cồng việc khó khăn và phức táp. 
Các nhà sinh thái học đêu xép HST RvSH vào cấp trung bình"Mesoecosystem", trong 
đó có đủ 4 thành phần cơ bản: các chất vô cơ và hon cơ trong môi trường xung 
quanh; các sinh vạt tự dưỡng có khả năng lổng hợp các chất hữu cơ từ cấc chất vô cơ; 
các sinh vại tiêu (hụ ở các cấp khác nhau; và cuối cùng là các sinh vật phân huy các 
chất hữu cơ thành các chất vò và hoàn trả chúng cho môi trường xung quanh. 
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Trong phần này sẽ trình bày kỹ him về các hợp phần cấu trúc và chức nâng 
cua chúng trên các rạn san hổ vừng đông nam Cái Bà (h. 3) , nơi có R S H phân bố 
rộng rãi và dược nghiên CÚI! kỹ lum cả nham biến khu vực này thành khu bảo tồn 
thiên nhiên biển trong tưimg lai. 

2.1. CÁC HỢP PHAN MÔI SINH VẢ VAI m ò SINH THẢI CỦA CHÚNG. 

2.1.1. Các yếu tố khí hâu - khí tượng khu vục. 
# Lượim ỉỉĩỉĩy và sỏ iĩiờnííng (xem bảng 4). 

Lượng mây ít vào các tháng lí) và tháng 11, chiếm 60 - 70%. Lượng mây tăng 
cao him vồ mùa hò, 70 -80% nhưng mây thấp chỉ chiếm 40 - 50%, và lượng mây 
cao nhất mùa xuân (các tháng I - 3) chiêm so - 90% và trời mù. 

Hằng năm. Cát Bà có khoảng 1600 - 1900 giờ nàng và phân bố không đều, rất 
ít về mùa xuân và nhiêu về mùa hè và đầu thu. Từ tháng 5 đến tháng 11, số giờ nắng 
157 - 184 uiờ/lháng. Khoảng (hời gian còn lai, giá trị này đạt 42 - 125 giừAháng. 

Hình 2. Số giờ nắng trung bình cùa các tháng trong nãrrì. 
• Chê độ bức xụ nhiệt (xem hẩm* 4). 

Lượng bức xạ nhiệt trung hình năm của khu vực khá cao, đạt 105 - 115 kcal/cm2 . 
Lượng hức xạ Ihường cao vê các thám: 5 - lo , đạt trôn lí) ^ c a V c m 2 , và các tháng 
còn lại chỉ đạt dưới lí) k t a V c n i 2 . 

Nhiọt độ không khí trung bình năm vào khoảng 24°c. C h ế độ nhiệt thay đổi 
theo mùa rõ lệt. Vê mùa nóng (lừ tháng 5 - tháng 10), nhiệt độ không khí tăng cao 
và tăng cao nhất vào tháng 7 - nhiệt độ (rung bình 29,4 ° c và tới cao 37 °c. Về mùa 
lạnh (từ (háng 12 tới tháng 3) nhiệt độ hạ thấp đáng kể và thấp nhất vào tháng Ì - đạt 
16,8°. Tháng 4 và tháng 11 là các tháng chuyển tiếp, có nhiệt đô trung bình 22,3-23 ° 
c. 
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Hình 3. Sơ dồ vùng biên đổng nam Cái Bà và các rạn san hô được nghiên cứu 

ì * 
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Hình 4. Bức xạ nhiệt trung bình của các tháng trong năm. 
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Hình 5. Biến thiên nhiệt độ trung bình của các tháng trong năm. 

• Độ ẩm không khí (xem bàng 4). 
Đô ẩm tương đối cùa không khí trung bình đạt 82 - 86%. Vào các tháng 11,12 

và Ì độ ẩm lương đố i chỉ thấp dưới 80% và vào các tháng còn l ạ i , độ ẩm tương đối 
đều cao hơn 80%. 

• Chế độ mua (xem bảng 4). 
Lượng mưa trung bình trong năm khoảng 1100 - 1880 và phân bố rất không 

đều theo mùa. Lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 tới tháng 10) chiếm 80 - 90% lượng 
mưa cả năm và tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8, và 9. Tổng số ngày mưa trung 
bình năm đạt 118 ngày và phân bố ngày mưa hợp với phân bố lượng mưa. 
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Hình ố. Lượng mưa trung bình của các tháng trong năm (Trạm Hòn Dâu) 

• Chế độ gió (xem bảng 4). 
Khu vực chịu ảnh hường chung của mùa gió đông bắc từ tháng 11 tới tháng 3, 

gió mùa tây nam từ Iháng 5 tới tháng 9. Gió vào tháng 4 và tháng lo không điển 
hình và được coi là chuyển tiếp. 

Trong mùa gió đòng bắc, gió B và gù) ĐB thịnh hành l ừ tháng 11 tới tháng Ì, 
với tốc dô trung bình 4,0 m/s, gió chuyển hưởng Đ - ĐB, lừ Iháng 2 tói tháng 3 với 
tốc đô trung bình 4,5 m / s . Trong tháng 4 chuyển tiếp, gió Đ và ĐN xuất hiện, đạt tốc 
độ trung bình 4,9 m / s . Trong mùa gió tây nam, gió Đ và ĐN thịnh hành từ tháng 5 
tới tháng 9, gió ĐN và N thịnh hành nhất trong thấHg 7, đạt tốc đọ trung bình 5,5 m/s. 
Trong tháng l o chuyển tiếp, gió chuyển hướng về B v à ĐB. 

Gió tây, kèm theo thời tiết khô nóng (nhiệt độ không khí có thể tới 39 ° c và 
độ ẩm không khí có thể xuống dưới 55%), (hường xuất hiện vào các tháng 6, 7 và 8. 
M ỗ i năm thường có 2 đạt, có năm lới 5 đợi, và có đợi kéo dài tới lo ngày. 

• Bão (xem hảng 5) 
Hàng năm có ì - 2 trân bãi) gây ảnh hưởng trực tiếp, 3 - 4 trận gây ảnh hưởng 

gián tiếp tới vùng đảo Cát Bà và thường xuất hiện vào các tháng 7, 8 và 9, có khi sớm 
hơn - tháng .s và (háng 6, muộn him tháng I 0 và tháng 11. Sức gio trong bão đạt tốc 
độ trung bình 30 - 40 m / s , sức gió mạnh nhất 50 m / s . Bão đổ bộ vào khu vực hoặc 
là hình thành từ tây Thái Bình Dương rồi tràn qua lãnh thổ Philippines, hoặc hình 
thành ngay trôn biển Đông VìCi Nam. Đó là chưa kể các trận áp thấp nhiệt đới gây 
động biển. Bão thường kèm mưa lởn, lượng mưa (rong bão có thể tới 100 - 300 mm. 
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Bàng 4. Giá trị trung bình tháng và năm của một số yếu tố khí hâu - khí 
lượng khu vực. Ì .Trạm Phủ Liễn , 2. Trạm Phủ Liễn , 3. Cát Hải , 4. 
Cát Hải , 5. Hòn Dấu, 6. Cát Hải. 

Tháng Nắng Bức xạ Nhiệt đổ Đ ộ ẩm Lượng Thời gian 

(giờ) nhiệt không 1 hí lương đổ i mưa có mưa 
k c a l / c m 2 ( ° Q (%) (mm) (ngày) 

ì 84 6,20 16,8 75 26 6 
l ĩ 47 5,84 17,4 84 19 8 

n i 42 6 32 
7 

203 
7 

86 39 10 
IV 85 9,26 23,0 88 76 7 
V 184 12 25 27,8 83 152 9 

VI 175 10,16 29,0 86 241 15 
VII 182 11,20 29,4 84 214 14 
v i n ì 62 10,72 28,8 84 325 15 
IX 179 10,56 27,8 81 264 16 
X 194 10,74 25,7 KI 184 l o 
XI 157 8,59 22.3 li 33 4 
XII 125 6,77 .19,1 78 16 4 

1616 108,61 23,95 82 1589 118 

Bảng X Tân suất bão các tháng đổ bộ vào khu vực (%). 

Tháng 1 -5 6 7 8 9 lo l i 12 
Tân.suất 2 l i 28 21 29 8 1 0 

Qua dó thây rằng, các yếu tổ khí hâu, khí tượng mang tính nhiệt đới gió mùa, 
trong đó có hai mùa chính là mùa khổ (tháng l i -3 ) có khí hâu khổ hanh, nhiệt độ 
trung bình thấp, lượng mưa ít và cường độ bức xạ thấp hơn và mùa mưa(tháng 5 - 9) 
có khí hậu nóng, ẩm, nhiệt đọ trung bình cao, nhiều mưa bào, đồng thời cường độ 
bức xạ cao hơn. Các yếu tố này đã phân nào ảnh hưởng đến sự hình thành, tồn tại và 
phát triển của các rạn san hổ nói riêng và quân xã sinh vật rạn san hổ nói chung. Sự 
ảnh hưởng này sẽ được thảo luận trong phần sau. 

2. Ì .2. Cấc yếu tố moi trường nước. 
2.1.2a. các yếu tố Ihuỷ lý. 
• Nhiệt độ nước hiển (xem bảng 6). 

Nhiệt độ nước biển tầng mặt trung bình năm đạt 23 - 25 ° c , cao hơn về các 
tháng mùa hè (từ tháng 5 tới tháng 10), cao nhất vào tháng 7 - trung bình 29,8 ° c 
(xem bảng 6) thấp hem vồ các tháng mùa đồng và thấp nhất vào tháng Ì - trung bình 
18,1 ° c 
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Bảng ố. Nhiệt độ trung bình nước biển tầng mặt ( ° Q (Nguyễn Mạnh Cương 1986). 

Tháng Dung Tmng Trung bình 
hình bình cao thếp nhất 

nhất 
í 18,1 22,0 14,0 
2 Ỉ7f5 22,0 12,1 
3 ĩ 9,8 24,3 Ị5, ỉ 
4 . 23,0 28,0 18,6 
5 27,5 31,7 23,8 
ố 28,9 33J 26,6 
7 29,8 3X4 26,5 
8 29,3 34,2 26,6 
Ọ 29, ỉ 32.7 25,3 

lú 26.6 31.3 22,3 
li 23,6 29,2 19,2 
12 19,5 24,3 15,5 

Năm 24,39 28,8 20,46 

Trong đợi khảo sát tháng 9/1994, nhiệt độ nước biển tầng mặt vùng biển Cát 
Bà đo được giá trị trung bình 29,21 ° c 

• Sóng (xem bảng 7),. 
Vùng biển dông nam Cái Bà chịu ảnh hường của các trường sóng hợp với các 

trường gió hoạt động theo mùa gồm sóng ĐB mùa đông, sóng Đ mùa chuyển tiếp và 
sóng N và ĐN mùa hè. Sóng ĐB, thường xuất hiên vào thời gian từ tháng l o tới 
tháng 2, có tòn suất đạt 30% và đô Cao lớn nhất đạt Ì ,5 m. Sóng N có thể đạt tới độ 
cao 1,8 m và tân suất đạt 43% vào tháng 6, 34% vào tháng 7 và 24% vào tháng 8. 
Các tháng chuyển tiếp giưà hai mùa gió mùa thường xuất hiện sóng Đ, độ cao sóng 
nhỏ và không ổn định. 

Khác với các vùng cửa sông, vùng biển đồng nam Cát Bà tương đối sâu, độ sâu 
trung bình vịnh Lan H ạ cũng đạt 13- 15 in. Do vây sóng truyền từ xa vào bờ đảo ít bị 
biến dạng do nước nông. 

• Dòng chảy. 
Hải lui! ven bờ xuất hiện theo mùa chỉ ảnh hưởng phần biển phía ngoài cửa 

Lan Hạ. Phần còn lại do ít chịu ảnh hường cùa nước lục địa nên dòng chảy chủ yêú là 
dòng triều. Ven bờ Lan H ạ có nhiều tùng, áng thong với vịnh qua các lạch triều ngầm 
sâu và vì thế dòng (riêu khá mạnh, mạnh nhất ờ c ử a Vạn. Tại Vạn B ộ i , Cát Dứa tốc 
độ dòng triều lòn ghi được 0,3 m / s ; tại ì-ã Vọng - cũng xấp xỉ 0,3 m / s . Do vịnh Lan 
H ạ thông với vịnh H ạ Long qua lạch rất sâu (Cửa Vạn), vịnh Lan H ạ cũng bị ảnh 
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Bảng z Tân suất (%) các sóng (hướng) theo độ cao (m) tại Hòn Dấu (Môi trường 
địa chất Hải Phòng 1/50.000). 

Sóng 
Đ ô cao B Đ B Đ ĐN N TO T ra Tổng 

Lặng 17,87 
0,5-1,0 M 4 5,44 15,84 18,68 6,02' 1,85 0,34 0,87 54,18 
1,0-2,0 1,51 1,81 7,80 

6,60 
6,52 2,14 0,08 0,08 26,54 

2,0-3,0 0,06 0,06 0,24 0,37 0,37 0,11 0,008 0,008 1,22 
3,0-4,0 0,09 0,04 0,03 0,03 0,004 0,004 0,19 

hưởng ít nhiều bởi chế độ thúy vãn vịnh H ạ Long và tính chất triều Cửa Lục. Điều đó 
dẫn đến triều kĩu vịnh Lan H ạ có đặc điểm sau: khi triều lên, dòng triều từ phía Đầu 
Bê và phía ỉ lòn Mây cùng chảy vồ Cửa Vạn tiến vào vịnh H ạ Long nhung khi triều 
xuống, khoảng 2 giờ đầu chỉ có dòng chảy về phía Hòn Mây là dòng xuống, còn 
dòng l ừ Đầu Bô tiếp tục lên tới gần Cửa Vạn và hợp vào dòng triều xuống chảy về 
phía Hòn MAy. Sau đó dòng triồu mới hình thành hai hướng ngược với lúc triều lên. 

• Chế độ thúy triều. 
Vùng biển ĐN Cát Bà chịu ảnh hưởng cùa chế độ nhật triều đều biên độ lớn 

(4,3 in; 0,0 - 4,3 in) với hầu hết số ngày trong (háng (22 -24 ngày) thuộc hai kỳ nước 
cường. Độ lệch pha so với Hòn Dấu là 0,0 phút. Các trị số trung bình giao động triều 
Cái Bà như sau: 

Trung bình cao nhất 4.30 m 
Trung bình cao kỳ nước cường 3.80 m 
Trung bình cao kỳ nước kém 2.90 m 
Trung bình 2.06 m 
Trung bình thấp kỳ nước kém i . 10 m 
Trung bình Ihấp kỳ nước cường 0.30 m 
Trung bình thấp nhất 0.00 m 

2. Ì .2b. Các yếu tố thúy hoa. 
• Độ muối nước biển. 

Vung biển dông nam Cát Bà có đô muồi cao và khá ổn định. Vê mùa khô, độ 
muối đạt trung bình 30 - 32%o và vồ mùa mưa - đạt 25 - 30%o. Ngay trong kỳ mưa 
9/1994, độ muối tầng inặt còn ghi được 22,53%o ở Bãi Bèo, nơi bị ảnh hưởng đồng 
thời nước mưa và nước nhạt hun từ Áng Vẹm đổ ra liên tục trong vài ngày. Có thể do 
ảnh hưởng cùa nước ngầm karst mà một số tùng áng kín có nước nhạt hơn. Các đạt 
khảo sát 1989 và 1992 ghi được độ muồi ử Áng Vẹm là!7,7%o. 
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• Độ ỊìH nước hiên. 
Nước biển ở đay có thuộc lính kiềm khá cao với độ pH trung bình 8,0 - 8,5, 

Ihay đổi theo mùa (mưa - khó) cùng với sự tham gia cua độ muối. Ngoài ra, độ pH 
còn thay đổi theo ngày dèm gay ra do các hoại động sóng, phân huy chất hữu cơ và 
sự Ihay đổi nhiẹi độ mỏi trường. Sô liệu khảo sát lại Bãi Bèo 6/1992 cho thấy độ pH 
vê ban ngày 8,2 - 8,4 và ban đem 8,0 8,2. 

2.1.2c. Gác yếu tố chất lượng nước biển. 
. Độ bão hoi) o xỵ (OS) 

Kết quả khảo sát 9/1994 cho thấy đô bào hoa o xy trong nước tầng mặt vào 
khoảng 67 - 92%, Hung bình 80%. luôn cao him tầng đáy 56 - 81% và trung bình . 
70%. 

• Độ dục. độ íro/ìiỉ cỏn nước hiên. 
Độ đực đo bằng máy Wnlci Qualily clicckcr tháng 9/1994 cho thấy đọ đục 

nước lủng mặt trong khoảng 20 - 40 n W I , trung bình 29 m ê / l , luồn thấp hơn tầng đáy 
20 - 45 m £ / l và (rung bình 32 m ê / l . Ờ vùng Hung tâm và cửa vịnh Lan H ạ , độ đục 
thấp (20 - 30 m £ / l ) và chênh lệch giưã tàng mặt và tầng đáy không đáng kể. Ở vùng 
nước ven bờ vịnh, mội mãi độ dục cao hm (40 - 45 m ê / l ) nhưng mặt khác đô lệch 
giưã hai tan í» cũng cao hon. Đ ộ đục đo hằng máy chứa đựng cả sinh vật phù du không 
thấu quang và vì thê hàm lượng chất (rầm tích lơ lửng chỉ chiếm 60 - 70%. 

Đ ộ (rong của nước cũng (hay đổi lũy từng nơi lưcmg đông với đọ đục. Đ ộ trong 
lớn nhất ghi dược 9/1994 vào khoảng 7,5 ni độ sau đĩa sccchi và trung bình 4,5 - 6,0 
m. 

• Hùm hnmiĩ một sổ muối dinh dưỡng. 

Kết quá khao sái vê hàm lượng muôi dinh dưỡng lại 2 trạm liên tục Cọc Chèo 
và Cái Dưa vào tháng lo được thổ hiện trốn bàng 8. 

Ríhiíỉ H. Hàm lượm* muối dinh ilirrmg liên trạm liên tục vùng ĐN Cát Bà. 

Dĩa điểm N 0 2 - (ụg/i) P0 4 3-(ụg/ l ) S i 0 3 2 - (pg/l) 
Dao dộng Trung b. Dao động Trung b. Dao động Trung b. 

Cát Dứa 0.2 - 0 . 5 o.36 2.9-4.8 3.91 670- 1000 806 
Cóc Chèo 

1 1 
0.2 - 0.5 0.38 1.9-5.7 3.83 590- 1120 823 

Bảng trôn cho Ihấy hàm lượm* các muối dinh dưỡng ở vùng đổng nam Cát Bà 
tương đổi thấp. 
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• Nìtoiỉ đô dầu íroiiíĩ nước. 
Kết quả phân lích nồng độ dầu trong nước biển đông nam Cát Bà năm 1993 

và năm 1994 đều thấy cao him nồng độ cho phép đối với vùng nước ven bờ (0,3 m ê / l 
theo tiêu chuẩn Việt nam và i\5

 m & / l theo tiôu chuẩn Liên XO), vùng nuôi trồng hải 
sản (0.03 m ể / ! theo tiêu chuẩn Liên Xô) và vùng nước tắm (0,0 1 1 1 g/l theo tiêu chuẩn 
Việt Nam). Những diêm có nồng đổ dí\M cao thì nồng độ dầu tầng mạt cao hơn tầng 
đáy(Bãi Bèo, mặt u . v ^ g / l và dày 0,93 m £ / l ) và ngược lại những điểm có nồng đô 
dầu thấp thì nông độ dầu tầng mại Ihíĩp lum tang đáy (Đầu Bê, mãi - 0,53 m s / l và đáy 
-1,13 n i s / l ) . 

2.1.3. Các Ihỉinh lạo địa chấl và đặc Inmg hình thái của chúng. 
2. ì .3a. Các đá trăm lích. 

Trôn 360 hòn dải) lởn nhỏ của khu vực, tập trung thành 3 cụm đảo chính (cụm 
đảo Các Rà. cụm đảo ĐÌU! Ro Víi cụm diu) Hang Trai), cấu tạo từ các dà vồi , đá vôi 
dolomit, đá vòi dạng trứng cá, phan lớp dày hoặc dạng khới, đá vòi silic, đá phiến 
silic, xen kẹp hoặc phan lớp mòng, hoặc phan phiến, tuổi Falco/,oi giưà, thuộc hệ 
tầng Cát Bà (Clcb) và hệ tầng Lưỡng Kỳ (C - p EK). Các quá trình địa chất đã gây 
biến dạng, phá huy, chia cất và lạo hình các dạng địa hình karst nhiệt đới rất phức tạp 
trên lục địa mội thời. và cho lới biển tiên Holocene, khu vực biến thành hải đảo và 
các quá trình địa chất biển hiện đại một lần nữa biến cải diện mạo các thành tạo 
cacbonnate, tạo ra nhiều dạng địa hình phức tạp gồm: 

- Các loại hình Ihuỷ vực ven bờ (vũng vịnh,tùng, áng...) 
- Các lạch niêu ngíìm hoại động, ke thừa các rãnh karsl bị ngập chìm, có các 

mực xồm thực cơ sở Ì ,5-2,0 in; 3,0 - 3,5 in; 6 - 7 m; 12-15 in; 20 - 22 m 
và 35 - 40 ni. 

- Các dạng địa hình bờ đảo như vách biển, thồm mài mòn, ngấn ăn mòn, 
hang thúng, mũi nhô, đá XÓI. 

2.1.3K Các trầm lích hiên đại . 
• Trầm tích RSH. 

Trầm lích R S H gôm chủ yêu là cái, sạn, mảnh vụn vỏ vói sinh vật, lẫn cuội, 
tảng và ít bùn SỎI ở chan rạn, Trầm tích RSH chủ yếu có nguồn gốc sinh vật tại chỗ, 
nhưng cũng (.rông thời là nguồn cung cấp cho các bãi và vì thê trầm tích R S H có 
thành phần hại thổ cao him trầm lích bãi (Xem bàng 9 và 10). 

• Trầm tích bãi. 
Trầm lích bãi cỏ hàm lượng calhonalc trôn 90%, gốm chủ yếu là cát vò sinh 

vật được cung cấp lừ các R S H , lãn sỏi và cuội vôi có nguồn gốc san hô hoặc đá vôi 
và đá vôi silic. () phan thấp của bãi (I HI -1,8 ni/Oin hải đồ) còn lãn nhiồu tảng đá 
vôi.Trầm tích bãi có mạt ở các cung bờ lõm nơi có địa hình thích hợp. Nhưng trầm 
tích bai làng gôm những vật liệu vôi nít thò, có khi là khối, táp trung tron sườn hoặc 
thêm mài mòn ở các mũi nhô lích cực hoặc chân vách dang hoạt động. 
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Bảng 9. Đặc trưng trầm tích R S H Mai Bèo và bãi có liên quan. 

Vi trí 
cấn 
trác rạn 

Ti*m 
lích 

Cao dô so 
vói 0 m 
IU) 

ì lầm loạng (%) thành phần đọ hạt (ram) Hèm 
tang 
(%) 
carbonale 

Vi trí 
cấn 
trác rạn 

Ti*m 
lích 

Cao dô so 
vói 0 m 
IU) 

5,0 - 2,5 2,5- 1,0 I.ÍVO.I 0,1-0,01 <0,01 

Hèm 
tang 
(%) 
carbonale 

Bãi 
Cát vồ i V Ỏ 

sinh vát 2,2 6,7i i 5,25 75,69 1,12 >50 

Ranh 
giới trẽn 
của RSH 

Cát vôi vỏ 
sình vật -0,1 16,76 78,93 0,30 >90 

Mặt 
RSH 

Cát vòi vỏ 
sinh vật -0,5 27,73 63,34 0,32 >50 

Chan 
RSH 

Sét,bộ!,ch 
ứa mảnh 
vụn vối 
vỏ sinh 
vát 

-60 3,68 15,03 81,29 70 

Bảng ÍO. So sánh đặc điểm trầm tích của các môi trường láng đọng trầm tích. 

MAI trường 
(rằm lích 

Đặc 
điểm 

Trầm 
lích 

Hầm lương (%) theo cáp hát (mm) Hàm loong 
(%) carbooate 

MAI trường 
(rằm lích 

Đặc 
điểm 

Trầm 
lích 2,5- 1,0 1,(WU 0,1-0,01 1 <0,01 

Hàm loong 
(%) carbooate 

RSH 
(Mữi Bèo) 

Mặt 
ran 

Cát vôi v ò 
sinh vát 

16,76 78,93 0,3 >90 
RSH 

(Mữi Bèo) OiAn 
rạn 

Sét, bột, 
lần mảnh 
vụn với vỏ 
sinh vát 

3*68 15,03 81,29 70 

Bãi 
Áng 
Thảm 

Cát vôi vỏ 
sinh vát 21,99 77,85 

>90 Bãi 
Cát 
Dứa 

Cát vôi v ò 
sinh vát 1,01 98,91 0,04 >90 

Vũng vịnh 

Phỉ! ti 
bắc 

Ha 

Sét, bội, 
lẫn mành 
vụn vối vỏ 
sinh vãi 

22,32 77,68 20 
Vũng vịnh 

Tnin 
g ì Am 
ì - in 
Ha 

Sét bột,lăn 
mảnh vụn 
vôi v ò 
sinh vát 

0,33 19,70 80,19 40 

• Trầm tích bài íríều. 
cang lương tự với trầm tích bãi, trầm tích bãi triều gồm chủ yếu là cát, sạn, 

mảnh vụn vỏ vôi sinh vật, và trong các tùng áng kín, còn lẫn cả bùn, đang làm san 
bàng một cách chậm chạm bề mặt các R S H chết có độ cao trung bình 0,0 - 1,0 m / O m 
hải đồ được phủ thưa thớt các vật liệu rất thô gồm tảng đá vối và lảng san hô chết 
(bảng 10). Ngoài ra, trầm tích bãi triều còn chứa một lượng (<1%) mùn hữu cơ nhất 
định. 
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Bảng ì ỉ. Iliìmh phan (' ) cơ học trầm lính theo cấp hạt (lum) của bãi triều thấp 
ở mọi sò nơi ^ U I Ộ C vùng biển đỏng nam Cát Rà. 

Cấp hại U i Vọng Cát Dứa Van Bôi Tai kéo 

xi ,( ì 23,5» 16,46 42,75 
5,0 - 5,09 1.77 í 0,28 3,25 
2,5- 1,0 H),44 22,73 21,27 7,23 
1,0-0,4 10,05 35,86 13,71 25,47 
0,4 - 0,2 10,78 5,74 6,55 41,59 
0,2-0,1 19,48 15.04 3,24 14 61 

0,1 -0,05 4,52 0.73 0,45 1,24 
<(),()? 0.01 1,61 4,84 

Mùn hữu cơ 0,83 0,09 0,25 0,76 

• 7/VÍ/77 tích vũng vịnh. 
Trầm tích vung vịnh (V day gôm chú yêu là bùn sét, lãn ít mảnh vụn vôi vỏ 

sinh vại. Tràm lích vững vịnh (vịnh Um Hạ) có hàm lượng carbonate thấp (20 -

40%). Điêu đó cho thấy có sự ánh hưởng của vật chất lừ các vùng cửa sông lân cận. 
Phần bắc vịnh Lim H ạ , do ảnh hương chung cửa các sồng chảy vào vịnh H ạ Long, có 
trâm tích đáy (ho lum - cát: 22,32% và bội sét 77,68%, trong khi ở phân trung tâm 
vịnh - c á t : ( U 3 % và hột SỔI tới 99% (bâng 9). 

2. ỉ .4. Vai (rò sinh thái của các hợp phần phi sinh học dối với HST R S H 
vùng biển đong nam Cát Bà. 

2. ì .4H . Vai trò sình thái của các yếu tố khí hậu - khí tuông. 
Qua cúc SÔ liêu đã nôn ra ơ trôn chúng ta (hẩy rằng khí hậu của vùng biển 

đổng nam (^át Bà mang lính nhiệt đới giỏ mùa: dó là mùa hè nóng, ẩm mưa nhiều, 
hay có bao lim và mùa đỏng khô hanh, ít mưa và thường có các đợi gió mùa đông bắc 
tràn vồ làm cho nhiệt đọ khổng kin' và sau đó là nhiệl độ nước tầng mạt giảm mạnh. 
Đặc điểm này tlÃ có ánh hư<ím» lài lởn đốn các yếu to' của mòi trường nước, ảnh 
hưởng tới sự hình (hành và pliíít triển của các rạn san hổ trong khu vực. Với sự mưa 
nhiều vào mùa hè, knmg nước l ừ dối liên đổ ra biển mang theo nhiều phù sa đã làm 
tăng độ đục cùa vùng biển ven bót, hạn chế sự phân bố xuống sâu cùa san hố do thiếu 
ánh sáng, (lẩy mọi số loài phan bố dưới sâu như Píìchyccris spcciosa, Mycedium 
cìcplumioiiìs. Tmhiniìiciì pcliíiíii lon độ nông httn. Đồng thời nước ngọt đổ ra đã làm 
n^ọt hoa mọt sỏ kim vực. 

Các R S H vùng đồng nam Cái Bà nằm ờ nôi chí tuyến bác, lượng bức xạ lớn, 
105 - ì I í>kcí i lỵ C I 1 1 2. n ă m Cùng với nhiệt dọ môi trường, chứng là nguồn năng lượng 
đủ đổ duy (rì các hoại đỏng (rao đổi chít! và qiiíing hợp của tảo cộng sinh, thực vật 
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phù du vĩì V Ig lảo hám (í.iy. Giũa cưímg độ ánh sáng, độ trong của nước và 
mựcnước cr i lối Hôn hô chạ! cho và cùng với các yếu tổ' khác chi phối sự phát triển 
và phân bổ R S H . Vì thế không phai bít! cứ đảo nào của Cát Bà cũng có san hổ. 

Bảng 12. Vai (rò của các hợp phần phi sinh học dối với HvST RSH. 

Các hợp phần Vai (rù sinh thái ị 
môi sinh. Tích cúc Tiêu cực 
1. Khí hâu 

khí tượng 
khu vực 

- Cung cấp năng lượng cho 
quang hợp. 
- Cung cấp nhiệt năng cho mói 
tririmg. 
- Cung cấp năng lượng cho 
hoàn lưu Hao dổi chai. 

- Gây phá huy cơ học. 
- Cung cấp năng lượng 
cho các quá trình gây 
hại. 
-Tác động trực tiếp tới 
sinh lý và khả nàng 
chong chịu của sinh vật. 

2. Các yCu l ố 
môi uưímg 
nước. 

- Môi trường sống cùa sinh vật 
ihuỷ sinh. 
- C^iine víín r> YV và cúc chín 
dinh dưỡng 
-Điêu hoa các lác động của khí 
quyển, (hạch quyển, thúy 
quyển và sinh quyển vào hệ 

- Gây ngọt, gây đục. 
- M ồ i trương lan truyền 
cúc í*híĩt nhỉế^m han 
V, í f Y_ \̂ I1CCL l l l l lv l l l l/UIJ« 

- Phá huy (ảnh hường) 
Inrc liếp khi các yếu tố 
môi trưírng nước bị thay 
đổi . 

^. Các thành tạo 
(lịa chai khu 
vực. 

- Giá thổ cho các sinh vại bám 
và cư trứ. 
-Khòm* gian phan ho (xác định 
phạm vỉ qui mô) của một 
í* SU. 
- Tham gia vào quá trình lạo 
ran. 

- Gay bồi lắng trên R S H . 

Lim thong nước íinmg (tối mạnh là rất cíìn thiết nhằm cùng cấp o xy và các 
chái dinh dưỡng {KìnsiìĩHĩh ỉ965). đàm bảo tính đồng nhai tưimg đoi của khỏi nước 
trên RSH mà năng lượng cua hoàn lim đo vai trò rất lớn của gió sinh dòng gió và 
sóng gió. Ở vùng hiển Cái Rà, phan bò cua các RSH cTổu hợp với các trường gió chính 
và sóng. Tuy nhiên, sóng gió lại là lác nhân phá huy cơ học đối với R S H - gây đục 
nước và (.lạp vơ san hò. 

2.1.41). Vai (rò của các yếu l ố môi (mừng nước. 
Môi irưìmg nước đóng vai (lò quyết định sự tồn tại của RvSH, Một vùng nước 

cụ thỏ, nơi có K S H . giữ vai trò điêu hoa lác động của tất cả các quyển kể cả các khối 
nước xung quanh, tạo ra những thuộc lính hợp với khả năng thích nghi của san hô. 
Do đó, mồi sự thay đổi cùa môi trường nước bái nguồn từ các quyển khác nhau, kể cả 
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các ho động của con ngu đều tác động trực tiếp tới HvST R S H . Đứng trước sự 
thay đoi các yếu l ố môi trường, san hồ chỉ có khả năng chống chịu trong một khoảng 
biến thiên nhất định với độ muối (27 - 40 %o) và nhiệt độ nước ( l ó - 36 ° Q 
{ỉũnsman, 1%5). 

Ở vùng biên Cái Bà, nhiọi độ i-ước trung bình năm 24,39 ° c và trung bình 
thấp nhất không dưới 20 ° c (lớp nước rang mại), rất phù hợp cho sự phát triển của 
san hồ. So với giới hạn tối mi vồ độ muối (34 - 36 %o) thì ở Cát Rà chưa đạt tới 
nhưng hoàn loàn nhìn trong giới hạn chồng chịu cùa san hờ. 

Đ ộ dục của nước cứ ảnh hưởng lớn tới san hô. Sở dĩ trong một số tùng áng 
(Tùng G i ỏ , Tai Keo. Hai Hẹn...) nơi (ích lọ các vật liêu mịn ở đáy (sau (rung bình 3 -

4 m) mà vẫn có Sim hồ là do (utmg (lối kín gió, sóng không khuấy đục đáy và chỉ có 
dòng triều hoạt dộng Ilurờng xuyên đủ cho hoàn lun cung cấp o xy và các chất đinh 
dưfmg. 

Vùng biển Cát Bà lũy nhỏ nhưng phAn dị phức lạp vê mới (rường, đặc biệt là 
mồi trường nước do các nguồn tác (lộng khác nhau. Điều đó chi phối tính chất phân 
hố của R S H (rong (oàn vùng. 

2. Ì .4c. Vai trò của các (hành tạo địa chất khu vụt . 
Các K S H (tông mím O i ! Bà đồn thuộc kiểu rạn viền bờ do nhiều nguyên nhân 

khác nhau, nong đó có nguyên nhân địa chất. Sự dâng cao mực nước đại dương thế 
giới sau băng hà tòn cuối mang lính loàn chì ở vào khoảng 19.500 năm Irưức 
{CuíTỉiỵ. Ĩ964). Tiên trình dồng cao mực nước là chậm dần và ghi nhận thành 3 pha, 
trong đó pha cuối cùng ở vào khoáng 3.000 nam trước tới nay, lốc độ dâng nhỏ nhất. 
Đfcu đó có nghĩa là theo (hời gian, sự ổn định của khối nước tăng dần, kèm theo sự 
ổn định tinnìg đối của các quá trình địa chất đới bít Trong lịch sử Holocene, nhiều 
nơi (rên (hố giới (Indonesia) ghi nhân có sự ổn định lưcừig đồi mỏi trường nước đánh 
dấu bằng sự có mãi cửa R S H chốt. Trong điều kiên đó, phân bố của san ho sống 
đương thời phụ thuộc vào các ỵốu l ố địa chài, địa hình, sự dang cao inưc nước và đặc 
điểm kiến tạo khu vực, và kết quà là hầu hết các RSH ven bờ thuộc kiểu rạn viền bờ. 

Ờ vùng Cái Bà - mội vùng nâng kiến lạo hiên dại, ghi nhận một thế hệ các 
R S H choi rai phổ biến, hiện ở đọ cao Xiìp xỉ O m hải đì") lới khoảng 0,8 - 1,0 m. 
cang như các R S H hiên (tại, chúng là các RSH kiểu viên bờ. Các RvSH hiên đại phát 
triển kế Ihìra trên các dạng địa hình bờ ngìtm của đảo và phân biệt thành hai phụ kiểu 
- thềm (Tùng G i ỏ , Tùng Ngón, Vụng Vua, Ba Cát Dài....) và sườn (Cọc Chèo, Cái 
Dứa, Áng Tham, Hòn Mây...). Ranh giới của KvSH phụ thuộc nhiều vào các yếu tố 
địa chất. Chảng hạn, ranh giới Hồn có (hổ nììm cao hem mực Om hải đồ, tuy thuộc vào 
nơi có giá thổ (đá lảng) bám, như ờ Vụng Vua - đạt tới 0,1 in, Cọc Chèo: 0,5 m và ở 
Hòn Mây tới 0,9 m / ( ) m hải đồ. Ranh giới dưới hoàn toàn phụ thuộc vào nơi có lắng 
(lọng trầm tích hạt mịn, (cỡ <(),! min) và khá năng khuấy đục đáy. Ờ Cát Dứa, ranh 
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giới dưới đạt tiến 7,0 m , ờ Hòn Mây: 6,2 m, trong khi ở Vụng Vua: 3,3 m và Tùng 
Ngón chỉ có 2 in. 

2.2. Đ Ạ C O Í Ể M C Ấ U TOỨC ỌUXN X Ả SINH V Ậ T R Ạ N S W H Ồ V Í I N G Đ O N G N A M C;ÁT fík. 

2.2. Ì. Đặc điểm hình (hái - cấu tróc của các rạn san hô. 

Các rạn san hờ vùng đông nam Cái Bà thường phân bố quanh các đảo đá vối , 
trong các tùng, áng, vũng vịnh. Vồ kiểu loại, phần lớn chúng thuộc kiểu viền bờ 
{Fringing /rc/V), một sổ là kiểu đốm da báo {Patch rcefs). Tuy nhiên, do ảnh hưởng 
của đác điểm địa hình và mức dồ lưu thong nước khác nhau, đa (lạng và phức tạp, nên 
các rạn san hô có hình (hái - cấu trúc khác nhau, sơ bọ bước đầu, chúng lố i phân chia 
chúng thành 3 dạng dựa vào hình thái - cấu trúc: 
• Dạng thoải đồn (h. 7): độ dốc cửa rạn lừ hờ ra khổng có thay đổ i đột ngột, điển 

hình là các rạn san hở Cọc Chèo, Cái Dứa, Hòn Mây, Ang Thảm. 
• Dạng bậc (hôm (Icrracc) (h. Hy. Các rạn san ho này chuông cỏ đô dốc biên đổi đột 

ngột, tạo ra đới sưím rạn dốc gần đứng điển hình, đới mặt bàng của rạn khá rộng, 
bàng phảng. Điển hình là các rạn Tùng G i ỏ , Tùng Ngón, Vụng Vua, Ba Cát Dài. 

• Dạng giả aíol! (h. 9): Các rạn này phát triển trong các Tùng kín như Tùng Tai 
Quéo, Tùng Vạn Hà. Các rạn này có cấu trúc gần tương tự như kiểu rạn bậc thềm 
nhưng quây quanh cả vụng như mội aloH. 
Các dạng hình thái - cấu trúc rạn san hô írên thể hiên phần nào sự phát triển của 
các rạn san hổ qua các giai đoạn. Theo các tài liêu nghiên cứu về diễn thế của các 
rạn san hổ tiên thố giới (Conncỉỉ, Sìaticr 1977, Schuchmaher 1977, Sheparứ 1982, 
Hubhíird 1974, Loya 1976: theo Latypov 1992) thì (lạng thoải đêu là giai đoạn hai 
của quá trình hình (hành rạn, tạo ra lớp phủ san hô {Pỉchon 1974, ỉ981; Lăng Vãn 
Ken, 1994). Sau giai đoạn này, các rạn san hồ bắt đầu phát triển theo chiều cao 
cho đôn mực 0 mHĐ. Dồng thời chúng tạo ra các khung xương vững chắc liên kết 
bởi rong san hô. Cùng với thời gian các quá trình sói lở và (áng đọng trầm tích sẽ 
tạo ra một rạn san hô viền bờ điển hình. Tuy nhiên, có thể do hạn chế về không 
gian phân bố cả về chiều thẳng đứng và chiều ngang nên một số rạn san hô vùng 
đồng nam Cái Bà đà hình thành nên các kiểu hình thái - cấu trúc dạng bậc thềm, 
và theo Latypov (1992), (hì các rạn có mội số đặc điểm hình thái nhất định cho 
phép phân loại được gọi là rạn có cấu (rác, còn các rạn chỉ có sự phân đới của 
quần xã sinh vật, san hô còn lì làm thay đổi địa hình đáy(đáy thoải đều) thì gọi là 
rạn vỏ cứng (crusling recfs). Các rạn dạng bậc (hầm trong các lùng, áng đã hình 
thành nôn dạng giả atoll. 

2.2.2. Đặc điểm quần xã sinh vật (Tổn rạn san ho. 
Tuy các rạn san hô vùng đồng nam Cái Bà có cấu (rúc khổng điển hình( khổng 

có đủ 5 đới) nhưng các quần xã sinh VỘI (rên rạn vãn c ó thứ lự và cấu trúc đặc trưng. 
Đó là: 

- quần xã rong - san hô đá ờ vùng gần hờ với ưu Ihế là các loài rong biển vào 
mùa xuân - đầu hò, với ưu thế là các loài Sargassum, Padina, Asparagopsis, 
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ỉ Tinh 7. Sơ đồ mạt cát qua rạn san ho Cọc Chèo. 

I. Cát: 2. Cuội sói; 3. Bùn: 4. San hò sống: 
5. San hò chết; 6. Đá vòi. 



Hình 3. Sơ đo mạt cát qua rạn san hò Tùng Naón. 

* 





Turbinaria cùng với các loài san hô tảng như Porítes, Leptastreã, Gímiastrea, Pavona, 
Gaìaxea: 

- quan xã san hô cứng ở vùng cuối mãi bàng rạn và sườn rạn với ưu thế là các 
loài san hô đá có thành phần loài đa dạng, phong phu như Acropora, Montìpora, 
Cyphastiva. Goniopora, Platygyra 

- quần xà san hô cứng - san hồ sừng ở cuối rạn với tru thế là san hồ cứng ở phần 
trên như Acroponi, Goninsíiva, U)hophylỉiiì và san hổ sừng ở phần dưới mà thường 
gặp hem cả là Chidicỉìiì spp. 

Như đã (rình bày ở phan trẽn, diêu kiện lự nhiên của vùng hờ tây vịnh Bác Bô 
chịu ảnh hương mạnh của khí hâu nhiệt đới gió mùa, chịu tác động mạnh của các quá 
trình lục địa như ngọt hoa, bùn hoa vào mùa mưa và nhiệt độ thấp vào mùa đông. 
Điều này đà (lể lụi dấu ấn trong sự phát triển của các rạn san hô trong khu vực. Theo 
latypov (1992), sự phát triển cùa các rạn san hô trong điều kiên tương lự thường bị 
chết hàng loại theo lừng chu kỳ. Tuy nhiOn, (ác động xấu này, nhìn chung, khổng tồn 
lại lâu và vì vây các rạn san hồ lại hỏi phục và liếp tục tồn tại với các đặc điểm như 
đã nêu ở trên. Nhân định này cần dược liếp lục nghiên cứu trong tương lai. 

23. CÁC !lợp inIAN StNI 11KX* VÀ VAI m ò SÍNII nIÁI ('ỦA ( H Ú N G I1ỈONC. 
m ĩ ' R ã i V Ù N G BiíĩN Í X > J C : N A M CÁI n k . 

23. ì. San hô. 
* Đa dạm* sính học. 

Với 148 loài vSan hò cứng và 20 loài San hò mồm đã phát hiỌn được ở vùng 
biển đong nam Cát Rà (xem phụ lục 1,2), San hò là hợp phần quan trọng bậc nhất 

trong sự tồn tại vỉ! phát triển cửa kiểu họ sinh thái đặc trưng cho vùng biển nhiệt đới -

H ệ sinh Ihííi rạn san hô. Các khảo sát sinh thái học cho thấy chỉ số đa dạng sinh học 
của các vùng rạn san hò ở vùng này dao đọng (rong khoảng 0,51 - 0,82. Các giống 
phổ biốh là Goniopoiiì, GiììiìXCiì, Porhcs, Pavoiìiì. Acmpor,% Favia. Trong đó chiếm 
ưu thếlrên các rạn (hường là Gonioporiì, Piìvoniì. Gaỉaxeavk Porítcs(bảng 12). 

Độ phủ cua Sim hô sống là mội chỉ liêu quan (rong để đánh giá hiện trạng rạn 
san hô. Trôn các rạn Sim hổ còn nguyên vẹn, đô phủ dao động trong khoảng 49 -

70%. Các Kin bị phá huy có độ phu Ihiíp him. Do độ phù thấp nôn chúng đã không 
được khảo sát trong các đợi nghiên cứu. 

Để so sánh sự giông nhau giữa các rạn san hô ử các vùng khác nhau, đã tiến 
hành so sánh thành phan các giỏng (heo công thức của Sorcnson của 8 vùng nghiên 
cứu (xem bảng 4. hình 8). Kết quả cho thấy có sự khác nhau giữa các rạn ở vê 2 phía 
của vịnh Lan H ạ . 18, 19, 9, 17 với 12. 11,2. Trong khi đó đó rạn Tùng G i ỏ khác hẳn 
2 nhóm trên. Điêu này có (hổ do Tùng G i ỏ nhìn vào giữa hai vùng trôn. 
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Vai trò sinh thái của lụp phần sun lũy. như đã nêu ở trên, san hổ có vai trò 
quan trọng bác nhai trong việc hình thành nên các rạn san hổ, là cơ sở tồn tại của 
HST rạn san hô này. Cùng với các yếu l ố mỏi sinh, rạn san hổ đã tạo ra một kiểu 
habitaĩ đặc thù cho các loài sinh vật khác sinh sồng. San hổ nhờ có tảo công sinh, nên 
vừa là sinh VỘI sản xuất, vừa là sinh vật liôu thụ tham gia vào chu trình vật chất và 
năng lượng của hệ. 

2.3.2. Thực vại phù du. 
Thực vại phù du (TVPD) sống Môi nổi, di chuyển thụ động theo khối nước. Vì 

vậy việc thu mâu được l iến hành cả trôn và ngoài rạn san hô. Cho đến nay đã phát 
hiện dược 218 loài thuộc 45 chi, 3 ngành lảo phan bổ trên và quanh rạn san hồ vùng 
biển Cát Bà (xom phụ lục .1, h. ] 1)( Tnnmg Ngọc Aih Ị9H9; Chu Vàn Thuôc, 1992, 
1994). Trong thành phíìn loài, ngành lảo Khuê {Baciỉìaríophyta) chiếm ưu thế với 189 
loài, 40 chi (87,2 %). Tiếp theo là ngành tảo Giáp (PyiTophytỉi) 26 loài, 3 chi (12%), 
ngành tảo lam (Cymophyhì), 2 loài, và cuối cùng là tảo lúc {Oiỉorophyta) - ì loài. 

• k 
• • 

Bảng ỊX Môi SỔ chỉ liôu .sinh thái học của các rạn san hô vùng đồng nam Cát Bà. 
( WWF- inicnmioml. 1993). 

Đ. điểm ir Giống phổ biến lần xuất,% Cỉirtnp ưu thố Đô phù (%) 
(1) (2) (-V (4) (5) (6) 
Cọc Chèo 0.58 Goniopora 53,8 Goniopora 68,4 

(2) Galaxca 115 
ỉhiitcs 11,3 
ỉ:avia 8.8 

Tùng (ỉỉo 0,51 Pavona Va vona 65,4 
(7) ỉaviỉcs 13.3 

Cái Dứa 0,82 Gaỉíìxca 30.4 Gaỉaxca 65,1 
(9) Aỉcyonaria 12,5 

Montipora 8 9 
Vay ỉa 7.1 
( )xypora 7,1 

Tùng Ngón 0,64 Porítcs 45,5 Poríícs 64,7 
( i n havitcs 18 2 

(ìoniopora 6,1 
Pavona 6,1 

Vụng Vua 0,65 Pavona 28.0 Pavona 49,0 
' (12) ỉhriícs 20,0 

ỉ:avia 20.0 
(ỉoniopom 12.0 

.12 



(ì) (2) (4) (6) 
lia Cãi Hài lia V~.Hl 1 lai n so 1 Oi li t y Kí fk /Ai rĩ í SI c 

Ị oríỉcs 
^íl "7 

(17) ì:avitvs 13,9 
(ìnỉaxca 13,9 

" (loniopora 111 

Mòn Mny (ìnkìxvn .14.0 (ìaỉaxciì 50.0 
(18) Montiponi 10.0 

/}(>//ỉcs 10,0 

Ang 7Vưn 0.72 Gĩiĩaxea 29.1 Oaìaxea 53,9 
(ly) Poritcs 12,7 

Ai/(>/)( >ỉ\i 9J 
ầìvhinophyHịa 7,3 

* 

/ự. Sự Tmrng dồng ờ cấp giống giữa các rạn san hồ vùng đông nam Cát Bà 

Địa điểm Cọc Tùng Cái Tùng Vụng Ba Cát Hòn 
Chèo Gió Dứa Ngón Vua Dài Mây 

Tùng Gió -S2,6 
Cát Dứa 62,] 36,4 

Tùng Ngón 66,7 30,0 62,1 
Vụng Vua 47,6 25,0 48,0 66,7 
Ba Cái Dài 54,6 23,5 74,1 52,6 
Hòn Mây 57,! 28,6 77,4 57,1 32,0 69,2 
Ang Thảm 62,1 25,0 88,2 62,1 46,2 74,1 78,8 

# 

11 
"fl 
•ri 
in 
'li 

Hình lo. Riổu đổ hình cây so Siính sự tưmig đồng giữa các rạn san hổ 
vùng đông nam Cái Bít 
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HPymtphyta 
• cyanophyta 
ca Chlorophyta 

Hình Ị Ị. Tỉ lệ [hành phìín các ngành của T V P D ở đổng nam Cát Bà. 
Ve lính chai khu hẹ, hau hôi các loài phát hiện được đều thuộc nhóm ven bờ 

nhiệt đới và á nhiọt đới. Thành phan khu he pha trộn từ các loài rộng nhiệt, rộng muối 
như Chiìctoccros ỉorcMÙmus. Oi. comprcssus, ĩĩiaỉassiothrix spp., mang tinh chất 
của vùng ven hờ đốn các loài biển khơi như điển hình như Rhixosoỉenỉa rohusta, Rh. 
caỉdhivịs. Rh. cochỉvíì... Đặc biệt loài Oi. comprcssus rái phổ biến ở vùng đông Nam 
Cát Bà. 

Sinh lượng cùa T V P U dao động trong khoảng 10^ - t ếbào /m^ phụ thuộc 
vào thời íĩian thu mẫu. Các kết quả quan trác tại các trạm liên tục vào tháng 6 và 
tháng 11/1993 cho thấy, mạt độ lố bào cao nhất vào lúc triều cường. Còn trong năm, 
đỉnh cao cun mại độ xảy ra vào tháng 6 và đỉnh cao Ihứ hai vào tháng 10 {Tnnmg 
Ngọc An. 1979). Các tháng khác mài độ tế bào của T V P D thấp hơn. 

Thực vạt phù du có Víii Im quan trọng trong HST rạn san hô. Cùng với tảo 
công sinh (ỵẢìoxmthvỉhìc) và rong hiển, T V P D đã tham gia đồng hoa các chất hữu 
cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng mặt (rời, góp phần cung cấp năng lượng cho toàn 
bộ thúy vực trong đó có HST rạn san hô. T V P D là thức ăn cho các loài đông vật dị 
dường bậc mội . trong đó quan trọng hem cả là thức ăn cho các loài ấu trùng và con 
non của sinh vật khác, các loài than mồm ăn lọc... 

2.3.3. Rong biển. 
Dưa li ôn các tài liệu cồng bố của Nguyễn Vãn Tiên, (1994) và khảo sát trong 

các năm 1992 - 1994, bước dầu đa thống kê được 94 loài thuộc 51 chi, 28 họ của 4 
ngành rong biển trên các rạn san hô vùng biển đông nam Cát Bà (xem phụ lục 4, h. 
12). Trong dó 42 loài (44,7%) thuộc ngành rong Đo {RhodophỵíaX 32 loài (34,8%) 
thuộc ngành rong Nâu ịpỉvicophyiíi). \ Ì loài (18,0%) thuộc ngành rong Lục 
{Oiỉorophyíẩ) và 3 loài (3,2%) thuộc ngành rong Lam {Cyanophyía). 

Rong biển vùng đòng nam Cát Bà mang tính mùa vụ, vì vậy sinh khối của 
chúng c ó sự hiên dổi rất lớn trong năm. Rong Ihưìmg phát sinh vào tháng lo -I ì , phát 
triển tốt nhất vào tháng 3 - 4. sinh sản vào các tháng 4 - 5 , sau đó chúng bát đầu tàn 
lụi . Điều này có thổ dí) lác động cua các yếu l ố nhiẹt đô và độ đục gây ra. Vào mùa 
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đông - xuân khí hâu ôn hoa, nước trong, lạo diều kiện thuận lợi cho rong biển sinh 
trưởng và phát triển. Ngoài tính mùa vụ, sự sinh trường và phát triển cùa rong biển 
còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tổ môi sinh, đặc biệt là vật bám, mức độ lưu thông 
của nước nhằm đảm bảo sự cung cấp chất dinh dưỡng. Với nhu cầu như vậy thì rạn 
san hô là môi trường có chất đáy, đá phong hoa và cành san hô chết, lý tưởng cho 
rong biển phát triển. 

Vai trò sinh thái của hợp phần rong biển trên rạn san hô rất khác nhau, vừa có 
tác động tích cực, vừa có tác dộng tiêu cực: 

• Tác động tích cực. Rong biển, cùng với T V P D và tảo công sinh, đã tổng hợp nên 
các chất hữu cơ cho HST. Do phát triển theo mùa vụ, nên sinh khối của rong biển đạt 
cực đại vào tháng 4 - 5 với lói lượng toàn vùng lẽn đến 300 tấn tươi với thành phần 
chù yếu là rong mơ. 

Nhiều loài rong ưa đá có có vai trò rất lớn trong quá trình tạo rạn. Chứng có 
khả năng hấp thụ can xi từ đá, san ho, vỏ sinh vật... và gán kết chứng với nhau để tạo 
ra các bộ khung bồn vững trong quá trình tạo rạn để chống lạ i sự phá huy của các yếu 
tố môi trường. 

• Rhodophyta 
B Phaeophyta 
• Oilorophyta 
E3 Cyaoophyta 

Hình 12. Tý l ệ loài của các ngành rong biển vùng dông nam Cái Bà. 

• Tác động tiêu cực. Với sinh khối lo - 15 k g / m 2 vào tháng 4 - 5 , rong mơ đã phủ 
kín Kê mặt đáy, hạn chê sự quanh hợp của tảo cộng sinh trong san hô ở phía dưới 
và như vậy chúng đã gián l iếp ảnh hưởng đến sự phái triển của san hô. 

2.3.4. Dộng vật phù du. 
Cho đến nay đã phát hiên dược 88 loài và 9 nhóm ĐVPD khác trên các vùng 

rạn san hồ Cát \&{Nguyẻn Tlìị Thu, 1993). Trong số ioài đã xác định được thì bộ 
Chân kiếm( Copcpodíì) có số loài phong phú nhất (70 loài, chiếm 79,5% tổng số 
loài). Các bộ, nhóm khác chỉ có tờ ] - 5 loài, chiếm tỉ l ẹ không đáng kể trong thành 
phần khu hộ. Cũng như T V P D , động vật phù du của vùng đông nam Cát Bà cũng 
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thuộc nhiêu nhóm sinh thái khác nhau: nhóm loài ven bờ nhiệt đới , nhóm loài biển 
khơi thích nghi rông, nhóm loài rộng nhiẹt-rộng muối, và nhóm loài nước l ạ 

Sinh lượng của ĐVPD biển dổi (heo mùa, dao đông từ 1.650 con/m 2 vào mùa 
kho, tới 4.000 con/m 2 vào mùa mưa (bảng 33). Ngoài sự biến động theo mùa, sinh 
lượng còn phụ thuộc vào mực niêu, r im ở Cát Dứa, khi triều cao nhất thì sinh lượng 
đạt tới 5.925 con/m3, còn khi triều thấp nhất chỉ còn 1.359 con/m3, còn ờ Cọc Chèo 
con sớ này là 9.030 và 4.606. Điều này cho thấy, ảnh hưởng cùa yếu tố đô muối đến 
sự thay đổi về sinh khối cùa ĐVPD là rất lớn. 

Mặc dù mùa mưa có sinh lượng cao nhưng số loài lại thấp hơn mùa đông (57 
và 62 loài như ở Cát Dứa), trong dó có sự thay thế các loài đặc trưng. Mùa đông đa 
phần là các loài ưa độ muối cao như Uĩdinuỉa vuỉgaris, còn mùa hè các loài nước lợ 
như Acartiíì sphĩicauda xuất hiên và có số lượng cao. 

Bảng 33. Biến động sổ' lượng loài và sinh khối của ĐVPD 
tại các điểm khảo sát. 

Thời gian 
Đìa đidiĩì 

• : 

Mùa mưa Mùa khô 

Số loài Sinh khối 
(con/m2) 

Số loài Sinh khối 
(con/m2 

Cóc Chèo • 60 6.689 58 1.568 
Cát Dứa 57 2.977 62 1.896 
Van Bôi 5.577 1488 
Đầu Bô 2.900 
Tùng Ngón 1663 

Vai trò sinh Ihái của ĐVPD trôn rạn san hô rất lớn, hầu hết chúng là sinh vật 
dị dương đầu tiên trong chuỗi thức ân của hẹ sinh thái, là một mát xích quan trọng 
trong chu trình vật chất và năng lượng của hộ. Chính chúng là thức ăn cho nhiều loài 
đồng vật khác như tom, cua, cá góp phần duy In sự bền vững của HST nói chung. 

23.5. Động vại đáy. * 
Đọng vật đáy (ĐVĐ) (rong HST rạn san hô rất phong phú bao gồm nhiều 

nhóm sinh vật khác nhau, nhưng do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, chúng 
tôi chưa có điều kiện nghiên cứu kĩ, thực tê đây là một việc không thể làm nổi. Vì vậy 
chúng tồi mới chỉ tạp trung vào mội sô nhóm cơ bản sau(h. 13): 

• Giun đốt. Đ ã phát hiện được I lo loài ở vùng đông nam Cát Bà (xem phụ lục 
6), chủ yêu thuộc lớp giun nhiều tơ {Poĩychaetà) - 108 loài, 23 họ và 2bộ. Chúng 

36 



chiêm tỷ l ệ đáng kể về mật đỡ con trôn một dơn vị diên tích hay thể tích (tảng san hô) 
nhưng trọng lượng chấp. Giun nhiều tơ thường tạp trung cao về số lượng loài và cá thể 
ở độ sâu Ì ,5 - 2m, nơi có thành mật độ rong biển phong phú hơn cả. Bởi vì rong biển 
là một trong những loại thức ăn ưa thích của giun nhiều tư {Bujinckaia 197H). 

• Thân ĩiiờir. với 196 loài thuộc ,08 giỏng, 53 họ, 7 bộ và 3 lớp (xem phụ lục 
7), Thân mềm là nhóm sinh vài phong phú nhất trong quần xã sinh vật của R S H 
vùng đổng nam Cát Bà, trong đó có 76 loài được phát hiện lần đầu ở vùng này. Ngoài 
ra, rất nhiều loài thân mồm có kích thước nhỏ(đưóti lOmm) còn chưa được xác định 
do thiếu tài liệu phân loại. Về mặt sinh lượng, thân mềm cũng có tỷ lê cao trong tổng 
lượng sinh vại đáy: 39,7% về mật dô và 64,4% về khối lượng. 

Sự phan bô thẳng đứng của thân mềm có thể chia theo điều kiện ngoại cảnh 
trên rạn, tinmg ứng với các quân xã sinh vật đặc trung của rạn. Nhìn chung, các loài 
thân mồm phân bố đổng đúc trôn đới rong - san hồ đá ven bờ, nơi phong phú nguồn 
thức ăn là rong biển và xác sinh vật chết do sóng biển đưa lên, đồng thời có nhiều khe 
rãnh làm nơi trú ẩn \6i{Láng Vàn Kèn và Nguyền Duy Đạt 1994). Trên đới sườn rạn 
thường tập trung các loài ốc lớn, khoe, các loài chân tơ bám chặt vào đáy, Các loài 
sống đào trong cáỉ(Conus, Pímvu spondylus, Chama. Gaữariurn, ...). Tiếp theo là 
nhóm ưa sống trên đáy cát - bùn ử cuối rạn, chủ yếu thuộc lớp Scaphopoda, tuy nhiên 
chúng tồi chưa có điêu kiện nghiên cứu. 

Dựa vào các đạc điểm phân bố có thể chia các loài thân mềm thành các nhóm 
sinh thái sau: 

a. Nhóm sổng tự do trên rạn san ho, đá và các loại nền đáy cứng khác. Thuộc nhóm 
này là các loài ốc di đông tự do trên nôn đáy như Thais echinata, Trochuspyramis, 
Trochus nỉỉỉiỉcus... 
b. Nhóm sống cố định ở mọi nơi, mọi chỗ, mật đô có thể thưa thớt hoặc tập trung như 
Mỵiỵlus snỉiỉragdinus, Ptería íbimosíh p. miìrtensii, Pinna strangeị, Ostrea echinata, 
o. moĩxìax... Nhìn chung chúng đều là các loài thân mềm hai vỏ. 

c. Nhóm đào hang nong đá, trong san hổ chết như Uthophaga spp, Phoỉas, 
Brachiodonỉcs... 
d. Nhóm sống lân cận rạn san hô nhưng có quan hê mật thiết với rạn như Arca 
subcrcnata. Isognomum isognomunh Cypraea teres... 

• Giáp xác. Đã phát hiện được 103 loài giáp xác, trong dóc chủ yếu thuộc bộ lo 
chân (Decapodiì) thuộc 12 giông, 12 họ, nhiêu nhất là cua - 75 loài, tôm -14 loài, bề 
Kê - Ì, đuổi lệch - 6 và chân tơ - 4 loài(xem phụ lục 8). Do giáp xác có khả năng di 
động nhanh nên việc định lượng bằng khung rất khó khăn. Định lượng bàng các tảng 
san hô cho (hẩy giáp xác chiếm 12,8% vê mại độ bình quân và 8,3% về khối lượng 
bình quân trên Ì kg tảng san hô. 
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Nhóm sinh vặt 

(ìiun dổi Than mềm Giáp xác lia gai 

Hình Ị3. Số lượng loài của Ciíc nhóm đọng vật đáy đã phát hiên 
ơ trôn các rạn san hô đông nam Cát Bà. 

Qua khao sát cho thay, các loài giáp xác phân bố rộng khắp trên toàn rạn và 
lên cả vùng niêu. Căn cứ vào nơi cư trú có thổ chia chúng thành các nhóm sinh thái 
sau: nhóm vùng UiCu g ô m các loài như Scscmiiì hacmatocheir, Metopograpsus spp., 
grapsus siviosus, Macrophihiìhmìs spp.. Nhóm sống trên san hồ sống như AỊpheus 
spp, nhiều loài tòm, cua, đặc biôl là các loài c ó kích thHỨc nhỏ, màu sác sặc sỡ. 
Nhóm sống hội sinh(c'<7/?7/;7í77.v.'//) với san hô, thúy tức V. V . . . Nhóm này còn chưa 
được nghiên cứu. Cuối cùng là nhóm sống ở mọi nơi, mọi chỗ. Thuộc nhóm này chủ 
yếu là những loài thuộc họ Ximthkhic. 

• Da Qíứ. da gai là một hợp phần quan trọng còn ít được nghiên cứu của quần xã 
rạn san ho miên bắc Việt Nam. Cho đốn nay, mới phát hiện được 13 loài da gai trên 
rạn san hô ở vùng đỏng nam Cát Bà(xein phụ lục 9). Đặc biệt loài Echinothríx 
dtndctm ĩ&\ phổ biến (rèn rạn trong các từng, áng, mật độ lên tới 15 con/m2. 

Qua thiitn khiu) tài liệu cíiồu tra nước đây, kết hợp với các lài Hôi! về thành phần 
phân bổ cua da gai trôn rạn san hô ở miền nam(/?//í///7, 1981, Đào Tấn Hổ, 1993) 
chúng lôi dã lạp in một danh mục ?>6 loài da gai có khả năng phân bố trên các rạn san 
hô miên bấc Việl Nam. 

Vai trò sinh Ihái của OVĐ rất đa dạng trong đó bao gồm: 

• Tham gia vào chu trình chuyển hoa vạt chất và năng lượng ở các cấp khác nhau, 
góp phan nang cao năng su Sì sinh học cho rạn san hồ. 

• Các loài ăn trầm tích và rong tải! bám (ren đá san hổ chết đã làm sạch mãi bám để 
ấu trùng san hô có thể hám định cư tạo cho rạn tiếp tục phát triển. 

• Một sổ loài ăn sinh vật chốt như Conus spp. ốc mượn hồn Aiìomura đã tham gia 
làm vệ sinh cho rạn. Mặt khác chúng cũng là một yếu tố chỉ thị cho hiên trạng cùa 
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rạn: nơi nào mại (lộ cua chúng lớn thì ờ đó rạn san hô đang bị phá huy hay thoái 
hoá(W.7tf//7íH;l9KÍ>). 

• Nhiều loài sinh vật đáy, mà dặc biệt là Thân mồm, có vỏ đá vôi khi chết đã cung 
cấp một phan vật liệu đáng kể cho việc hình thành các rạn san hổ. 

BảíìQ 15. Các hợp phần sinh học và vai trò sinh thái cùa chúng trên rạn san hô 
vùng đỏng nam Cái Bà. 

STT ì lợp phần Vai trò lích CỨC Vai trò tiôu cưc 
1 San hô Tạo rạn, tạo habitat cho các 

sinh vại khác sinh sống và 
phát Hiển, tham gia vào chu 
trinh chuyển hoa VẠI chất và 
năng lượng trong hệ 

2. T V P U Tham gia vào quá trình lổng 
hợp các chất hrai cư trong 
HST. là Ihức ăn cho nhiều 
loài sinh vài trôn ran. 

1 . 1 , 
3. Rong biển Tham gia quá trình lạo rạn. 

Tham nia lổng hợp các chất 
hữu d í . lít lluíc ăn cho nhiêu 
loài sinh vát Hổn rạn. 

Che phủ làm giảm sự 
quang hợp của tảo cộng 
sinh trong san hồ. Đến 
mùa tàn lụi có thể gây ô 
nhiêm cúc bô trôn ran 

4. ĐVPD Tham gia VÍU) chu trình vại 
chất và niíne, lượng của họ, là 
Ihức ăn cho nhiOu loài sinh 
vai tiên ran 

5 Sinlivạiđáy Tham gia vào chu trình vật 
chai và nfmg lưựniv, ăn rong, 
tảo hám (lá. san hô choi lấy 
chỗ cho nu trùng san hổ bám; 
ăn sinh vạt chốt làm vệ sinh 
cho rạn; góp phân tạo rạn. 

Nhiều loài sinh vật đáy 
găm san ho sống, gây chốt 
cho san hổ. 

6. Có san hô Tham nin chu trình vật chất 
vã năng lượng; là chỉ thị cho 
hiện trạng cùa rạn. 

Nhiều loài cá găm san hô 
sống làm ảnh hưởng tới 
san hô. 
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2.3.6. Cá rạn san hô. 
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, đã phát hiên được ờ vùng đông nam Cát Bà 

136 loài cá thuộc 91 giống, 57 họ . Trong đó riêng cá san hồ, nhờ có thiết bị lặn 
S C U B A , nên đã phát hiện chính xác được 34 thuộc 27 giống, í 6 họ. Phong phú hơn 
cả là họ cá Thìa {Pomacentĩidaé) - 6 loài, cá M u (Serranidae) - 4 loài. Phổ biến hơn 
cả là các loài Ncopomacentrus bankỉcrí, Chaetođon íasciatus, Siganus oramỉn & 
Haỉiochocrus trímaculatus xuất hiên ờ mọi điểm khảo sát. 

Thuật ngữ cá san hô hoàn toàn mang tính sinh thái học, bởi vì chúng khống 
thuộc môi dơn vị phân loại riêng biệt mà thuộc những bộ, họ khác nhau. Chúng có 
quan hệ với nhau bởi mùi trường s6x\g{habitai) và có những đặc điểm giống nhau như 
hình dáng, màu sác sác sỡ, có cùng loại thức ăn là san hồ và các sinh vật trên rạn san 
hồ. Bởi mối quan hệ mài thiết như vây nôn hiện trạng cùa các rạn san hổ có vai trò rất 
kìm đối với sự tồn tại và phái triển của cá. Có còn rạn san hô thì cá san hô mới còn 
ntri cư lái và kiếm ăn, trốn tránh kẻ thù..-Ngoài ra, cá cưng có ĩác động đáng kể đến 
hiện trạng của rạn, nhiêu loài cá ăn san hô như cá mó {Scarrìdae), cá bướm 
{Chactodon(ỉdnc), cá hb{Monocanthịdacị... tạo điều kiện thuận lợi cho ấu trùng san 
hô bám và phái triển. Khu hệ cá san hô nghèo nàn như vậy có thể là do sự khai thác 
cá khổng hợp lý làm tổn hại đến sổ lượng cùa cá và tổn hại đến rạn san hô như sử 
dụng thuốc nổ và các hoa chất độc hại. 

Vai trò sinh thái cùa cá rạn san hổ rất đa dạng, bao gồm: 

• Tham gia vào chu trình vặt chất và năng lượng: các loài cá đều nằm ở các khâu 
cuối của chu trình này, sau chúng là đốn giai đoạn phân huy của vi khuuẩn và mất 
mát năng lượng và vật chất ra ngoài hẹ. 

• Nhiều loài cá thuộc họ cá bướm (Chaeỉodontidae), cá mó {Scarrídae), cá bò 
(Monocanihidac) đồi! ân san hồ, cho nôn chúng có liên quan mật thiết với rạn. Do 
có sự liên quan mạt thiết vói rạn san hổ nên mát đô, số lượng của chúng được coi 
là chỉ thị cho hiên (rạng cùa rạnịHourigan ví ai. í 987, White 1988). 

2.4. CÁC QUẢ IRÌNĩĩ SNIì THẢI CHỦ YÍÍU TRONT. Iisrr RẠN SAN HÔ CẤT BẢ. 

Các quá trình sinh (hái cơ bản (rong một hệ sinh thái bao gồm: 

• Chu trình vạt chất. 
• Chu trình năng lượng. 

Chu trình vệ! chai của HST rạn san hồ quá phức tạp do sinh vật của rạn rất đa 
dạng và phong phú. Các chuôi thức ăn đan xen vào nhau thành một mạng lưới. Vì vậy 
mà việc di chuyển của vại chất trong HvST rạn san hô rất khó theo dõi nôn còn ít được 
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nghiên cứu. Do hạn che've khả năng và điều kiện, chúng tồi cơng không nghiên cứu 
chu trình vạt chất trôn rạn san hồ. Bước đầu, chúng tôi mới chỉ tiến hành nghiên cứu 
chu trình năng lượng. 

Cũng như chu trình vật chất, chu trình năng lượng của HST rạn san hô cũng rất 
phức lạp. Tuy nhiên, do sự đa dạng vồ th: nh phần loài và năng suất sinh học cao của 
hê nôn các nhà khoa học dã cố gắng nghiên cứu, lý giải cư chê hoạt động của hệ.Tuy 
nhiên, các nhà khoa học mới táp trung vào khâu đầu liên - năng suất sinh học sơ cấp -

cùa HST rạn san hồ. 

Các nghiên cứu vê năng suất sơ cấp của T V P D từ trước đến nay (Têu sử dụng 
phưirng pháp bình đen - tráng hoặc dùng cácbon phóng xạ c*4. Sức sản xuất của rong 
biển bậc cao và tảo cộng sinh trong san hồ còn được xác định bàng hiệu ứng ô xy 
trong hẹ thống dòng chảy khép kín(Sc>roẰĩ'n Ỉ99Ĩ).Đặc điểm và cường độ chuyển hoa 
dinh dường cản các hợp phần sinh học trôn rạn san ho nói chung đã được nhiều tác 
giả như Gorcaiì và cộng sự (1971), MoC/oskcy(ị91X), Sorokin (!979, 1991) thảo luận 
kỹ. Ở dây chiíng tồi chỉ nêu lên mội số kết quả nghiên cứu về năng suất sinh học sơ 
cấp ờ vùng biển dông nam Cát Bà trong các năm 1992 - 1993. 

Trong vũng biển đong nam Cái Bà, đà liến hành 2 đạt khảo sát năng suất sinh 
học sơ cấp của T V P D trôn rạn san hồ. Các thí nghiệm tẳực hiện theo phương pháp 
hình đen - Irắrtí* đã cho (dấy, năng suất sinh học SƯ cáp 'cùa T V P D dao động trong 
khoảng 136 - 173 mgC/m-\ ngày với trị số trung bình là 147 mgC/m^.ngày. So vói 
kết quả nghiôn cứu ở miên nam Viẹt Nam {Sorokỉĩi Ì99Ĩ) ta thấy, giá trị này tương 
đoi phù hợp. Nếu tính trung bình cho cột nước vùng rạn san hô Cát Bà (2 - 7 m), năng 
suất sinh học sơ cấp dao dộng trong khoảng 294 - ì .029 mgC/m 2 . ngày. 

Ngoài tảo phù du thì tảo và các vi khuẩn bám đáy cũng tham gia vào quá trình 
quang hợp. Theo Somkin (I99Ỉ), Ihì năng suâí sính học sơ cấp của tảo và vi khuẩn 
đáy cao gấp 20 lần năng suất của thực vệt phù du trong cột nước và dạt khoảng 3 - 9 
mgC/m^ngày . 

2.5. Mô HÌNH CẤU m ú c VẢ VẬN ĐỘNG (TUA HỆ. 

Để xây dựng mồ hình cấu (rúc cùa HST rạn san Hù sạo cho thể hiện hết được 
sự phức lạp của nó và qua đó thấy được sự vận đông của hệ quả thật rất khó khăn. 
Từ trước đến nay đã có nhiêu mô hình xây dựng (heo các bậc dinh dưỡng trong hộ. 
Một (rong nhũng mồ hình như vây đã được Sorokỉn ( ì 9 9 ỉ ) lập một cách chi tiết cho 
các HST các rạn san hô miền nam Việt Nam. Dựa vào mô hình cùa Sorokin, chúng tôi 
thử Ihiết láp một mổ hình cấu trúc theo các bạc dinh dưỡng của HST rạn san hô vùng 
biển Cát Bà (h. 14) bao gôm các hợp phần chính sau: 
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• Nguồn năng lưựng bôn ngoài: Nguồn này sẽ bao gồm nâng lượng mặt trời, sinh 
vật phù du của vùng nước xung quanh rạn, các biogen hoa tan (bao gồm từ đất liền và 
l ừ biển vào). 

• Nhóm sinh vật lự dương: Irôn các rạn san hô nhóm này gôm có: thực vật phù 
du, tảo đáy. rong hiển và tảo cộng si ih trong san hờ, chứng có khả năng sử dụng 
năng lượng mại trời tổng hợp nôn các chất hữu cơ cho cư thể, tạo ra năng suất sơ cấp 
cho HvST rạn san ho. 

• Nhóm sinh dị dường: 
* Bạc I: san ho, động vại phù dư, sinh vật đáy ăn thực vật, ăn lọc, 
cá rin (hực vài. 

* BẠC 2: đọng vật đáy ăn dộng vật phù du, ăn các loài bậc ì , cá ăn san hô 
hay các loài cá ăn thực vật. 
* Bạc 3 trở lổn: chủ yếu là các loài cá dữ. 

• Nhóm sinh vài phân huy: đây là nhóm cuối cùng của các chuỗi thức ân, bao gồm 
các loài vi khuân, nấm men, nấm hoại sinh. Chúng phân huy các sinh vạt chết và 
mùn bã hữu cơ. Nhờ có chúng các vật chất hữu cơ trở về trạng thái vô cơ để tham gia 
vào một chu trình mói, còn nũng lượng thì đã được sử dụng hết đến calo cuối cùng 
cho sinh vài phồn huy. 

Dựa liên sơ đồ hình 1 í* và những phát hiện của Sorokin, chúng tôi thấy ràng: 
nguồn năng lượng hùn ngoài vai) chủ yêu là năng lượng mặt trời và nguồn vật chất 
hữu cơ từ lục địa. Trong khi năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng cho TVPD, tảo 
đáy và lảo cộng sinh trong san hồ đổ (ổng họp các chất hữu cơ thì nguồn vật chất hữu 
cơ từ lục địa cung cấp thẳng cho HST RvSH. Khâu tiếp theo chủ yếu là rong biển và 
tảo cộng sinh trong san hổ, trong đó tảo cộng sinh cung cấp năng lượng cho san hô, 
còn rong tảo cung cốp năng lượng cho động vài đáy, cá ăn Ihực vật và vi sinh vật đáy; 
Ngoài ra, T V P D cũng tham ghi cung cắp năng lượng cho Đ V P D và dộng vật đáy của 
hẹ. Bắc (Hiu lừ khAu này là những chuồi dinh dương đan xen vào nhau rất phức tạp, 
tham ^irt vang mạng lưới này bao gồm ví khuẩn phù du, ĐVPD, vi khuẩn sống đáy, 
san ho, động vạt đáy và khâu cuối cùng là cá. Tất cả các sinh vật chết đi đều được các 
vi khuẩn (lên rạn phAn huy, ít ả lại nguồn vát chất cho HST rạn san hô. Trong quá 
trình hoại động. mội phần vại chài và nâng lượng của hô đẫ bị mất mát ra ngoài thông 
qua các sinh vài ra khỏi hệ. Đay là mọi mỏ hình vận động sơ lược, chủ yêu là định 
tính. Do hạn chê vê khả năng và phương tiện, chúng tồi chưa thể xác định được về 
mặt định linmg. 

Trong quá Hình vân độiiíĩ và phái triển qưa các giai đoạn: xuất hiên, phái triển, 
cực thịnh, tím lụi và huy diệt, HST rạn san hô đã dần dần tích lũy mội lượng lớn 
carbonnt canxi, cùng với Ihời gian chúng đã làm thay đổi cả địa hình đáy biển, như 
trong Tùng Hai Hẹn. tùng Tai Kéo. Tùng Ngón, Tùng Vạn Hà... 
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Năng lượng và vật chất 
bên ngoài 

Vật chất hữu cơ 
từ đất liền 

Nàng lượng mặt 
ười 

Sính vật phù du từ 
bên lì soài 

Mùn bã hữu cơ và 
các chất vô cơ hoa 

tan trong nước 
biển 

Sinh vật 
tự dưỡng 

Thực vật phù 
du 

Rong biển 

Tảo đáy 

Sinh vật dị dưỡng 
bác ì 

Động vật phù 
du 

Sừih vật đáy 
ăn thúc vất 

Cá ăn thúc vất 

Tảo cộng sinh San hô. Mi 
quỳ 

Sinh vật dị dưỡng 
bậc l i , IIL.. 

Sinh vật đáy 
ân thừ. ĐVFD 

Cá ân thít 

Sinh vát 
phân huy 

Vĩ khuẩn 

Hình 14. Sơ đồ cấu trúc và vận động của HST Rạn san hô. 



M ỗ i một rạn san hô khi đã đại đến cực ihịnh thường tồn tại rất lâu. Chúng chỉ 
bị làn lụi và huy diệt khi gặp các lai biến gây ra biên đổi mói nường làm cho chúng 
không còn khả năng phục hồi. 

3. CÁC YÊU TÔ ĐE D O A TỚI H Ệ SINH THÁI RẠN SAN HÔ. 

HST K S H là mội HST biển nhiệt đới đặc Hưng. Mặc dù quần xã sinh vật R S H 
nhạy cảm với sự biên đổi của các yếu tó mồi trường, nhưng cũng có khả năng chống 
chịu trong môi khoảng biến dổi nhai định. Tất cả những biến đổi (không gian và ihời 
gian) của các yếu lô môi trường còn duy u i được sự sống của quần xa R S H thì dù lớn 
cũng khổng coi là de doa. Điều đó có nghĩa là những đe doa đê cập dưới đày có thế 
vượt quá khả năng chống chịu của quần sinh vại RSH, đã từng hoặc có nguy cơ xẩy 
ra lại khu vực có R S H , cụ thể ở vùng biển đông nam Cái Bà. 

3. ỉ. Các yếu tố tự nhiên. 
• Bão. 

Gió là yếu tố động lực lạo ra sóng và dòng chảy, duy nì hoàn lưu qua R S H rất 
lốt trong mội trừng mực nhất định, quyết định sự phân bô các K S H trong khu vực. 
Nhưng trong CÍÍI1 bão, sức gió mạnh, đạt tốc độ 30 - 50 m/s, có thể gây tác động đáy 
lới độ sâu 5 - 6 m làm biến dạng và phá huy sưim bờ ngầm, lốc dô sâu liên 10 m làm 
khuấy đục đáy. Trong điều kiên đó, san hô chê! vì nâng lượng sóng đập vỡ, chếl vì 
dục nếu vùng nước bị dục trong thời gian đủ dài, chết vì bồi láng, và có thổ chết do 
nước bị giảm độ mặn đột ngột vì bão nhiệt đới Ihướng kèm theo mưa lớn và dài ngày. 
Bão là yếu tố lự nhiên đe doa nhiều mặt và nặng nê nhài lới RSH. Sau mội cơn bão 
phá huy, có thể làm ihay dổi cư bản cấu trúc rạn. 

Hàng năm, khu vực Cái Bà (Hải Phòng, Quáng Ninh) chịu ảnli hưởng trực liếp 
của Ì - 2 cơn bão , và gián tiếp của 3 - 4 CÚM bão, Ihường tập Hung vào các tháng 7,8 
và 9 (các tháng tiêu chiếm tần xuất bão trên 20%). Những a m bão di chuyển về 
hướng TB gảy ảnh hưởng mạnh nhài. Ranh giới dưới các K S H Cái Bà cho tới nay 
mới xác định độ sâu lớn nhất ở Cát Dứa (7 m) và Hòn M ả y (6,2 m). Như vậy, các rạn 
san hô Cát Bà đều nam trong đới tác dộng mạnh của bão như đã phân lích. Nhiêu 
R S H ở Cát Bà bị chết hoặc có nhiều san hò chối như ở Vạn Bội , Vạn Hà, nam Đầu 
Bê... Có thể chủ yếu do bão. Những mảnh vụn san hổ, cát, gravels phủ lên bề mặt 
các R S H chết không Ihể do dòng triều dưa tới mà do sóng l i ong cơn bão vun lên. 

Bão vào khu vực Hải Phòng nói chung thường trùng vào kỳ nước kém - gây 
ảnh hưởng phạm vi rộng lới! nhung lác dụng làn phá do đập vỡ có hạn chế. 

• Mưu + triều rút mạnh. 
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Nước mưa pha loãng nước biển ven bờ và đảo cát dưới hai hình thức - I: mưa 
rơi trực tiếp; 2: nước ngầm karst và nước độ mặn thấp từ các vùng cửa sông Bạch 
Đằng và Cửa Lục đưa ra. 

Ở vùng biển Cát Bà, lượng nước (Q) pha loãng nước biển cổ liên quan đến 
lượng nít trực tiếp trên biển ( R j ) lượng rơi trên đảo (R2), lượng ven bờ hấp thụ của 
các cơ thổ sổng trôn đảo ( C | ) , lượng bốc hơi (E) và lượng thẩm thấu của các vật thể 
vô sinh (C2 theo cổng thức sau: 

Q=R| + ( R 2 - C Ị - C 2 - E) 

Trong đó lượng R] chỉ gây tác động tức thì nhưng phần còn lại gây ảnh hưởng thường 
xuyên thống qua hẹ thống dòng chảy karst ngầm. Tuy vậy thật khó đánh giá khả năng 
pha loãng mrrtc biển Cát Bà và có thể khả năng này khổng lớn nếu dựa vào số liệu 
khảo sái dưới đây. 

• Đạt khảo sát tháng 9/1994 đúng vào mùa mưa và một kỳ mưa, nước ngọt 
tập trung vào Áng Vẹm, rồi Hôn tục đổ ra vụng Bèo trong vài ngày. Kết quả đo độ 
muối ở vụng Bèo vần đạt 22,53 %o ở tầng mặt và 27,5%o ở tầng đáy. Kết quả khảo 
sát nhiều năm cho thấy độ muối nước biển Cát Bà vẫn đạt trung bình 25 - 30 %o mùa 
mưa và 30 - 32 %o vào mùa khổ. 

Tại những điểm tinmg đồi kín như Tùng G i ỏ , Tùng Hai Hẹn không thấy 
san hô chết như các vụng khác. 

Điêu (ló cho thấy nước mưa Cát Bà (vào các tháng 5 tới tháng 10) chưa phải là 
mối đe doa nghiêm trọng dù rằng có ảnh hường tới sự phát triển của R S H . Mưa 
thường gắn hồn với các nhiễu động thời tiết trên biển (giống, áp thấp nhiệt đới và 
bão) và thường trùng vào các kỳ nước kém Hổn hạn chế rất nhiều tác hại tới R S H . 

• Nước đục và bôi lắng, 
Đô đục nước biển hiện tại không vượt quá 40 mg/1 và trung bình 29 mg/1 (kết 

quả tháng 9/1994) và tốc độ bồi láng đo bàng dụng cụ tạm thời cùng cho thấy không 
cao (14-21 mg/cm 2 ' M o i Bèo), theo Lane (1991), thì tốc độ bồi láng vượt quá 20 và 
thậm chí 30 mg/m^.ngày không cản trở tới sự phát triển của san hổ. Trong điều kiên 
bình thưỉrng, các yếu tố này khổng thể coi là mối đe doa dù có ảnh hưởng và chính 
yếu tố môi trường hiên tại đã quyết định sự có mặt, phân bố và cấu trúc rạn. Vì vây 
chỉ trong điều kiện khắc nghiệt có sự gia tăng đột biến về độ dục và bồi láng, thì mới 
coi độ đục và bồi lắng là mối đe doa tới R S H , và thường trùng vào kỳ có bão như đã 
phân tích ở trôn. 

3.2. Tác dông của con người. 

I 
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• Đánh bắt ihiìỷ sản. 
Ở vùng biển Cát Bà đã từng khai thác thúy sản dùng mìn, điên, lưới cào, lặn và 

đào bới. Đây là những mối đe doa nghiêm trọng tới sự tồn vong của các R S H . Những 
đe doa này bai nguồn từ các hoạt động kinh tế - xã hội sôi động và ngày càng gia 
(ăng, gây nên sức ép toàn diện tới môi trường và tài nguyên khu vực Cát Bà. Không 
thể tránh khỏi những mối đe doa này Cát Bà nằm ờ cửa ngõ vào thành phố H ạ 
Long, và khai (hác Ihuỷ sản ngày càng gia lãng. Chỉ tính nống ở khu vực Cát Bà cũng 
thấy: 

. Sổ lao đông thúy sản năm 1994 tâng 30,87% so với năm 1991 trong khi 
dân số lãng 4,64% 

• Tổng công xuất khai thác năm 1994 tăng í 82% so với năm 1991 trong khi 
số phmmg tiện tăng 2,8%. 

. Sản lượng khai.lhác năm 1993 tăng 43,1% so với năm 1989. 
• Xuất hiên các phưtmg thức đánh bát mới mang tính huy diệt. 

• Các hoại đông giao thông - cảng. 
Ngoài việc gây đục vùng nước khi nạo vét, các hoạt động giao thông - cảng 

còn gây ra nhiêm bẩn dầu. Kết quả phân tích hàm lượng dầu trong nước ở vụng Bèo, 
Cát Cò, Cửa Vạn và Đầu Bồ (Ì 994) đêu thấy cao hem vài lần tói chục lần so với tiêu 
chuẩn quốc gia tạm thời qui định cho vùng nước tám và vùng nước nuồi trồng thúy 
sản. Hàm lượng này mới dừng ở mức hiện tại có khoảng 2.000 tầu thuyền lớn nhỏ 
qua lại và hoạt (lông trôn vùng biển Cát Bà. Trong tương lai khi cụm cảng Quảng 
Ninh, Cát Bà, Trà Báu được nâng cấp cùng với việc phát triển du lịch Cát Bà - H ạ 
Long, thì lượng dầu thải và các chất ihải sinh hoạt thật sự trở thành mối đe doa nguy 
hiểm tới các R S H Cát Bà 

• Các hoạt động ven bờ. 
Các hoạt đông ven bờ như xây dựng, đồ thị hoa, nạo vét luồng lạch, khai thác 

than, cũng góp phần gia tảng độ đục vùng nước ven bờ, tàn phá các rạn san hô. 
Trong tưtmg tai khi lác động này gia lăng, chúng trờ thành mối đe doa nghiêm trọng 
tới các R S H thông qua gây đục vùng nước và bồi lắng. 

• Hoại (tỏng du lịch. 
Du lịch đang và sẽ là một ngành kinh tế moi nhọn của các tỉnh ven biển, đặc 

biệt là vùng Hải Phòng - Quảng Ninh, nhất là sau khi vùng vịnh H ạ Long (kể cả một 
phần phía dồng Cát Bà và phía lây Bái Tử Long) được công nhận là một Kỳ quan 
Thiên nhiên Thế giới. Du khách đến Hòn Gai, Cát Bà thường thuê tàu đi tham quan 
các hang động, tắm biển trong vùng vịnh H ạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà. M ỗ i khi 
làu dùng cho khách lòn bờ hoặc tắm biển, tàu lại bỏ neo trốn các R S H , làm gẫy các 
loài san hổ cành, san hổ phiến, gây xây sát cho các loài san hồ tảng, khi lượng tàu 
nhiêu và đậu lập trung sẽ tàn phá rạn san hô tại noi đậu. Ngoài ra, lượng khách du 
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• Đánh bắt thúy sản. 
ỏ vùng biển Cái Bà đa từng khíii (hác thúy sản dùng mìn, điện, lưới cào, lãn và 

dào hơi. Đay iìì nhang mối de doa nghiốm Họng lới sự tồn vong của các RSH. Những 
đe doa này bái nguồn lừ các hoại động kinh tố - xã hổi sôi động và ngày càng gia 
lăng, gAy nen sức ép toàn diện lới môi trường và lài nguyên kim vực Cát Bà. Không 
thể tránh khỏi những mối đe doa này vì Cát Bà nằm ử cửa ngõ vào thành phố H ạ 
Long, và khai (hác (huy sản ngày càng gia lảng. Chỉ tính riêng ở khu vực Cát Bà cũng 
thấy: 

. SO' lao đồng (huy sản năm 1994 lang 30,87% so với năm 1991 trong khi 
dan Nổ lăng 4,64% 

• Tổiiịỉ cong XUA"! khai thác năm 1994 lăng 182% so với năm 1991 trong khi 
số phmrng tiên lãng 2,8%. 

• Sản lượng khai thác năm 1993 lãng 43, r% so với năm 1989. 
• Xuất hiện cúc plunmg thức đánh bái mới mang lính huy diẹi. 

• Oíc hoại ơọiiíỉ íiiíttĩ ihỏn ỉ* - cảng. 
Ngoài việc gay đục vùng nước khi nạo vét, các hoạt động giao thống - cảng 

còn gây ra nhiêm bẩn dầu. Kết quà phan lích hàm lượng dầu trong nước ở vụng Bèo, 
Gí! Cò. Cứa Vạn Víì ĐÌU] Be (1994) dồi! Hi ấy cao hem vài lần tứi chục lần so với tiêu 
chuẩn quốc ííia lạm t hì ri qui định cho vùng nước tắm và vùng nước nuôi trồng thúy 
sản. Hàm Im/ng này mới dừng ở mức hiện tại có khoảng 2.000 lầu thuyền lớn nhỏ 
qua lại và hoại dỏng (ròn vùng biển Cái Bà. Trong tinmg lai khi cụm càng Quảng 
Ninh, Cái Bìu Trà Báu dược nang CÍÌỊỊ cùng với việc phái triển du lịch Cát Bà - H ạ 
Long, thì lượng tlâu thái và các- chai (hái sinh hoạt (hại sự trở (hành mối đe doa nguy 
hiểm tới các RSH Cái Bà 

• Các hoạt ƠỘỊÌỈỈ ven hờ. 
Cúc hoại dộng ven bờ như Xiìy dựng. đồ thị hoa, nạo vét luồng lạch, khai thác 

than, ... cũng góp phần gia lăng độ đục vì\w% nước ven bờ, tàn phá các rạn san hô. 
Trong tuông lai khi lác dộng này gia (ăng, chúng trở thành mối đe doa nghiêm trọng 
lới các R S H thong qua gay đục vùng nước và bồi láng. 

• Hoại (ỈỌ/ÌÍĨ du lịch. 
Du lịch đung và sẽ là môi ngành kinh lồ mui nhọn của các tỉnh ven biển, đặc 

biệt là vùng Hải Phòng - Quảng Ninh. nhất là sau khi vùng vịnh H ạ Long (kể cả môi 
phần phía đông Cái Bà và phía (ày Bái Từ Long) dược công nhận là một Kỳ quan 
Thiôii nhiên Tho ịĩiới. Du khách đon Hòn Gai, Cát Bà thường thuê tàu đi tham quan 
các hang động, tấm biển nong vừng vịnh Hạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà. M ỗ i khi 
Làu dừng cho khíích lên bờ hoặc lấm hiển, làu lại bỏ neo Hổn các R S H , làm gẫy các 
loài san hô cành, sun hổ phiến, gAy xay sái cho các loài san hồ tảng, khi lượng tàu 
nhiồu và đậu láp trung sẽ làn phá rạn san hổ lại nơi đậu. Ngoài ra, lượng khách du 
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lịch tăng cũng gây ồ nhiễm trôn rạn san hô bởi các chất thải công nghiệp như túi, chai 
nilon, chai thúy tinh, kim loại. . . 

Lượng khách du lịch tăng đã nẩy sinh íhêm một nghề khai thác san hô làm dồ 
mỹ nghê bán cho khách du lịch, hoạt động này rất phổ biến ở Cát Bà, H ạ Long. Ngoài 
các quây bán đô mỹ nghê trên bờ còn có thêm các thuyền chở san hô bán rong trên 
biển (ai những nơi tàu hay đỗ. Hoạt đông này gây tác hại nghiêm trọng cho các rạn 
san hờ, làm mất sự đa dạng vê loài do chỉ khai thác một số loài có hình đẹp như 
Acroporn. Pcctiniíỉ... 

4. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP sử DỤNG HỢP LÍ HST RSH. 

4. Ì. Đồ xuất các phinmg án sử dụng và biên pháp quản lí. 
Từ trước đến nay việc sử dụng các rạn san hô mang tính tự phát, chù yếu phục 

vụ các mục đích sau: 

* Khai (hác các sinh vật trên rạn làm thực phẩm. 
* Khai (hác san hô và các sinh vật khác làm đồ mỹ nghẹ. 
* Khai (hác san hô (sống và chối) để làm vật l iệu xây dựng. 

Do không được quản lý nên việc sử dụng đã gây ra nhiều tác hại cho rạn san 
hô. Cùng với sự lăng dân số, đạc biôl ờ vùng ven biển, và sự phát triển của công 
nghiệp, du lịch, chặt phá rừng đííu nguồn.... đã tạo ra những đe doa trực tiếp và gián 
tiếp, làm cho rạn san hô bị thái hoa và dần dần mất đi. Vì vậy vấn đề nghiên cứu và 
sử dụng hợp lý HST rạn san hổ đã trở nên cấp thiết đối với Việt Nam. Có còn rạn thì 
mới có rạn đổ sử (lụng. Theo chúng tôi vấn đề đầu tiên cần thực hiên trong giai đoạn 
hiện nay là: 

* cấm khai thác san hô - sinh vật tạo ra rạn và hộ sinh thái rạn - dưới bất kỳ 
hình thức nào và mục đích gì, trờ mục đích khoa học. 

* Cấm đánh.cá'HỈỊrjỊ5 mìn, thuốc độc, thuốc mê. 

* Cấm chặt'cây, l àm runmg rẫy, bón phân hoa học, phun thuốc trừ sâu 
trôn các đảo và đặt liền sát với vùng có rạn san hô phân bố. 

ViỌc sử dụng HST rạn san hô cần có sự mềm đèo và nhạy bén cho mỗi rạn cụ 
thể. Bởi vì mồi vùng, mồi rạn (fCu có những đặc trưng riêng cần được quan tâm đến 
khi sử dụng. Có thể phân cấp sử dụng các HST rạn san hô theo các cấp sau: 

* Cấm khai thác tuyệt đối mọi nguồn tài nguyên. Coi đó như một kho dự 
trữ nguồn gòn cho toàn vùng biển. Trường hợp này áp dụng cho các rạn san 
hổ có qui mô nhỏ, nhưng có ý nghĩa lim cho thúy vực xung quanh. 
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* Khai thác có hạn định: câm khai thác san hô, nhưng được khai thác một số 
sinh vát, vật l iệu xây dựng, du lịch. 

* Quàn lý (ổng hợp (khai thác tổng hợp). Đối với các rạn san hô có ý 
nghĩa vô nhiều mặt: kinh tế, khoa học,....mạt khác, đố i vói các rạn san hô có 
diện tích rộng, (a có thể phân chia chúng thành các vùng với mục đích và qui 
mồ sử dụng khác nhau. 

4.2. Đ ề xuất các điểm thành lập khu bảo tồn. 

Để có (hể quản lý có hiệu quả việc sử dụng tiềm nâng nguồn lợi của HST 
R S H , thì việc Ihioì láp mót hệ thống các khu hảo tồn biển ờ các mức độ khác nhau là 
một việc làm cấp Ihiết trong giai đoạn hiện nay. Đây là biên pháp có hiệu quà mà các 
nước cỏ R S H đang áp dụng rộng rãi như Indonesia đã thiết lập 23 khu (Soekamo 
1994), Malaysia - 36 khu {Ridzwan 1994), Singapore - 4 khu {Chót! et ai Ĩ994) Thái 
[an - 13 \ti\ũ{Siỉd;tiiỉ & Yeemỉn, 1994)... 

Cho đèn nay, liên cơ sở hàn dồ phân bô của san hô ở vùng biển ven bờ miền 
bấc ViỌí Nam, dã lựa chọn và diều tra môi sò điểm sau: Cát Bà - H ạ Long - Bái Tử 
Long, Co Tô, Rạch Long Vĩ, Hòn Mê, Hòn N ồ m , Côn c ỏ , Bãi Chuối và thu thập thêm 
một số liệu ve rạn san hô ở Ba Mùn - Sậu Nam, Ngọc Vùng. Các nội dung khảo sát 
chủ yếu là về san hô và các rạn san hổ (thành phần loài, cấu trúc rạn...)- Các nhóm 
sinh vật khác còn ít đưực nghiên cứu. (bảng 12 ) 

Bảng Ỉ2. Oa dạng sình học cùa các vùng rạn nghiên cứu. 

Đ ịa 
điểm 

San 
hô 

Giun Thân 
mồm 

Giáp 
xác 

Da 
gai 

Cá ĐVPD T V P D Rong 

Cát Bà 207 no 196 103 13 33 88 218 94 
Cô Tô 105 19] 16 8 45 59 127 84 
BạchLongVĩ 81 62 7 8 >60 87 130 35 
Hòn Mê 36 12 
Hòn N ồ m 35 52 
Con Cỏ 1 74 38 2 
Bãi Chuôi 60 39 
Ba Mùn 61 24 
Ngọc Vừng 54 17 

Dựa trên các kết quả khảo sát về da dạng sinh học của san hồ chúng tôi đè 
xuất một số khu vực sau có thể xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên biển là: 
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í lình ] 6. Sơ đồ phân bố rạn san hô ở Cô Tô 



I lình í 7. Sơ đồ các mặt cắt khảo sát rạn san hô Bạch Long Vĩ. 



sơ Đố ĐỊA HĨNH 
KHU VỰC HÒN MẺ 

váo, đưãny Qm0 
hãi đà t ctưìt-ng 
đáng tàu t đá 
ngâm 

soa 0»! 5 f tQ 
1—- ằ i 





H . 4 : s<í àS mạt Cf * rfi"ầti +ra đ Cân Gỉ 



!. Cái Bà - H ạ Long - Bái Từ Long( h. L U 
2. C ổ T ò ( h . 16). 
X Bạch Ij>ng Vĩ(h. 17). 
4. Hòn MC(h. 18). * 
5. Hòn U i - Hòn Nòm(h. Ì9). 
6 Côn cỏ(h. 20) . 

Trong các điểm dược (te xuất trôn. cíiểrn Cát Bà - H ạ Long - Bái Tử Long, Cô 
Tô và Bạch Long Vì được khảo sái kỹ him cả (xem bảng 12) và đã có C Ư sờ đẽ xuất 
(kiến nghị) xây dựng khu bảo lon biển với mục đích là quản lí tổng hợp {Muhipỉe 
matĩiìgcmcni) có sự tham gia của nhiêu ngành khác nhau, nhiều khu vực chức năng 
khác nhau như: khu cấm nghiêm ngặt, khu đêm, khu khai thác (cá, giáp xác, thân 
móm...dư lịch). 

Tuy nhiên, dể có (lược đay đít cơ sở khoa học để quyết định các điểm đó là 
khu hảo ròn (hì can có những (Trêu l ia kỹ him vô mọi mật: sinh học, sinh thái học, 
điều kiện lự nhiên, mỏi trường, kinh lè, xã hội 
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Phụ /ục, ĩ. 

DANH Mục SAN M Ô vì INH IÌIÌIN MIÌÌN H Á C V I Ệ T N A M 

Taxíin c H. c. ì ỉ. l ĩ . c. N. B. BI 
ì ỉ. V. c. N . M T. V. M . vĩ 

Ị 3 4 5 7 8 9 lí) 
phylum CO!-:Ỉ.FNH;KATÀ 

Class ANnio/uA 
í~\rtịiT Ví'Ì Ì .' lí ÁC TIM! A Vírlicr .Xl.r.KAí 1 IỈNIA 
Fain. Thamnasterklac 

Psammocor/Ì conltíỉua (Ksper) + + + + + + + + 
rì lá *ĩ'£?í ì ''Jí""/Í \/ /1 ì líircrt 

ỉ . niLĩstlusỵ.ỉ V. u, ìlursi 
Ị 
f 

T 
ĩ í f ì ĩ /"lĩ* t'ỉ ỊÍ*t'iỈỊC í \ 'ÍT 

/ . suptỉtìi-iiitỉS \ liu. 
Ị, T Ị 

T 
/ . UlỊỈItíHiì ị*Xỉvỉ. oi- l i . Ị 

+ 
Ị 

+ + Ị 
-r 

/ . / roiLiiKỉtiLt li,Ị VTiỉr. Ị 
T 

Ị 

1'ain. Aslrocoenuhic 
Styỉt>cocnich gucnỉhcri \\. - Sin ít li + + 

ì •"liu I"*f w*i 1 lr ì ni Ít" ĩ í l'lf * ì Li III- 1 A 'V' 111 W| M li 1 |K 
ĩ \ >/*//// IM/ \t~'i í /*ff TI ít'/ Ít 'tì ĩ c í ì \ / ĩ / C / I / ( / Ị / f / / t í (Ịttỉỉỉlí (UllỊ.S \ Ị ,+ ) Ị 

+ 
Ị 
+ 

17777/í 7 >í '/ í 1' 11 í
11

! Kế li 1 / - 1 l í / UI 1 /ti lí \f , 11 > n * *1 M . í T ị 

f*Víỉílìl vi ì '(1 w í*t ỉ ì 4- Ị 

s ? v í t ì ĩ i / ì i f ì \ ' ì ỉ ì í \ / ĩ ỉ ' ì ỉ ỉ I'»;ni*r 
fc Y Ề \ /Ị 't Ị\ ft ti Ị ĩ ỉ Ị ỉ lít tỉ 1 3 1 v^l 

1 
ĩ 

Ị Ị Ị 
+ 

M í t ì Vít Ít; l i r h \ ' i V ĩ' 
IV/itlỉt tít /.> AIỊỊỈvl V. Oi. 1 . 

+ 

1
1 !1IT1 Ai * Tí ì li* ìfwl'lí* ì «111. / w, 1 V lị li li IU HU 

M/7df ìĩìf í ĩ l / ĩ f ỉ tllíltl 'ầcíí *rỉ <j/ "ì í \ *t\r \ ỉ Vít sỉ li Ị Ị nỉ i li /lít li/í/.v l / í UI ít \ \ l l i . / 
1 UI Ị li 1 itTi.y vt.iui[ t i 1 II.MUII Ị 

T + + 
\4 ìììhort 'lỉỉi K' 'ỉ (Ị 'im í Ị 

T 
Ị 1 

+ 
• 

+ + + 
1*1. íu/gt >(.(//•> IK ĩ . + + + + + 

c/l/ >/l í'/ lí // »f 1 tí *f* ít /. .>ỵ/f/íri.(/íít.» IKI . 1 
+ 

g 

+ + + + + + + 
Áy. undatn l i a . + + 

ì 
4_ ĩ 

Áy. (A7/7;/c Iùlw. ft l i . + 
M VCÌTUCOSIÌ (ì .nin.) + 
M /7»iwr/ Wdls + + 
M /òrt'íV<'7/<7(l);ina} + + 
A/. p c ỉ í i / o n ĩ i i s Hcr + + + + 
A/. Vt77«va (lĩhr.) + + 
M caỊịciiUiỉỉì(\)iMVà) + + 
M. digihỊtíì{W\\v,\) + 
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ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
M. hispitỉa (\>c\fK\) + 
M /7ơỂ/r*fđ(l)ana) + + 
A/. gĩiscn lỉer. 
M iníbnnis Hcr. + + 
M . acquiívhcrcuỉosa \\cx. + + 
Anacropoi.i íbrhcsiR\ú\cy + + + 
Acropora pí'ìỉiíc/rì(\Jam.) + + + 
A hrucggmanni (Brtmk) + 
A humilis (Dana) + + + + + + + 
A moníicuỉosa Hrug. 
A gemmiỉcra (lìrook) + + + + + 
A .sứma7tvw',v(Brook) + + + 
A diẹitiícra í ì )an a) + + 
A hushycnsisVi & ĩ \ + 
A gỉaucn (lìrook) + + + + + + + + + 
A /í>/w.Ní,?(l)atKt) + + + + 
/1 nohilis (Oann) + + + + + + + 
A iỉiarhỉisịHmok) + 
A íormosa (I)ana) + + + + + + 
A acuminatti (Vcrrill) + + 
A pahm -rác w c 11 s + 
A ra/t7ít7awt\s7(!ùlw. & l i .) + + 
A rnicri 'phỉhnlma (Vcrrill) + + 
A auslcra (\>AX\w) + + + + 
A aspcra (\>dna) + + + 
A puỉchra (lìrnok) + + + + + + + 
A milỉcp(mì{\':\\ỵ.) + + + 
A ícnu/s (Oan;!) + 
A sc/apo {S\m\cr) + + + 
A ỵongciVvum & Pichon + + 
A íy//;<7f«?(l)ana) + + + + + + + 
A hyacinilnis (I )ana) + + + + + + 
A CCIV.IỈÌ.S(Dann) + 
A V7í//V/.7(Dana) + 
A ỉutlkcni Cros. + 
A divLuicnỊa (I )ana) + + 
A Av7/tt's(Ịỉro(ìk) + 
A /7íí/7í/r/(l)ana) + + 
A samicnttìsci (lìrook) + + 
A myrinpỉrth;ìỊnia{\Ắ\m.) + + + + 
A occlỉntn Hur. + + 
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1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fam. Poritkỉae 
Poriícs solida (Forskal) + + + + + + + + + 
p. ỉobaía Dana + + + + + + + + + 
p. murrnycnsis Vau. + 

austr.iỉicnsis Vaughan + + + + + + 
p. Iuỉc\i Kiỉw. & H . + + + + + + + + 
/'. sícphcnsoni Cros. + + + + + + 

maycti Vaughan + 
lìcnsn Vaughnn + + 

/>. sp + 
p. nigrcsccns ì )ana + + 
p. lichcn Dana + + 

vnughani (_'t os. + + 
(loi.) + + + 

(ìoniiipont dịihoiỉtiensis Vau. + + + 
(7. síokcsi lùlw. ót l i . + + + + + + + + 
Í ; . A>/W/// lùhv. & H . + + + + + + 
(7, coỉonmn l);ma + + + + + + + 
ÍT. siuchhuryi Welis + + + 
f í", du (ì í; 1 se ị nin 1 Ti i e ì + 
Aỉvcopor.-Ỉ aWngi 1 lotĩ . + + 

ĩ ;am. Sitlcntstrciílau 
Ị^eudosidcrxstrcn ỉnyamai Y. & s. + + 
Coscinmvn cxcsn 1 )ana + + + + + 
c. coỉumna (l)ana) + + + + 

Ham. Agiiriciiílac 
Pavonỉì Cíictus (Toi.) + + 

í/triMAíi/.-ĩíDana) + + + + + + + + + 
vxpỉaimhứỉì (1 .am.) + + + + 
cìaviis (l)ana) + + 
ự?/>7///.7Wells + + 
radians Ven ÌN + 

ì /-. /í / Ví r/{ ít -í vv >/'< /('.V Wc 11 s + 
Ị^chyscris lĩỉỊỉosa (ì -am.) + + 
Pochvschs spcci<is:i (Dana) + + + + + 

ỉ'lim. 1'Ungi ki ne 
iiìngin íuníỉĩỉcs (1,.) + + 
/1 voroniì iliHlerlein + + 
/'! dnnaiVsSvỉ. ỉk 11. + 
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Ị-', granuỉosa Klunz. 
ư. khin/ingcri 1 )ana + 
roỉyỊmyììĩỉi íũlpiihi (ỉ.am.) + + 
ĩhỉomĩỉr.ỉ piỉcus ị 1 am.) 
SnndnỉoỊilhỉi rohusĩa (Ọuclch) + + + + 
ỈMhnphyìhm C(iwnrdsi R. + 
/,. /t'W.s7c*ý Ncmenzt) + 
rouobaccii cmsl3cca{\'allas) + + + 

Fam. Oculiniriac 
(ìnỉaxcíi ;ỉsti'Cỉttíì (Ì ,am.) + + + + + + + 
(ỉ. /ÁscVí 'uhuis { \ + + 1 

+ 
• 

+ + + 

ram. lJcctĩnĩtlac 
ĩ " ĩ - _ í _ / / ' . « . / 1 * 1 . o t i 
licnvnophỵìỉịx aspcra (l'Ãlw. & H. 

+ + + + + + + 
/ í . orphccnsis. Ve ròn & rĩchon + + + 
/ ĩ . vchiỉVitỉi (S;ivi!c-Kcnl) + + + + + 
Oxvporiì heo ra Vcrrill + + + + + + 
Mvccdiutìì cỉcpỉuintoíus (Pallas) + + + + + + + + 
1'cctinĩa /.'ĨCỈUC.I (ì allas) + 
/* píìconin (1 )ana) + + + 

F am. Mu ss ì ti ác 
Cynnrina ìacrymnỉìs (Hđw. & H.) + 
ỉAìbtìphỵììia hcmpnvhi (V'Ầ\X.) + + + + + + + 
/,. corynìhosiỉ {l'orsca;l) + + + + + + 
/ hít!.1,1 V c JP> 17 

nỉìỉỉỉìc Y. >>. oi. h. 
+ + 

Symphyììin rmỉians Eclw. & H. + + + + + + + + 
.V. /cr/^(l)íina) + 
.V Uganda lùlvv. & 11. + + 
.V vnỉcncịcnncsi ỉùỉw. & li. + 

. . . 
ram. laviiilae 

í ,ũuỉ:istfCỉi Ịumuỉỉi Mathai + 
/ HY Jit .MI li IỊỊL Ị ti \ ị /íiriaí + + 
/* / ' l i ì K lun'! 
/ . iti.Xti Mun/. 

+ + 
/'! /.7VÍ/.S (Kirs.) + 4_ 1 
/•; /v7///í/.7(l)ana) + + + + + + + + + 
/< roíunhtỉh-ìịiìiu.) + 
ì', spcciosa (l);»na) + + + + + + + + + 
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1 
* _ — 

"ì Á 1 £, 1 
KÌ ị 

7 ỉ 0 o 7 10 
1 \J 

Ị'\ mau hai Vaughan + + + T + + ị 

+ 
ì 1 \ ĩ D 1 ì" 1 
/'. mũxima Ve ròn &. Pichon 

+ + + + + + 
r ' t' 1

 M \ ỉ í' I~k 

ỉ'. ìizỉìnlcnsis V. & p. 
+ 1 

+ 
/'. m:uiiin;i Nemermi + + + + + É 

+• 
+ 

ri ĩ J ' f
 1 ũ f 1 

ỉiariỉbatoh nmicorumv.. & l i . 
+ + 

1"" •* ĩ ' ' í \ ĩ • 11 \ 
raviỉcs chincnsis (Verrill) 

+ + + + + 
/*. abdiin(\i\ìís & Solanuer) + + + + t 

+ 
Ị 
+ 

Ị 
+ 

1 
+ 

Ị 

ỉ 4 r\ #*1 ĩ át If>4 ỉ \ 4 ri r \ 
ỉ . nãỉit OÌ3 ̂ Itnr.) 

4-ì 

ỉ •* ỉ í tri V 11 / tr ') / 1 1*1 ti *"1 1 
/ . ỉ/exiỉt/Sít \ ì ỉíUVdỊ 

, Ị 4_ 
1 4_ 

T 
T _L 

1 
Ị', rotutĩdỉitn Vcron & Pichon 
/'. compỉíìỉì:ìt;ì {\ :,hr.) É + .1, • Ị 

T 
F. pcnl.igtyncì (Ksper) + + + • + + 
(toniastivn rcliíbnrìis (ì .am.) + + + + + + + • 

+ sy l í 'li 
(ỉ. aspcra Vét rin 

+ + + + + + + + 
í/. /xv///i///«7(1'*hr.) + + + 
(7. lavuỉus(Dana) + + 
(ỉ. pnỉnucnsis {Y., s. & li.) + + 
lu ., í Ị t í- f ' 1 o t ì t 
IVatỉygvni iMCtliiha (Kdw. & li.) 

+ + + + + + + + 
/ . /nmcỉ/ìn.ì (f ,111.) + + + + + • 

+ / . /V/?/ V li. -r + + 
sincnsis (1 í(iw. arul l i .) + + 1 

1 + 
1 . . . 71.' \ / l i o ri 

Avstraỉoụvin /CUI V. r. & l i . 
1 

r * t /1*11 J o 1 \ 
ỉ.cpỉorinphrypin (liu. cl Soi.) 

+ + 
(/ulophvỊỊm CỈISỊ\'Ỉ (Lam.) T 
ỉỉydnopỉh >m niicroconos {\jam.) + + 
ỉ ĩ ,1 f,w -1 / I>.il 1 » + + + 
//. pihìs.1 Ve ròn 
M(>ní3sỉi'Cíì ('lui;/ ị 1 )ana) + + + ! 
/K/. \diVui./í nntSỊ \\\. oi • 

+ 
+ 

/ ILĨtltl.SlIị. ti Vi 1 .SIỊ lị tót y Ị ,ulTl. Ị Ị 
+ 

I 
+ 

• 1 
+ 

Ịx'pínstrc;i íranvcrsa Klunzingcr + + + + + + + + 
ĩ /_ , . 1*1.., ị 1 1 
/.. /vv/./c r.clvv. tu l i . 

+ 
purpi/nvi (I)nna) + + + + + + + + 
piviih *sn (Yos. + + 
í/t H /Ì À Í n.SIS { V. 1 . oi lí.) + 

*l//l/j'»c//v1 'í Kí'i"ii ỉ ị 'ì í l'í iri'f"il ì 
JY ' * ĩ t i H í t \1 yiTSí^mỊ 

+ + É 
+ 

+ + + + + + 
c . cỉiũncidicunĩ (I'ors.) + + + + 
í ' m/c/v>pỉìỊ/};tỉỉ7hi (ì Am.) + + 
/( / */•» f /ì / IU/ 1 JJ

'> lí') / li I<riftr 1 
Iicnin<>P<)Ilì uỊiiiLiiosỉt \\ -Spcr) 

• 
+ 

+ + + + + + + 
+ + + + 

/í". hirsiìiisstirtaVAsN. & l i . 
OuìíìstíVíì iìỉtíì Nem. + h + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(/. cnspuỉư \ \ ÂU lị,) 4. 

Ham. Mcrulinidae 
Meruỉina ampỉùưa(HU. et Soi.) + + + + + + 

Tam. Dcntliophyllidae 
Tttrbinoria ừondens (Dana) + + + + + 
T. pcỉláta (]>ana) + + + + + + + + + 
7! /7#/r//?(l)ana) 
7̂  mcsentcrinn (Lam.) + + + + 
T. renitbnnis lỉcr. + + + + 
T. síc/ỉuhila 0/um.) + + 
T. diversa Ncmenzo + 
T. hiũọns ĩìrug. + + 

'"ị 
7̂  rỉkiiaiỉis Itrrnanl 

+ 
DcnđíVphylỉia ẬtraciỊisVAvỉ. & H. + 
Ị), spỉincrica Nemenzo + + + 
Ị). hoisỊittãx. & Vaughan + + + 
Ị). arhusculaV. d. Ilorst + 
A>. /a/jrí/c//7,ihi(»uwius & Waugh + 

cornigcra ỉ .ỈHTV + 
/À acuỉeutasọ. nov. (I.atypov) + 
ỉìalanophyỉỉia gcmmiícra Klunz. 
/y. stimpsoni Vcrril 1 + 
/y. cumingii\:x\w. &L \ ỉ. + + 
Ttibastiva mìivn (Quoy & lỉaimarcl.) + 
/. llJfiỊ'flUHítỊ \ Ị /tintỉ̂  • 

+ 
7̂  mkranthus (1 ỉhr.) + 
T. coccinciì (l-rh.) + + + 
í slcỉIiUii (1 )ana) + 

Class IỈYI>K()7.()A 
Order MIU.nmkỉNA 
Fam. Milleporiđnc: 

Miìlepoia pỉatyỊihyỉỉiaUemọ. et Ehr. + + 

Ghi chú: c ụ. - Cái Hà; l l.v. - Mải Vân; c .c . - Cồn cỏ ; H.N. - Hòn Nồm, H. M . - Hòn Mê; 
C.T. - Cô Tô; N . V. - Ngọc Vừng; R M . - Ba Mùn; Blvĩ - Bạch Long Vì 
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Phụ lọc 2. 
DW11 M Ụ C S/VN| H Ồ M Ề M V Ị N H B Ắ C B Ộ 

SÍT Taxon VBB Cát Bà 

(1) (2) (3) (4) 
1'hylum COEUiNTKRATA 

Class ANTHOZOA 
Subclass (XTOCORAU.IA 
Ortler SIOLONIH-RA 
I'am.: Clavulariiđae 

1. Cìavuỉĩìtia coronata Burch. + + 

Orđer TKLESTAa-A 
í ;am.: Telestklae 

2. Te/esío arborcaViỉ. et St. + + 

Order AU^YONACliA 
Ham.: Alcyonidae 

3. í ladicỉìa conitcra (T. - IX) + + 

4. Sinuìarìa dura (l*raU) + + 

5. X SP. + + 

6 Sarcophyton sp. + + 

Him.: Nidaliícíae 
7. Siphonoịỉorgia dcnsú Chalmera + 

8 .V. graciìis (Harrison) + 

Oixlcr (ỈORCKỈNACI-A 
("am.: Anthothelklae 

9. Soỉcnocaiĩỉon jcdanesis Nult. + 

I;

am.: Mclithaeiclac 
lí). Mcỉiíhaca ochracea + + 
ỉ 1 Mopscỉỉa aurantia (ttsper) + 
12 Avaharia sp. + 

Ham.: Plcxaurùlac 
13 liupìexaura pcndula Kuk. + + 
14 lì. rh ipi< te ỉis Sỉudvr + 
15 lì. rccta + + 
16 ỉivhinogorgia riịỉida + 
17 Ị:, úora NHU. + + 
18 ì ' J*I ' 1 ' Ti a £1* * 

li. ilcxiỉỉs rhs. el Slỉm. 
+ + 

1y Mcneìỉíi ỊVữ&ỉoỉiỊỊũ (Ricdley) + + 
20 Ai. kv.ii + 

21 Mcncỉỉa sp.. + 

Psammogorgia nodosa + + 

ìieỉvrogorgịa ramosa + 

24 lù •hinomuricva puìvhra + + 
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0 ) (2) Ọ) (4) 
25 /;". cíK t inca + 

Oi"-. /ViỉroỊíOỉ ỊỊÌ3 sỊTìcnsi!* vemn + 

27 Perìsccììcs íoliata + 

ram/. Pramuriceiđae 
•Co , 1 r-t / /ì/ 1/77/7 r-ỊỈ"t* 'ỉ í' ì rì ti ĩ ĩ Ị rì í~* ì ^Ultll 

/ Vltĩ/t Ul/UI ỈCVư SiilỉỊíUỉỉiai l i un. 
+ 

29 ì lìcksonella princops + + 

ram.! .Duncrgorgiiciae 
30 Subcrgorgia subcrosa (Pallas) + + 

I;am.: Rllisellidae 
31 /•ỉ/isclỉa momaỉa (Simp.) + 

32 lù graciỉisỌN. et Si.) + 

33 mhraỌN. et St) + 

34 /ứí*w'\ Verrill + 

35 ì-ììiscìh sp. + 

36 .ỉuncccỉh} gemmacea (Vai.) + + 

37 ./. squamata Tciepl. + 

38 ./. // '^//ứpallas + + 

39 ỉ. ịunccii + + 

40 ĩ. Ui hícnfeìdcri + 

41 Vcnvccỉỉa umbacuỉum (ti. et s.) + + 

41 20 
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Phụ iục 3. 
ĩ>m\ì MỤC TI l ự : VẬT l i l ù Dư TRÊN RẠN sm HÔ 

SÍT Taxon Cát Bà Cô Tô BI Vĩ 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 
HACILLARIOPHYTA 

1. Melosira numuloicles (l)illw.) Agardh + 
2. M . sulcata (iỉhr.) Clevc + 
3. M . granulata var. valúỉa Ralfs * + 
4. Hyalocliscus stcỉligcr Hailey + 
5. Cyclotclla striata (Kutz.) Cìrun. + 
6 c. comta (nhĩ.) Kulz. + 
7 ' Coscinodiscus asleromphalus Bhr. + + + 
8. Cos. as. var. pulchra (ỉrun + 
9. Cos. argus Ehr. + 
10. Cos. curvatulus Cĩrun. + 
l i . Cos. hipartilus Raltley 

1 J 

+ 
12. Cos. spinosus Chín. 
n . Cos. centralis lìhr. + 
14. Cos. gigas Hhr. + 
15. Cos. giga§ var. praetexla (Janish) ỉỉustedt + + 
16. Cos. Kincsianus ((ỉrev.) ()slf. 

í ,1 V ' 
+ + 

17. ( W . ịonqsianus var. commutata (Cỉrun.) Hus. + + 
18. Cos. lincatus Hhr. + 
19. Cos. (lebilís Cỉrev. + 
20. Cos. oculus-irklis l;,hr. + + + 
21. Cos. vvailesii (ỉran. & August. + + 
22. Cos. divisis (ỉrunmv. + 
23. Cos. racliatus F,hr. + 
24. Cos. rolhii (ỉrunow. + 
25. Cos. cxcntricus !*,hr. + 
26. Cos. pseudolasciculatus Schmidl. + + 
27. 1'lanktoniella soi (Wallich) Schutt+ + 
28. llemidiscus harclmannianus (Cìrcv.) Mann. + + + 
29. Hem. cuneiformis Wallich + 
30. l.auderia borcalis (iran. + + + 
31. Actinopíychus trilingulatus Iìrightwell + 
32. Schroeđcrella delicatula (Per.) Pavill. + + 
33. Stephanopyxis palmeriana (Cìrev.) Grunow. + 
34. Steph. sp. + 
35. Dactỵliosolen metUlerraneus Peragallo + + + 
36 Dactyliosolcn sp. + + 
37. Skcletonema costatum (Cỉeov.) Cleve + + 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
38. Lcptocylirulrus danicus Cleve + + + 
39 (ỉuinarclia tlaccida (Castracane) Peragalio + + + 
40. Bacteriastrum comosum Pavill. + + + 
41. Bactcrỉastrum c. vai-, hispida (Cas.) Ikari + + + 
42. B. hyalinum Lauđer + + + 
43. l i . h. var. prinseps (Cas.) Ikari + + + 
44. H. delkalulum Cleve + + + 
45. B. elongalum Cleve + + + 
46. B. medilerranaeus Pavill. + 
47. B. minus Karsten + + 
48. B. varians l.autier + + + 
49. Racteriaslrum sp. 
50 Rhìzosolcnia alata lỉrigh. + + + 
51. RÍ! *Jì ít Q t a T*tr*t 11 lun í! í 1 1 í ì n innu/ tUulđ i . £UaUỉlllilla ̂ V-ICVCJ vMUIRlVV + + + 
52. li"*!;* 1 ơ%*rtiiif\ĩ* í Iran 

ti ĩ LU li l i cVl IU li lu VU di 1 * 
+ 

53. R h 
I \ 1 Ì • 

í* ì n í 1 ĩ í ÍÌ\*TÍÌV ì Ocl l 
(11 ti 1 a ĩ * li HI I^u \t V' 1 ĩ \ i • 

+ 
54 R li hi*ronft 1 ì 1̂ Í*1"*1<1 'li ì ế ̂  + + + 
55 \ỉ li K li. UCLMniĩiíiiíi 1̂ i;rjỊ.j 1 tran. + 

56. R h 
| \ 11* 

m l r í ì r - a v K M Srhnll7P 
\s ư 1 V U I Ú T hi 1Y1 • V. rKs ì IU 1 \-f-t\s 

+ + + 
51. Rh. caslracanei Perg. + 
58 Uh. tothlea Hrun. + + + 
59. Rh. cyiindrus Cleve + 
60. Uh. dclicatula Cleve + + + 
61. Rh. hchetala i . hiemalis Cìran. + 
62. Rh. rhigillissima lìergon. + + 
63 Rh. hchetata í", scmispina + + 
64 Rh. hyalina'()stelf\ + + + 
65 Rh. imbricàta Brigh. + + 
66 Rh. im. var. shrubsolci (Cleve) Schroder + + 
67 Rh. sctigera* Brigh. + + + 
68 Uh. slolterlViUiíỉ Perg. + + + 
69 Rh. slylifofmis Brigh. + + 
70 Rh. si. var. longispina Hustedt + + 
71 Rh. si. var. latissima Hrigh. + + + 
72 Rh. robusta Norman + + + 
73 R h . sp. + + 
74 Chaetotx-ros rostratus I^ucler + + 
75 Ch. lauderii Ralls. + + + 
76 Ch. brcvis Schutt + + + 
77 C h . SKimense OslcU. + + 
78 Ch. alĩinis [.auder + + + 
79 Ch. allinis var. willei ((ỉran.) Ilustedt + + + 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
80 n i af rinìv VÍT í"irr,inílli<i ĩ llistpdt + + 

81 í 'li annonnis ì r- ixỉvi . + + 
82 I~.fl. + + + 
83 í'Vi Í»11 ri t ĩ c*-»t 11 c 1 1 í*\7í* + + + 
84 cu consincius virdíi + + + 
85 í '1-1 /1 ĩ c ì * 1 n C 1 Im/ í* + + + 
86 í UlVClĩiuS V_1CVU + + + 
87 í'h V_.I1. ri 1 ì Ti*ri im Kir«;lníi 1Ị [ 11 tw 1 UI li rviii .liUI ì + + + 
88 Ch V. li. 1'W11MI: í \ OI li 1 ̂  1'í \rflY1l\Tf* ĩ + + + 
89 lortn/.idnus viiuntívv + + + 
90 í_n. pckigicus Clcve + + + 
91 í ""Ù pcruviíinus Brigh. + + + 
92 í 

Un. 
pcr. 1. robusta (Cleve) ỉlust. + + + 

93 í 'U nipponica Ikari + 
94 Un. convolutus Cast. + 
95 Ch. đccÌỊiicns Oe ve + + + 
96 í "Ù * 1 * » n ì ì ỉ l

l l 1 í t Hỉ
1 1 l iu lar 

UCDIICuiaius I^autier 
+ + + 

97 í'Vi ocni. var. angusia riusieui + + + 
98 í 'Vi ỉ "ỉ VI f / 't ltll<< 1 l i 11 ầíf 1* 

coarc laius 1 >auucr 
+ + + 

99 í ' h V. í 1. ti 1 'irit ir"n*: í 'lí*Ví
1 

UI loi li II-U?) 1V » t + 
UM) í Ti 

^ 1 1. 
'li VU' vWi*lf*1nn í *SÍ »V\iitl ì 1 in d i vít 
in. V li ì • 1 tu l i 1 1 lUXCUL 

+ 
loi í 'h cint 1 V li UM. + 
102 Ch ri Ví 1 ị IT111 *i Whr ù ý 1111 ỉ 1 ÙA 1 ji11 t + + 
103 í "h uy l i . VÍU. ỊJI VHUMUI aus ^Ixiutiei^ \_1Ĩ. oe ICI1UU + + + 
104 Ch í l \ / í l Víir innlì í '"! (ỉ í í ran V (li. UIIỊỊIIV̂ U yvnuiivivv/ VIIÍIII + + + 
105 í 'h l t1>l 1 I I L . C U n. 1 PvUI Men + 
106 í'h nin Lti 11» 1 Ytiị lũy + 
107 Ch i"(\tnnrpsciK ì Íín/Ií*t* m i 1 Ì Ì'Ì tssu ít l.jallUCI + + + 
108 í'li 

V 1 1 . 
n'iru/lMYiii! ỉ ^ìái 
ỊJUIÌỈ(.H.)AUS v_icvt; 

+ + + 
109 Ch tiiĩ>ti^Plltìíliiv ít • n i n í \ í • T""irì MII'.M-UUIILIU> \VI1UIIL'*V/ V li ai 1 + + + 
no í "Ù IICỈISUS + + + 
IU ('li ì-í lí 1 ĩ 'inp /̂»Ị-% ị ti Ì + 
112 í" l i ucnnis + 
113 C h 

Vw.ll. 
iH/^ỉi ỉ ĩ k̂/̂ ni 1 té Wt:l?iM IvlỊíll rx.nuil + + 

114 C h V'tnlii
i

iirclí'í ì i íf>r» 
VUIII1L.UILIS.il vu tin. 

+ + + 
11*5 í 'h 

v_.il. 
lĩicssiuitĩn.sis v^ưSi. + 

116 Ch im 1 lí 'liÍT! Ị '̂ii*vl(*n li KI ít. LU ] 1 IVĨII + + 
117 Ch. pcnclưlus Karstcn + + 
nx Ch. pscudocvuvisetus Mangin ' + + + 
119 Ch. eibenii (ỉrun. + + 
120 Ch. lacinio.sus Schull + + 
121 Ch. cnstatus Paciỉl + 
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ụ) (3) (4) — (5) 
ì T) \_n. com 1'auius iKiiri + + 
ì l i 
ì Z.T 

+ 
1 1 A í r\ i Í Ì ft ĩ 11

1 ĩ t"Ŷ1 le faf*'in 
v^n. UM UÍINIĨTIUS vu UM. 

+ 
1 \_, í I. V.ILVt + 
1 z o v_.il. NÚI ì đLiuilNUS K.t\ Hỉ ì. + 
1 97 i Z / í ' h UI -ị. + 
ì 1Q ỉ ZĨS 14 ã s1 í 1111 ti Ị1 ĩ r ì Ế"*1 ỉ \w% ĩ É ĩ rf%n <* li1 ì ỉ l i 11*\ / 

líKiciuipiiiíi monincnsis líaney 
-ị. 
T 

1 K I lỉuici. pLiicnciia Iiray 4-
1 

1 .IU lỉì<|j-J n>i)ì?i (*í/>hlnt "7f»̂  f lít ôn fV>lí ì ì>11IC1. ỈLỊÍld ^ÌÌCIllUl/iC^ WI*UJ11ICI11 + + + 
111 
1.11 

1« à * 1 «• 1 «< ì r\ i\ r% ì' ĩ í" f itfiif lít 4~> 
IÍKIC1. sincnsis vircvMie 

-4- r + 
1 1 T > 

] Hklii. hcteroceros (ỉrun. J-1 

ì T 3 lỉiuci. tiunia Ụírign.) L i c v e T 
DI 1.1 _ lỉidcl. sp. 

Triccraùuin làvus ìihr. Ị 
T 

1 "ĩ í', 
Ì Mi 

Ti. lavus f. quadrata (ìrun. Ị 
+ 

i n Ti . ;il(t'inaus Víin Ileurck J 
+ 

ì "ìịĩ 
ì Ms Tr. ;irilit.'um var. jíiponica (ỉrunow Ị 

1 K I 

Ì -ly 
Tr. loniiosum lỉrightwcll Ị 

T 
ì At\ 
ì Hít Hcmiaulus hauckii (ỉrun. Ị Ị 

T 
Ị 

+ 
ÍA ì 1 ^ 1 ì lem. inclicus Karsten Ị 

+ 
ì AO 1 tem. Tnemnraníỉccus V_1CVC Ị 

T 
Ị 

1 A 1 Hem. sinensis Cỉreville Ị 
+ 

Ị 
+ 

Ị 

1 AA 1 )itylum soi (ỉruri(ìw ẵ 
+ í Ị 

+ 
M e 
] 't.l 

1 1 rí n \\i Im n\ Ì ĩ • ĩ í \L/ẩt*'f \ í • rt 1 ri 
tỉ. r)ngniwcii i i ^VVCSI.^ i i runow 

t 
+ 

ị HO lỉcllcrochca indica Karstcn t 
+ 

ì AI Ị 1 li / rt ị li ~7í k/ \/ 1 ì «1/ >1 • t< lí 1̂  f 
1 -ucumpin /.oociiucus riiir. 

_i_ 
+ Ị 

ì líuc. coinutu (Clcvc) (ìrun. + 
1 ì 3» í ì Itn 'lí'í ì/ ị í l im r*irviní

w

i\/iii"n 1 
V I li M<lk < ><. 11 UI 11 ì MI í li ì\. iiv un 1 *_HJVC 

T T Ị 

1 SO 1 1 fruiitflnfểi

l/líi fit^i inrìU/ V I. 11 (IU<-111 d u 1 1 VI|UIK'W Ị 

1 s ì 1 1 /vNK.riiìiii lia niMiHU V 'run. + + 
ì S1} /\ ĩ o 1~\ í \ t~\ ĩ / * ó í Lít/ *h 

/\. |api >nit'a v_icve 
+ 

i . M (Timacosphera moniligcra (ìrunt)W + + 
ì íyl Slreptdlheca thainesis Schrub. + + 
ì v\/nf t/ li1

') 1 11 1 m> r\ f í Ế .rít! r 1 l i / c?»v> * 4 Im 
viyncíiiu Iiugcns (itrcv.) w. J>m(in 

+ + 
1 .1 l i V 'li ti n le 1/11" 1 ']C'/̂  ì í ̂ 11Ị ni «1 f . ri 1 r% 

L>. uiiini.s vai. lasciLUiaia virun. 
+ 

ì ^ 11 1 ti * \ li r\ r 
ri. Umii 1 .ni. + 

1 'ĨR 
1.1 o 

*\ nítlí lì^ll i k'nt7 • 

+ 
1 7 en + 
160 TTialastiií lỉipmn n il 7*ií"h iriĩrir̂ c íIrnnovi/ ì llcllcl^m^ '1 1 \-1 ì ỉ tỉ ĩ itl /,Z>K.IỊ IK>IW\S& V ĩ i UI ty Ĩ W 1 

ĩ 
Ị Ị 

+ 
161 Kiomorpha ahhrcvìata Agardh + + 
162 'ITialassiolhrix longissima Cleve&Grunovv + + 
163 rITi. ĩrỉiuenlcktỉi (ỉrunow + + + 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

164 Cerataulina bergonii Per. + + 

165 Cer. compacta Osl. + + + 
166 striatella unipunctata (Lyng.) Agarclh + 
167 (ìrammatophora angulosa + 
168 (ỉr. marina Kut/ing + + 
169 (ìr. sp. + 
170 Rhambílonema ailrialialicum Kul7„ + 
171 Rh. mirilicum w . Smith + 
172 /Vhnanthes iongipes Agardh + 
173 A. brevipes Agartlh + 
174 Navicula tanccllala Donkin + 
175 N;iv. lyra Khr. + 
176 N Í Í V . membranacea Cleve + + + 
177 N:iv. maculosa lXmkin * + 
178 Nav. sp. + + 
179 Diploncis ^ombus Khr. + + 
180 I).;y"crahẸơEhr. + 
líu l i smithỉi (lìrcb.) Cleve + 
182 ííyrosigma sp. + 
183 (ì. spcnccri (W. Quekett) Cleve + 
184 PleiirosÌỊiina alĩine (ỉrumnv + + 
185 IM: lascinla Hiu. * + 
186 r i . angulatum (Quek.) w . Smith + 
187 vt elongaíum w . Smith 
188 Pl. naviculaccum Hreb. + + + 
189 I fl. pekìgicum 1'erag. + 
190 rcctum Donkin + + 
191 IM. rigklum var. incurvata Hrun. + 
192 Pl. sp. + + 
193 Trachyncis aspera (Khr.) Cleve + + 
194 Tmpiclonois lcpicloptera Cleve + 
195 Cocconeis scutellum [ỉhr. + 
196 Mastogloia minula (ìreville + + 
197 Ainphiprora alata Kutzing + + 
ly ít Amphoia hyalina Kutzing + + 
199 A. linenta (ỉrcg. + 
2ÍX) A. sp. + 
201 A. ovalis Kul/ing * + 
202 Nilzschia closterium (Khr.) w . Smith + + + 
203 Nít/, pungens (ỉrunovv + 
204 Nít/,, longissiina (lìreb.) Ralf + + 
205 Nit7,. longissiniu van reversa (ỉrunow + + + 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
206 Nít/, paratloxa ((ỉmelin) Cỉrunow + + + 
207 Niy.. lorcn/iana (ìrun. + + 
208 Nitz, sigma (Kut7,ing) w . Smith + + 
209 Nitz. sigma var. indica Karsten + 
210 Nitz. sigma var. interccdcns (ỉrun. + + + 
211 Nít/, closlerium (Rhr.) w . Smith + 
212 Nitz. ignorata Krastke * + 
213 Nitz. vcrmicularis (Kutz.) Cỉrun. * + 
214 Nít/, seriata Cleve + 
215 Nít/, vilrea Norman * + + 
216 Nitz. pantl(iriformis (ỉreg. + 
217 Nitz. spl + + + 
218 N i u . sp2 + + 
219 Surirella sp. + 
220 Campylodiscus ccheneis Hhr. + 

Cam. ornaUis (ỉrcv. + 
"toi Cam. bumgutatus (ỉrcv. + 

Cam. undulatus (ỉrcv. + 
994 Cam. sp. + 
225 Schrodcrelhi delicalula (Per.) Pav. + 
LIM OialoiTiíi clongíỉtum Agarcih Ị 

+ 
Cymbella sp. * + 

998 1 í ì r\ ti L
1 r% 1 ỉ ì fi í 1É í ỉ"1 ì ỉ 1111 f "T' 

t ìnnuiuiit) spiuníiKia IIUSI. 

Ị 
+ 

PYRROPHYrA 

229 Ceratium hrcvc (Osteir & Schmicit) Schroder + 
230 c. dcricxum (Kof.) lorgensen + + + 
231 c. furca lihr. + + + 
2-12 c. íusus (Hhr.) Duịarclin + + 
233 c. fusus var. scla Tschirn + 
234 c. huccros (Zacch.) Schiller + 
235 c. buccphallum Clcve + 
236 c. ariclinum Clcvc + + 
237 c. macroccros Clcve + + + 
238 c. pulchdlum Schrocler + 
239 c . massiliense ((iour.) Jorgensen + 
240 c. massiiicnse í", armatum ỉorgensen + 
241 c. 'mollc Koloitl + 
^42 c . trichoceros (Hhr.) Koíoid + 
243 c. karstcnii Pavillartỉ + 
244 t\ IriposíO. 1'. Mullcr) Nitzsch + 
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0 ) (2) (3) (4) (5) 
245 c. tripns f. subsalsum Nitzsch + 
246 c. sp. 

ì 
+ + 

247 Peridinium deprcssum Hailey + 
248 p. brochii Kof. + 
249 1\ steinii Jt>rg. + 
250 p. oceanicum var. oblongum Auriv. + 
251 I\ pentaminum (ỉran 

ì ÍT 

+ 
ì', sn. 

1 
+ + + 

253 Amphisolcnia bitlenlala Schnnler + 
254 Dinophysis homunculus Stein + 
255 Triposolcnia bicornis Kof. + + + 
256 PhyrophíKUs horologieum Slein + + 
257 Ceratocoiys horrkla (ìran. + 

CYANOPIIYTA 

258 ()scillatoiia limosa Ag. * + 
(). sp. * + + + 

260 Lyngbya sp. * + 

ClimROPIIYTA 

261 ỈVdiaslrum sp. * + 

Cộng 217 127 130 
* u>ài nước ngọt ((heo Shirola A., 1966). 
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Phụ lục 4. 
DANÍ ì MỤC RONG HIÊN TRÊN RẠN sm HÔ 

L)1 Ì 1 dAim Cát lià Cỏ ỈA 
\*j\J Lu 

RI V 
LIU V í \\ 

U ) 
Ngành rong I^m CY/VMOPIỈYTA 

Fam. Oscillatoriaceae 
1 ì.ynghyíì conícrvoidcs c. Ag. + 
2 í í ' ỉ \. Ế —* \ ì * L 

L aestuanĩ{MCTÌ.) Lĩebm. 
+ 

3 Micnycoỉcus chthonoplastes Thun + 

ì""* m M • l i 
ram. Mastigocladaceae 

4 ỉìrachytrichia bíìnanii Iỉorn. & I7lah. + + 
5 /fc ựỉ/ụỵ/ (C. Ag.) Hom. & Flah. + 

Fam. Ulolhrìcaceae 
6 UiOỉhrĩx lUicca (Uillwyn) 1 nur. + 
7 Monostronm oxyspcrmum (Kuetz.) l)oty + 

Fam. Caulcrpaceae 
8 Cauỉerpa Iisnmciidii Ilarv. + 
9 r. /«úr/7ù//.7(Vahl.) c. Ag. + 
lo 6! scalpclỉiíonnis(R. lỉr.) c. Ag. + 

ì
 1 1 "\ l i 
ram. Dasytiailaccac 

1 ì 
11 

^ * ì 7 ' . ì ì 
Accĩahul.iii;} calycuỉus Lamx. 

+ 

Kĩ
 v 1 ỈA' tì Ì 1/ VI -\đ \1 »1 ìA./T"' A 

Ngành rung Do Ki K)1X)I'I 1YIA 
Fam. (ỉelidiaceae 

11 (ỉcỉidium crịnaỉe(Tùm) himx. + 
Ì jỉ (ỉ, divm'Ví'lítum Mart. + 
ì Á 14 o. pusilhmi (Slackh.) I-c .lolis + 
ì z 
ì J 

(ỉ. p. VÍU. ỉĩiinusculum w. V. ỊỊosse + 
ì 
Kì 

í ỉ. hét en 7 ĩlỉỉtcs \ li ìcrg. + 
17 (ỉ. tcnsc okam. + 
18 (ỉclidivlhi Oivmsn (l;

<)T\sk.) Fcltl. & l i . + 
ì (1 ly (ì. ni) ỈUH ladn 1 • ckim. + 
20 ĩìcrochdin lcnuis Okam. + 
21 p. capịỊỊỉicca (i\mc\.) lỉonn. & Thum. 

ram. ì Idminlhoclađiaceae 
Tì Dcnnoncm.i ptiỉx•iiuau ((irun.ì Fan. + 

l
;am. (ỉoniotrichaccac 

Asỉcrocyli.s• ornỉìta (C. Ag.) Ilatncl. + 

lam. lìiin^iaccac 
24 Pítrphyr.Ị Liispaỉiì Kịcllm. + 
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(1) (2) (3) (4) 
í p \ 

(5) 
Fam. Corallinaceac 

25 Coralỉina oỉĩicinaỉis ì + + 
26 Jania capillacea Marv. + + 
27 /. unguhta Daws. + + 
28 y. i//7£. /." brevìor I)aws. + 
29 Anphiroa ỵonata Ycndo + 
30 Uthophyĩum sp. + 
31 L. oknmurâi Knslic. + 
32 L. dccipicns Foslie + 
33 Fam. Chactangiaccae 
34 Gíììaxauìữ íasỊigiata Dccne + + + 
35 o. gỉahỉiuscuỉa Kịollm. + 
36 (ỉ. ()hlus:iỉã(V,\[. & Soi.) l.amx. + 
37 í/. A.iinoiríchia íiagỉlis (Fors.) Boerg. + 

l ;am. (ỉiateloupiaceai: 
38 Cinitehnipiiì divhotomă J. Ác. + 
39 CÀ //Wí/«7 (H arV.) Yam. + 

Fam. lỉonnemaisoniaceae 
40 Aspariìgopsis txxiíomiis{V)v\\\Q) Coll, & Harv. + + 

I;am.(ỉraci!ariaccac 
41 (ỉracihrin asiútica Chang & Xia + 
42 Cu: salicomin{C Ag.) l)aws. + 
43 (ỉr. crnssa (Ilarv.) J. Ag. + 
44 GÌ: huvsiì-pústoris (Cìmelin) Silva + 
45 Cư. cncíiỉiaỢ. Ag.) I)aws. + 
46 Cư. bloiỉgetỉịi Marv. + 
47 (ỉr. icniỉistipịỉata 7,heng & Xia + 
4« CcriìĩodycỊyon spongií>sum Zan. + + 
49 (tcỉìdiopsis intrìcata (Ag.) Viskers + 
50 (ỉ. Víihíihilis ((ỉrcv.) Schmit7, + 
51 (ĩ. £'/'3í7VÁ?(Kuetz.) Vicks + 

l am. Sphaerucoccaceae 
52 CauỉũcnnỊỊius horridulus Mont. + 

l am. IlypĩKaceae 
53 ìỉypnca csperi liory + + + 
54 //. chnroides Uimx. + + 
55 lĩ. nítỉulans Sctch. + + 
56 //. ccrvicomis ì. Ag. + 
57 //. Ịĩiintìsa -ì. Ag. + 
58 I;am. lMiyllnphoratvae 
59 (ìymnogongms dcnsus ((ìrev.) J. Ag. + 
60 (ỉ. pyỊỉmacus ((ỉrcv,) 1. Ag. + + 
oi (ỉigarỉinỉi intvtmvdia Síỉr. + 
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•Fam. Rhoclymeniaceae 
62 Rhọdymvnia intricata (Okam.) Okam. + 

Rh Ịiniihrmiv Okam 
M\t 1 * Hi ti 1 ị /i 11 ti J v_' IV UI li* 

+ + 

ham. Champiaccae 
64 Chnmnịa nũtvulũ (C. An.) Harv. + 

Ham. Ceramiaceae 
65 Ccramìum zacae s. & Cĩ. + 
66 c mazafhinen.sc l)aws. + 
67 c maryiìc w. V. lìosse + 
68 CcntìXKCíLìs clavuỉatum (C. Ag.) Moiìt. + + 
69 Snvridiú filãmeỉìíos3íWulf) Harv. + 

Ham. 1 >clcseseriaccac 
70 
/Ví 

Arvtivtìríttni ntìỉvnoiìVỊìTTì i )kam 
/̂ K- / (A>1 // ỈU 111 L/Ĩ./Iy ĩ /lui t//í / v/ivaiii. 

+ 

Fam. Khoriomelaccac 
71 Poỉysiphonia suhtiỊisshna Mont. + + + 
72 tapinocarpa Sui". 
73 ỉỉrvodadin cervịcomis Schmit7.. + 
74 Bostrychia ỉenclỉa (Vahl.) + 
75 Hvrptìsiphonia tcncỉìa {Ag.) Aíĩib. + 
76 ÌMvciìỉcn ịungcnnannioidcs (Mát!. & Her.) Harv. + 
77 Ac anỉỉìophnra muscoides (L.) Ilciry + + 
78 A í/7/cv'/í.'/a(Vahl.) lỉoerg. 
79 ỈMurcnvia microcỉada Kuetz. + 
80 Ả. parvipiìpiỉỉaỉa Tseng + 
81 inỉvnncdia Yam. + 
82 Ả. ohtusii (Hucls.) Lamx. + 
83 Chondha crassicauỉis Harv. + 
83 ỉ^icvosiphoniã bipinnaíã (l\ist & Rúp ) ^ 

l am. Wurdemaniaceae 
84 Wunỉcmiìnia miniíỉt3ị \ -ink & De ) l''eld & Ham 

'
 T ni »JIIMI'1M u 1 ì 1 í t ti tỉ ì *-( 1 ỉ Ji 1 1 r\ \-*m ì -í' « / I & M CU 11» 

+ 
1 

Họ Pcyssunneliaceae 
ti ^1 /-ì"I/ĨỤCìrĩtỉ/'Ịiỉt /"'j/íV'i ì l e v í l r / L V •>•"'"//*- lia L ítiL LU 1 Ivyui. Ị 

+ 
Ị 

+ 

Ngành rong Nau PIIAIÌOPỈIYTA 
Fam. Kctocarpaceae 

86 ỉỉítờcarpu.s silicu ỉ< ỈSUS {D'ú\wyn) Lyngb. + + 
87 //. indicus Sòm! + 
88 ì am. Scylosiphonaccae 
89 Ị\'iỉì}oniii /j.vc7,?(Mull.) Kuetz. + + 
90 Scytosiphon ỉomcnt3iia{\.yngb.) J. Ag. + 
91 Colpomcnia sinuosa{\lo\.h.) Derb. & Soi. + + 
92 Ịỉỵdrocỉíìthrus ckithnilus(\iory) llow. + + 
93 RasvnvinỊĩca inỉricata{}. Ag.) lìocrg. + 
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Tam. Chnoosporaceae 
94 Chmxìspora implexa (Hering) c. Ag. + + 
95 Ch. minima (Her.) Papent. + 

ram. Sphacclariaccae 
96 sphỉicciarìa lurcigcm Kuctz. + 
97 s. Van nhi!is Sau V. + 

Fam. Dictyotaceae 
98 hìhítphora varivgaía (1 Á»mx.) 
99 Dictyotíi ỉincaris (C. Ag.) (ìrcv. + 
100 ÌX patcns ì. Ag. + 
loi ỈX submaritirrỉa Tanaka & Phan + 
102 IX indica Somỉ. + 
103 D. ciỉiatã -ỉ. Ag. + 
104 Ũ. diviìhvíìĩa l.amx. + + 
105 D. maxima Zan. + 
106 Dicĩyoplcris mcmhranacea (Stackh) Batt. + 
107 Ị), sp. + 
108 Pachydictyon poỉyclailum (Kuetz) Womers + 
109 Pũííínũ cni.s.sa YĩìiTi. + 
110 p. ausíraỉis Hauck, + + 
i n p. ịaponica Yam. + 
112 p. tctrasỉromatica Hauck. + + 
i n p. Itrhorc.sccns 1 lolmcs + 
114 p. gynmospora (Kuetz) Viskers + 
115 c lĩìanidophora rcpcns ()kamura + 

I";am. Sargassatíte 
116 Sỉirgíìssum ỉìerkioỉsiì Setch. + + 
117 s. coỉocnsis Dai + 
118 s. gỉauccscens .1. Ag. + 
119 s. incanum (ìrun. + 
120 Si pinniìtiúdum Ilarv. + 
121 s. graminiíoỉium (Turn.)J. Ag. + 
122 s. dupỉicntum .1. Ác. + 
123 s. iỉiciíoỊium (Tur.) c. Ag. + 
124 .V vadĩcỉìianum Cỉrcv. + 
125 s. virgiìíưni (Men.) c. Ag. + 
126 .V hctcrovyslum Monl. + 
127 Si graàlỉimum K bcỉ. + 
128 s. pnnicukìỉum ì. Ag. + 
129 .s; pi/uỉỉTvrum c. Áp. 

ĩ ^ 
+ 

130 .s; hcnshnvianum .1. Afi. + 
131 .V. tcncrrimum). Ag. + 
132 £ íchỉmnnii Phàm. + 
133 .S'. hmdchì Sond. & .!. Ag. + 
134 .V. mcchirci Sctch. + 
135 X .¥»vj/íz//(Turn.) c. Ag. + 
136 X siỉiquosum 1. Ag. + 
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137 Túrhinariíi omata J. Ag. + 

138 T. pracilis Sonđer Prox. + 

Noành rnnp 1 úc n i l í )ROPHYrA 
ri" om í ''»1 1 ItTIVlí'('áp 

1 
1 -IV 

í ' i n í / T i T i mít ỉ í i n / ĩ ư í w V hVlílmon 1 
t_.ĩ/t//t ĩ Ị / í t ỉ ỉ ĩ /11 ĩ 'í/ỉ lỴOíĩ V V I 11 lui ì / 

+ + + 
ì A{\ ' rì/'ít 'tí -í r i nrn ì ĩ Ao 1,. f'CH Hí ít [ lum./ .1. <•£,- + 
ì Á ì 141 ^ * í "lí- "í *r í 1/* í" 'ì í 1 -*í ìf"t? V' \ 1 ì 1 Ao 

c. ỉ tít 1/1 li/.Sít\1 XÌỈĨÌKÌXÌỊ J• /ìỊí-
+ + 

/" * /')vi/ív/í'-j í Vih! w Ao (_. (.ixiitiiiíi y vàm. J 
143 í*. mtM/c.7/7.7 (SOÍKI.) J . Ag. + 
144 t\ scrỉuìíìíiokỉcs í. brevigcsỢ. Ag) Svede + 

l-arn í 'líu lí ìnhnríìt'1'íic 
1 <ll li* V , 1 CH 1« 1 ' IV ' 1 x_< Li Vu 

ì 1 -' (
 f

hní'ffìrĩĩ(ỉrnỈ7;ỉ ỉinuni ( Mull ì Kuet7 
V. ./ /tu, ĩ ị rí 1 M '1 ị '1 i ti llltị.tĩl/ \HIUII t / I\UV1''| 

+ 
ì HU í 'ỉ'ĩf/fttì/yiir'i í//Vĩ Ví 1 larv 

L /</!/1 'lít lị tỉ tỉ L/C / /.**-* 1 Itll V » 
+ 

ì H Ị /" 7 y tcí tát ỉ 'ít 'ì 1 1 • Ì t*\y ù/. ỊitĩtllỊlỊiHil ì IĨIIV. + 
1 AU ì 'to V ì'>/'tí'\/ir/TH: í 1 l i li \x/ \ Ị̂ ll(»l 7 L / . /i/c te VI/ í \t Jlỉ\yV. Ị IYUL.I/,. + 

ĩ 
ì AO ì f V /"7 nihííỉ-i í ì li li ít í Kiu»l7 (_,/, */////(/í/Ị ì IUU.V/ I\UlH/í. + 

• 

1 Sít í" 7 /''KÍ ì/-ít/-tí •! 1 Mí'ri 1 Kllí'1'7 + 
1 s 1 /í í 'í*/ iỉ * lí \tì iĩìĩìì L'ế

t

t^ftỉ*t't Ni ế lít! 1̂Y1 

/\ / ìỊ /í li. / < '111li111 A t / í í l / / . MA 11. 152 Rh. gKầinỉc IkvrỊỊ. + 
153 Rh. kochixnum Kuol/. + 

1̂*11 ri í 1 f }f\ ì' if*t±' Ít* 

ì UI ỉ •. V 'Ụ ! (IUCúc 
Ì J4 ị^ịJ(f/Uểiĩ Hi t f t 'ít ù/Ỉ Ỉ [\UClA 4-1 1 -í-

1 
1 Sĩ {

T í/nl/ĩ/V* ̂ 1 Silvi 
v_ - ì í li Ị ĩ ỉ /C- * ĩí illlYii 156 c'. rcpcns (C.roun) Viskercs + + 

157 c. mammihsum var. minus Schmidt + 

¥-"'"»11Y1 1 HviCCMÍ* ì ui 11 - UI V tik UaL 
158 ỉ''n/i'f'i}fìì( ìrnlĩỉì si í lĩ lí Jil ti VÌÌT f'/ì/hfif'fĩ?is Minh + 4-

/*" t'í)Ịiìnt't'\Kỉì (1 ì í ỉrpv 
ĩ J . L I / / / / / / / l L ! » T < J \ * " ĩ V Htv. 

_1_ 
T 

ì UI' Ị~ĩ ni'fìỉii'í"t''t í M u i ' li 1 1 Ao Ị 
T 

161 
ỉ V ì 1 

Ịỉỉvt ftìfivlí th'ỉt'i l^icll 
ĩ •! LỊ /1 tẶCII 'ỉ 'Ui li ì V |L 11. 

Ị, 
T 

X 
T 

162 Vi. ỉiictucu K. + + 
163 Vỉ. ícncstnìta Post. & Kupr. + + 

l'*;im. SiphonoclíKluceae 
164 Cỉadophompsis mvnihìúnai ea (C. Ag.) Boer. + 

I
;um. Valoniaceac 

165 ViìUmia mncmphy.sa Kuetz. + 

ì
7 í 11 TI - Aiiíulyomahiccae 

166 Mkrodyctvon nigivsvcns (Yam.) Sotch + 

I
;ĩim. Dacycludaceac 

167 Neimỉcris nnnuhiỉo Oiskie 
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Phụ lục 5. 
DANl ì MỤC ĐỘNG VẬT PHÙ Dư TRÊN RẠN S/N HÔ 

NNo Taxon Cát Bà Cô Tô BLvĩ 
(1) (2) (?) (4) 

Ostracixỉa 
1 Conchocia imhricaia (Hrady) + + 
2 Pyrocypìis acumiỉaiis Muiler 

Cladocera 

+ + 

Peniììia sc/ìtna/kcrin Richard + + + 
4 p, nvirostris Dana + 
5 Bvndnc ntniỉmani Ixtven + + + 
ri B. tergv.stina Claus 

Copopoíìíi 

+ 

7 Nc<K\iìamis graciỉis (l)ana) + + 
8 Cìnlhnc.iỉnnus paupcr (Cỉiebrccht) + + + 
9 Nannocỉihmis mỉno (Claus) + + 
lí) í hi ỉỉnuìiì vvỉgiìì i.s {1 )ana) + + + 
l i lí í/<m7W(l,ubhock) + + 
12 //í/( ',7/<7,7f/v Mỉhcrasus ((ỉierbreeht) + + + 
13 lì. vlongaỉus (Dana) + + 
14 /ù CHÌS sus (ìiosbrocht + + 

ì i. mucroniìiiìs(ỉicshrecht + + 
16 + 
VI Paracaỉanus parvỉi.s (Claus) + + + 
18 p. <7.7S7us7/-/s(í)<-ihl) + + + 
19 mvlciHus (Claus) + + 
20 ('.ilocíikimis íỉumtosu.s (Claus) + + 
21 

c. / V / V f í ỉicslnct ht + 
22 AíTocnỉuniiì £'/.7i7'//í (ỉiesbrecht + + 
23 A Ị! nhoi Oiesbrecíit + + + 
24 í InusncnUiims ỉưrvatus (Hrady) + + + 
25 í ', arcuicornis (Nana) + + + 
26 í l.iusocihỉnus sp. + + + 
27 Scolccilhric sp. + + + 
28 Tvmorn ỉvrhinntiì (l'ana) + + + 
2l> 7." ,w>7///tv//(|)nna) + + + 
lí 1 
.1' Ị 

'? ' / * * . É J * /
 1 ' 1 l i + + 

ì ĩ í '.•rỉỉĩ:>p;ĩẠ'cs tcnuircniịs Thompson-Scotl + + + 
Ị 5 fìircatus (Oana) + + + 

. 1 . 1 í ' oỉ\sif)t (ỉiesbỉccht + + + 
"•í 4 ('• í/'ìrsispiiutíus (ỉicsbrccht + + + 

1 • í + 
Ị k 
! 

! + + 

+ + 

1 
1 ) 

í 
+ + 

+ 
+ 
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n ì vu (4) (5) 
\

J ỉ 41 Caỉanopiíì cììipỉiva (])ana) + + + 
42 c. thovnpsoni A. Scolt + + + 
43 c minor A. Scult + + + 
44 ĩsabidocctíi Ctichert3 í ỉiesbrecht + + + 
45 /s. kvocrv Brady + + + 
46 L. bÌỊvnnỉứa Tanaka + + + 
47 />. dclruncata (ĩ)ana) + + 
48 /,. niinut.t ((ỉicsbreeht) + + + 
49 Ả, pỉìvo (ìics. + + 
50 Ponivỉìữ *ip/nit\'ìU(fa (ìicsbrecht + + 
51 p. /7///w'Ả7/(?(l)ana) + + 
52 TorUiiĩus íotvipoỉus (ỉics. + + + 
53 T. íurcntus (ìicsbrecht + 
54 T. dcỉịiiịĩiiiii Stnirnov + + 
55 T. gracìỉis ị lìraruly) + + 
56 Acarĩia spink nudiì (ỉiesbrecht + + + 
57 Á. paciíiciì Stcucr + + 
58 Á. biiiỉosỉỊ Cỉics. + + 
59 A crythrncíìc Cìios. + + 
(SO A nvịỊỈiịỉviis 1 )ana + + 
61 Oithoiniì Hum Hem Baircl + + + 
62 ( ) nantì (ìiesbrechl + + 
6.1 (). • viịỊÌda (ìieshrccht + + 
64 (). Ị;ìll.'ì\ l:on';ỉn + + 
65 ()ifh()in,'i sp. + + + 
66 ( ) rohusĩ.i í ỉicshrccht + + 
67 Onvíìca sp. + + + 
68 í orycaiỉs ịỉìponicus Mon + + + 
69 Corycau.s spccious Dana + + + 
70 Corycmis sp. + + + 
71 SãpỊiirina sp. + + + 
72 Măcnysvícìỉíì ỊỉrscịỊis Dana + + 
73 Mivroscỉcỉìa lìorvcgica lìoeck + + + 
74 ĩỉutcrpịníì sp, 

í Ị 
+ + + 

75 Clytcĩĩincslm sọ. + + 
76 Monirìììa sp. + + 
77 pontcỉĩiỉitì sp. + + 
78 Actỉdcus sp. + + 
79 t'Ịen<K'iiỊ;tnus /ong/comts lìoeck + 
80 ('ícnncikìnus sp + + + 
81 PscuihxÌKipỉotĩus niíuinus Salo + + 
82 Schmarkcrin goniioides Brhem + + 

Scrgcslklac 
83 Accícs SỊ7. + + 
84 Lucỉ/cr hỉtncnsii Ni >bil i + -f 
85 A. typus M. Kdvvartỉs + + 

Tòm khác 1 
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(1) (2)y ; Ọ) (4) (5) 
86 ChkmHoccíỉa sp. + + + 
87 Aỉpheỉdsp. ++ ++ 
88 Thannsiniíỉ sn 

t /lít* icitiir lít) *.jf'i 
++ ++ 

89 Anizomysid sp. ++ ++ 
90 Squiỉln sp. + + 

HcropíKỈa 
9] Ịiyaỉovyỉis striata (Rag.) + + 

Chactogralha 
92 Sũgitta cnũaia í ỉrasii + , + + 
93 .V. deỉicíita Tokioka + + + 
04 

V ivihnc/1 ì 'ì innci ÍT + + 
95 s. crasus Poncasler + 
96 Krosnịía sp + + 

Tunicala 
()ilffìnỉf'ttr,'t /7ỉ/í'v<v*n« l^ol 
^ sin\JlJl V- IẰ ỉ Ít / UHiíl-VfW 1 VJJ • 

+ + + 
98 Oikopỉcura sp. + + + 
99 Doỉionium sp. + + 

Polychacta + + 
(ỉlycericlae ++ -H-

Neptyidac ++ ++ 
Nereỉdue ++ ++ 
Các dạng ấu Irùng giáp xác ++ + + + + 
Trứng cá, cá con con ++ + + + + 
Cumacae ++ ++ ++ 

Cộng 88 55 87 
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Phụ lạc á 
OAN! { MỤC GIUN ĐỐT TRÊN RẠN SAN HÔ 

SÍT Ta xon Cát Bà Cô Tô 

(1) (2) (4) 
Class IX )LYTHAIÌTA 

Subclass VAIRANT1A 
Fam. ỉùiniciduc 

1 ỉĩunicc graciììis Crossland + 
2 lù antennata Savigny + 
3 /ĩ, sicilicnsis (ỉrubc + 
4 n. auslraỊicnsis Qualrelages + 
5 /ỉ. gìvhei (ìravier + 
6 n. aữa vai: paupcra Orube + 
7 Hun k e sp. + 
8 Arabclla iricoỉor (Mnntagu) + 
9 Lỵsúỉice voĩỉiuis Cỉrube + 
lo Agỉauridcs sp. + 
í l Ị.umbriconcrcis simplcx Southem + 
12 A. sphncroccphaỉn Schmarda + 
1 "i J -> / ì-itiv-iỉli Aiiíl Xi \A li tì vu 

i„ ítiỉrtiiiỉ /UIti. Oi (VI. |X1W. 
Ị ĩ 

14 A. n<ytociiTal;i hauvei + 
15 Marphvsn sp. + 
16 Onuphis hoỉohronchiaía Marenzeller + 
17 (). crcmiỉa AIKI. & M.IỈdw. + + 

I ;am. NercidíK' 
18 Nereis hetcromorpha ì ĩorst + 
19 N. onỵchophora ĩ ĩorst + 
20 À', chỉngìgiưcnsis Kauvel + 
21 N. (Ccratonvtvis) costxe (ìrube + 
22 N.(C.) trípntiỉta Horst + 
23 N. (C.) minihiỉis Kinberg + 
24 N. (C.) erylhrxensis Pauvel + 
25 N. (C.) hircinicokì l*'auvel + 
26 N. (C.) sp. + 
27 Pcrincivís Vỉìiicauríca (Bhlers) + 
28 p, cuỉtriÍLTíì Y.ir. ohíusca Cìrube + 
29 p. c. vai. cỉcrsi (ỉrube + 
30 p. hiìì bata Mon ro + 
31 p nuntiỉi VUI hivvicitris Cỉrube 
32 p. lĩ. var. tvpica (ìrube + 
33 Ị^onnaícs ihxipicns ỉ'*auvel + 
34 Ncanlhcs capcnsis Willey + 
35 Tyỉorhynchus hclcrochactus Quát. + 

I;am. AphrtHiiliiiaL* 
36 AỊyhrodiỉa sp. + 
37 Ịiiỉpanthaỉis lithiícx (líhlers) + 
-18 Ị.cpitỉonotiỉs mchinogrumus HasweII + 
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(1) (2) (3) (4) 
39 /„ tcnuìsctosus (Oravier) + 
40 L. ịukesi lìaird + 
41 /,. ịackoni Kinbcrg + 
42 Ỉjepkỉonoius sp. + 
43 HoìoìcpidcỊh sp. + 
44 ỉphone mútk :\ta Savigny + 

1 p'inìr'Ì Hniitiica Nytí'In!íiíh IXal NIU >l 1 ll~£t IVILIIIHÍ.III 

46 ĩỉmmoỉhoc ŨHÌiva (Kinberg) + 
47 fìaĩmoth<ìc sp. + 

Fain. AiTtphinomklae 
48 Paramphinomc intỉiva [""auve! + 
49 Chỉocia parvíi Hai Ri + 
50 Eupỉìrosync myriosa Savigny + 
s ì ì t-*i9t

m

\/ihfu* í •/ >/ĩT/>/'í/T 'i 
ĩ JfỊJi ý ị iiị/L t •'// ỊỊsiíil ĩ tí yĩ ai ItlO 1 

+ 
52 Pseutỉocuryỉlìoe pMìcihmnchiata F. + 
53 Amphinotnc nKstíitỉì (Pallas) + 

F*Í1IT1 í 'hrvvi ìncl ;i 1 iilíip 
i <ll Ì Ì• V.ì li :M f cai 1 Mút* 54 Chrusopctaìium chỉcrsị (ìravier + 

55 Bhawania cryptoccphaỉa (ỉravier + 

ì •'•"li "Vi *r]ffwif w* 'ít Ị 'lí* 
1 am. t nyjJ('iKíCHiiiL 

56 Phyỉỉodocc Cíìstanen Marenzeller + 
57 Ph. maìmgrcni (iravier + 

Fam. Ncphthvdidac 
58 Ncphlhys incimis Hhlers + 
SỌ /v tYìiìrnortTìì Tli(><»l 

' ». liliỊtlllỊỊ.1 K. UI i Í J(JV. Ì 

Ị 

60 7V. ptìiyhranchìa Southcm + 
6] JV. dỉbrancỉìis í tru be + 

Fam. Mcsioniđae + 
62 Ịĩesioncpanihcrinĩi Sisso + 
63 í 'Vi /L i | /Íti' vĩ Mi sĩ ĩ flỊI Ịt-H íỊ Lí.y ì VI V7J li 1.1 Ị 

64 /* cỉapiuvdi (Costa) + 
65 /,. ehỉersi (llorst) + 

Fam. Syílùkie 
66 Au to]yỊ tí.s sp. + 
67 Svỉỉis (f*hltst~KÌ;i) t'iìi'fììi1n Palhlrp 

ì *r i ầjt* [t^ri4í.M.yjii/ \^ ĩ 'ì ì ỉ tỉ t tj | \ du 1 

ĩ 
68 .s; (Typosiììis)pmỉitera Krohn + 
69 .S'. viiticgiìUì (ỉruhe + 

(''am ( ỉ l vrưiKỈat* 
70 (ỈỊyccra rouxii (ỉrubc + 
71 ( ỉ . íTìímorac 1 auvel + 

Subclass SHmNTKIA 
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(1) (2) (3) (4) 
Fam. Sahcllklae 

72 í '„ » ĩ ĩ r+**Ể *\i-t ti í Ii/It / > ì VUI ĩ n %f 
ciãnciỉiìSỉãi le ínuiCã oavigny 

+ 
ì w» Sahcỉỉa melanostigma Schmarda + 
74 tS' porìíera (ỉrube + 

Fam. ophcllidae 
75 AĩTĩìãndiũ ỉcptocinis (ìrube + 
76 Poiyophíhíìỉnms pictus (Dujardin) + 
77 Poỉyophthaỉmus sp. + 

Tam. Chlorucemỉdae 
78 Siyỉaroidcs sp. + 

Fam. Terebeilidae 
79 Strebỉosoma ccspiíosa Wilỉey + 
80 Ịysiììa sp. + 
81 Poìynmia nchuìosa (Montagu) + 
82 TerebcỊỊhỉcs síroemi Sars 
83 Terehelìidcs sp. + 
84 ỈẨvmia ĩncausn (Savigny) + 
ÍT m.' Poỉycirrus sp. + 
85 Pisliì íascĩatii ((ỉruhe) + 

Ham. ()wenklae 
f 

87 Oxvcnia íusilormĩs OeHe-Chiaje + 

Ham. Ampharetklae + 
88 Amagc biìoviìỉaỉa (Moore) + 
89 Amagc sp. + 
90 Mcỉinopsis sp. -L. 

91 Amphicĩeis sp. + 

Fam. Ariciidae 
92 Aricia examnUũ Fauvel + 
93 Scoỉopỉos maisupiaỉis Southern + 
94 s. kcrỊỉulicnsis Mclntosh + 
95 s. scrphosa Wi|]ey 1 

T 96 .s: sp. + 

I**am. Spionũlae 
97 Scoỉcỉcp/s sp. + 
98 ỈẨionicc ciniìtiì Sars Ị 

+ 
99 ỉ Mon ke sp. + 

Fam. Capilclliđae 
1(X) Capitclỉcthus sp. + 

Fam. Maklanidac 
loi Axỉoíỉìcỉỉa sp. + 
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(1) (2) (3) (4) 
102 Maídanc sp. + 

Tam. Si-Tpunidac 
ĩ 03 ỊỊydmkỉvs minax (Grube) + 
104 
1 V ĩT 

ỉ ỉ íìỉhit'en*ỉ íPhr ì 
Ị ã 1 <IJI 'li. L ỈA1 1 1-̂1 Ui / 

+ 
105 $Cỉjw/a venvicuìarìs h. + 
106 spirohnìnchus gigunỉcus (1'allas) + 

I;am. vNlerníispklae 
107 Stemaspĩs scutata Ranzani + 

I'ÍỈIT1 ("hloiomiílac 
• UI li- V. 1 1 H '1 \ '1 1 Il\iuv 

108 Siyỉarohìcs hengaìcnsis Hauvel + 
109 Styỉaroìdes sp. + 

Class SIPIĨNCULOIDP.A 
Ham. Sipuncuiklac 

no Sipuncuỉus sp. + 
U I Phasí 'Oìosomư, sp. + 

Côn* no 2 
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Phạỉucĩ. 
D/MÍI MỤC THÂN MỀM s/w HÔ VỊNH BẮC BỘ 

SÍT Taxon /""TI U i UI L.1 HI V IM jV U M 
ruvi 

UN 111̂  

(1) (2) (3) (5) (6) Ợ) (8) 
Class : APHINKURA 
Order : ACANIHOIDA 
Fam " Monaliidae 
í UI li* • li IV 1' UỈUU uv 

1 Mopaỉia rcíìĩera Thiele + 

Fam. Ischnochitonidae 
2 ĩschnochiton hakpdadcnsis Pils. + + 

Class : CÌASIKOPODA 
Order • ARCHrrxìASÌTĩAPODA 
Ham. : Tecturidae 

3 Notoacmcx schrcnckii (Lischke) + + 
4 Paicìỉoida s.ichahna (Reeve) + 

*> Acmc3 pcìĩũ Eschsch + 

Fam. : ỉ Ịaliotìdae 
6 Hâỉiotỉs (ỉivcrsicoỉor Rceve + + + + + 
7 //. ovina (ỉmelin + + + + 

Fam. : Hssurellklac 
8 Diodora mus (Reeve) + + + 

Fam. : Trochidac 
9 Tecỉus pynimis Bom + + + + + + + 
10 Trochus niỉolicus ì + + + 
l i Trochus macuỉatus L. + + + + + + + 
12 Thaỉotkỉì cỉongaỉa (Wood) + 
13 Cỉancuỉus iicnticulaỉus ((trây) + 
14 Monodonía ỉiìbìo (ì „) + + + + + + + 
15 * ' 1 * 1 ĩ Ì Ì \ / HtK. *T \ 1 IIIIILSLSI/ 1 

16 M. pcroronla L. + 
17 Teguỉa xanthstoma Aiams + + + 
18 T. argyrosỉotna ((ỉmelin) 
19 T. ruslicum {(ỉmelin) + 

ham. : Angariidae 
20 Angariũ laciniata (Lam.) + + + 

Fam. : Turbinidae 
21 Turho vhỉisĩosoma L + + 
l i 
li 

T. itrticuiíiỊus Reeve + + + + + 
23 T. vtmmatus (Gmelin) + + + 
24 ỈẦincUa caroih-tỉa granuỉata ((im.) + + + + + 
25 L. í \ korccnsis (R ecluz) + + 
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(1) (2) Ọ) Ọ) w 
Fam. : Ncritidae 

26 Ncrỉỉử sưhĩa ]ỉurrow + + 
27 N. Hncala Gmelin + 
28 N. gouhii Reclus + 
29 N. nỉbiciỉh u + + + + + + + 
30 N. inscuìpta Reclus + 
31 N. cosỉatu Gmelin + 
32 Cỉithon ouaìanicnsis (Lesson) + + + 

Onler MI .SÍXÍA.STROPODA 
Fain. Viviparktac 
Viviparus chui Shen + 

Fam. : Valvatklae 
34 Vaỉvala cristaỉa Martens + 

I;am. : 1 jlínrinitlae 
35 Litỉorina brcvicula (Philippi) + 
36 Ả. maìanipha K. + 
37 ỊĂHorinopsis unduỉata (Gray) + + 
38 L scahni (1..) + + 
39 No(fiỉiỉiorina grxnuiaris (Gray) + 

Fam. Archilcctoniilae 
40 ỉieỉiacus \uricị>iìtus tìmelin + 

Fam. Vermetịđíịe * 
41 Serpuỉorbis imbriváỉus Dunker + 

I*am. : Planaxklae " 
42 Pỉanaxh sukatus (iw»rn) + + + + + + + 
43 p. cingulíìius Ailams + + 

Ham. : Poíamidklae 
44 Ceríthidcn microptcra (Kiener) + 
45 c. cinỊỊLỉỉula ((ỉmeiin) 
46 c. rhizopỉiorarum Atíams + + 
47 Batiỉìaria /ị ựialis {lim.) + + + + 

Tam., : Ccrilhiitlae 
48 Ccriỉhium sinensis (Cìmelin) + + + + + + 
49 c. articuìuỉum (/Vlams) + 
50 

c. monoỉiícrum Sow. + 
51 

c 3S/K'/VỈ77 ( ] , . ) + 
52 c. cedonuỉỉi Sow. + 
53 c. coĩumniì Sovv. + 
c A c. íraĩỊỉĩ (Now.) + + + + + + 
55 Cỉypcmrus hiíaỉicịatus Sow. + + + 

56 (' ỉxĩrnii (Sow.) 
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(!) (2) Ợ ) 
í Á\ 

w Ụ) _ vv 
57 c. moivs Î am. + 

Fam. : Slrombiiiae 
58 Sĩrombus isabeỉỉa \jam. + + + + + 
59 s. variahiỊis Swainson + + + 
60 s. urccus 1.. + 
61 s. vin ui li s (L.) + + 
62 s. turíi/rc/ĩaQlod.) + 
63 s. mardinatus Sow. + 

Fam. : Natiđdae 
64 Natica miìciỉỉosa 1 .am + . + 
65 N. spiiiih ea ((ìmclin) + 
66 Naỉica sp. + 
67 Poỉinices mammaius Pod. + + + 
68 Sínum (ìbỉongum (Reeve) + + 
69 Nevcrita dìtỉỵmn + 

Fam. : Cvprcidae 
-í 

70 Cypraca crron&i \,. + + + + + + + 
71 c. cgÌLìnĩina L. + + + 
72 c: tcỉinn L. + + + + 
73 c. caurivíi L. + 
74 c ascllus L, + 
15 c. ũangỉíìnosỉì l)illwyn + 
76 c. onyx ì,. + 
77 c*. /e/r.v (ỉmelin + + 
78 c. amhicỉì (L.) + + + + + + 
79 Erosaria crhumca (liurnes) + 

l-am. : Cymatidae 
80 Charoni.-ị ỉỉ ỉionìs (L.) + 
81 Cymatium tmdatum (im. + 

Tam. : Hursklae 
82 /Ví/7<7(1-) + + + + 

Orđer NI-X K ỈASIROTODA 
Fam. : Muricidae 

83 Thais hypocuslaỉum (L.) + 
84 T. Ị rí gí mu {li ee ve) + + + + + 
85 7̂  cỉavmcra Kuster + 
86 T. ỉmeostoma (Holten) + 
87 T. mancincỉìa ì.. + 
88 T. íubcro.s.ì Riu!. + 
89 T. liỉouiniì Roi). + 
90 7̂  cchimiv.ì Blainvile + + + + 
91 7̂  ịavimiviì Unk + 
92 Murcx tnìỊVi Rotl. + + 

XI 



(1) (2) \ ò ) w {Sì Hì Vĩ Í8Ì 
vv 

(9) V-
7

/ 

93 M. íiircmìs rerry í 
+ 

94 DìịiỊKì miỉsíva{k\cner) + 

95 • ^ í J / ĩ ~\ í \ 

li grumiìata (l)uclos) + 
Ị 

+ 

95 ì), ricinusricinus u + 

97 D. íítscvUa (í ìmelin) + 

98 /X undat:t \jxvn. + 

99 IX marịinricoĩa (lỉroclerip) 
KHÍ Ịkupclkì comus Rod. + 

l o i ĩ?. I t>nc:ìỉcỉi3ta ì .am. + 

102 /,). ỉiĩsconigra Dunkcr + 

103 c 'hịcorcas hivnncus (Unk) + + 

104 c. Í Ì S Ì M U I S Kuroda + 

105 c. toircCíìctus (Sow.) + + + + 

106 c. mitrophyỉỉus (I^am,) + 

107 Moruỉa mugnịnaưa ì lia in. + 

108 M. /ị.sccỉhCim. + + 

109 Moruỉa sp. + 

n o Rapana ihtmĩasìna (ỉrosse + + 

Tam. : PytaiKÍae 
l í t Vyrcnc ieslihlịnariíì ((ỉrif.) + 

ram. : íkiccinìuac 
t í t 
í 12 

ri 
ỉỉuccìỉHim sp. + 

113 c 'anỉhmus í v á ỉ hi (1 'hi 1 ì ppi) + + 

114 ỉìtựỉỉì.i puhlira (Ueeve) 
115 ĩìabyỉonia :i!Vf)hìí:ì 1 ,am. + + 

Fam. : Nusskỉae 
116 Nassa arcokiria (L.) + 

UI N. Cí>n>mi!;ỉ Hiu. + 
118 N. succịỉKỊii Atlains + + + 

Kĩ ' • ì 
Fam. : Nassariulae 

119 Nassatius granịicrvs (Kiener) 
120 À', gcmmulatus (L.) + 

121 yv. C*Ơ/;Ỉ/.'Í Ỉ + 

122 yV. gỉìiidiosus ỉlimis + 

(''am. : íỉlivitlae 
123 / " à /7M/A/< 77>K/ í ,am. + + 
124 Anciỉỉa ĩĩihiginosỉì Suw. + 

125 A aỉbociii{}Sũ{\Ãs.) + 

ỉ 2(1 hgiiionia nchukìsa ị,. + 

ì'"am. : f ;ascìolai ikhie 
1 OI ỊJ

CỊ'isĩvniiì Ỉ7KỈSS3ÍUỈ3 Lam. + 

I*'am. Matpìneỉlitkie 
R2 
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I 

(1) (2) (3) ỉ li \. 
(5) 

í e:\ 

(6) ụ ) (8) 
1 i u Míìỉ't}incỉì:i sn 

ỉ T ĩ ai Zm, /1 /L J((I »11 • • 

+ 

Fam ' Milridiic 
129 M í t Vít scuỊuhtỉu ((ìmelin) + + + 
n o , M /T7///.7 L +• + + 
131 A////3 .sy>. + 
ì X) 1 . ' Ì AĂ i*hint*n\Ị\ ( ( iíìi ^ 

tri, í. 1Ị ÍÌ Ĩ\- //.)/,' \ V *I Hi / 
+ 

ì O11 1» • V- \ 'ì 1 ì VI I'v 
ì (

J

n n n s Ị c x í i ì ỉ c ĩ. 

v_- ị ĩ Ị /(-*•> 1 L . Ị ỉ f lí l |J> 

+ + + + + + + 
H 4 . c* ^Ịíiíìlu^ ị J + 
ì ^5 vimiii'iìi\ ĩ IwnsS 

Vl//////i.íf'.» 1 1 « Ui!.' 
+ 

11fS 
1 -I*J 

f f'fìi'íìn'iftiv (ìmplín + 
117 c * ĩtìiinnorius ì Áỉm. + 
1 
J . ' O 

IƯ//H (J/i«Uil V JV » w « 

1 .'V /" * M/VỈ/Ị'ỉí'/M' lỉorn Ị rị-1 li li 1L ' o 1 f Ì Ì Ì + 
140 
1 T\ Í 

í"' /V//ĨÍ 'í 'Ị 1 li l\ Mw.'lSS 4-

141 c siihtus ì lwass + 
142 í'. /Í////7Í/ 1 + + 

^* //V/V/í/v 1 lw;iss 
v_ •- . 1 í f 1 \ ì t-t l i T* lí 

+ 

Orclcr ANASriDKA 
ham. Aplvsiidae 

144 Anlv*íi:ì t}t'tiỉi/i'i~fi AiỉnrrK & Rpevc 
^ V ' / ' 1 Hí 1 H ỉ ta ì n . » I U IWV T Ì-' 

+ 

Orclcr NliniBRANnilA 
l :am. : Anniiiidat-' 

145 /t/7T7//f-T ni} ít 11 hif*ns liu hí! 
SUilllllíi Ị 't-ĩ 1 í t ỉ ỉ ti r.J Ì Ỉt-M ị / LỊ 

T 

("la*.*; • lĩlVAI X IA 
Orilcr i n IKkMMCIIIA 
V '1 U L 1 Ì I I . J | 1 ' J \ li n 1 Ui 1 I'am. ' ArciiliR' 

146 /1/1**7 niỉvicukiris lỉru + 
147 Aìi.i(i:Ịr/ì ;iniiaii.iĩ:ì 1 

í ít im tút i t-ặ ti! ti ỉ ÍJ 1 Ĩ ti Ị li Ì ỉw 

1 4-
T 

148 Á. ỊỊH'3fì()S;l I + 
ĩ 149 Á. 1 cnỉiici Vi .7 ì íUin 4- + 

150 ĩinrh;tti;ì ỈIIKCI llrnp 
1JC4 Ì Ì '(li J I I 111,*' ít IU U • 

+ 
ĩ 

T 4-
• 

+ 4-1 4-

151 /í. vircsít'fì.
t

< kccve + + + 
ĩ 

ĩ 52 l ĩ . dccuss;ìl;i Sow. + + 
153 Scaphnrca MI'/>(renata Us. + + + + 
154 Tvì^ititìs Ví 'ỈU ít ị 1/7/í í 1 Min ì 

IỉtirĩtJ\',r tít. t ỉ í / t ì ' ỉ i ti y t |U1 1 1 • 1 

í 4- + 1 

I"'am. : Mvliliilac 
155 M y í i ỉ ỉ i s SHKII;iií(iinus Chemnitz + + 
156 S c p t i í v í virn.iỉiỉs (Wci ) + + + 

1 
4-

157 s . hilocuỊ.iris (L.) + + + 
ĩ 58 s. excisus (Wei.) + 
159 Ịìravlìiotiontcs cnuirginaỉus \\. + + 
1«) li. curv;iiiis (l)unkcr) + 
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i n (3) (4) 
ÁT/ 

(5) (6) (7) (8) (9) 
lư! ĩ ithtmhttĩt f in im/1/1 inít (f ni* ì i_jitlH/Ịỉtlti£.tl í- ti tít/111 /ỉlilia J + + 
i KÌẨ. ĩ í/*T'/• 1' í ĩ 'h í 1 í ri n ĩ ì ỉ , . l e / 1 \ I M M I | J | ' I J ĩ + 
ỉ OJ /,. ma ì in í an li KUGVC -í. r 
ì /Sd 1 y^Ỳ /" ĩrrti 'ì Í 'ÌIIHÍ 

/ỉĩỉỉtỉ ì .itiny 
+ 

ỉ 65 L. curỉ.ì Usclìke + + 
/ , . ỵ.ittcỉiíina IXinker + + 

ì rt7 l o / ì íI/VIÍ""ỉ I^MĨlỉimi OỉĩCSíi ì ỉlillỊíịM 

Ễ-4 un * 1 (1 ^ t lĩ ì § 1 f it~l tỉa fì ế-* 

ram, . isoịiiionHỉniuiU; 
ĩsanntìítlíHI / t e ) i ' i i f \mi l ĩ í ì (ĩ \ 

Ji.ll /Z; í ti /i ỉ ỉ* ti ỉ 1 »M 'Ị^í §\/ĩ i f lát i ỉ \ UJ» J 
+ + + + 

ỉ uy / . ivịĩunii li \ IIMLI111 4. í -L 1 -f 
170 / . pndihiiỉum (Rceve) + + 
171 / . sciruim (Reove) + 
ĩ Tì ỉ / z Ị c rt í r\ *i ti 1 ì \ \ 4. 

ram. '. iTciulac 
-

1 /.1 / tĩu Un lít 111.11 li- lìSii \\J\Xl\fiX-\ ) J_ 1 1 T 4-
1 ì l ã ì /H 1} ryi'ìr~Ểt 'lí' ỉĩ ỉ lí* ro ít \ t . lĩỉiilỊỊill 11 í/L ỉli 4-1 1 + 1 ĩ ì 1 + 

175 p. ị chcmnit/1(Philippi) + + 
176 fìcria pcn^iììn (Rocling) + + + + 
1 77 1 / í / . li}/7ỈJf ĩ,^4 ỉ \ ì\ ve Ị 4_ ì 1 

1 * •111*1 * l^ítiiiiíl'ií» 
ì UI li - ĩ ỉ n 1 í 1 ỉ( ỈÍW ì 7R 

ì /n 
ỉ^ttìtt *i líĩ ỉ* ti ì Ị ' ít*i ĩ̂ i>í*l/i> 
/ ////7(7 iu ĩÍ ỉỉlỉé/ỉtỉ J\CLVC 

Ị 4. 
7 

Ị 
ì / 7 p liĨYÌĨ1Ĩìf'riĩìỉV*n \w 

/ . tít i Í fỊ 'LI í Ị 'tỉ í L"t/ in.' w • 
T 

t RO r>t ĩ ít/ỉ 'ì í il"Tlj»1ĩn Ị 
ì R ì l o i ĩ ĩ ỉ1/ f"iii jf it ỉ í ỉ í * í * \ r * » 

/ . .Síttiỉĩgt 1 KCCVC 
Ị 
+ 

ị 
+ 

Ị 1 
+ 

Ị 
+ 182 p. vcxìhim lỉtirn + + + 

183 p. pccti/?;tỉ;t L. + 
ì ítđ 
ỉ oH 

/ . lỉìUiItíilli 1J. Ị 
T 

I;am. Amusiidae 
ì ó.í Afni/ctf/tyi /ĩ ti' 1 Ĩ rể iĩ7t */ *tỉ*c ít 1 

/ìỉnuyiuỉỉi Ịiii (troỉiLcivs L̂»J 

Ị .1 + 

I;am. : IVcliĩiidac 
ì 86 Ế ty ỉ nít 1/C t'ĩĩỉ')i*'ĩttii: IP t^t^Aĩt* 

i^ỉìỉuỉỊỊyy t i ỉ / ỉ t lỉiu.s KCCVC 
1 + • 

+ 

í * 'im \̂n< ìn / l\/Míỉ'ií* t 4.1111• - * 'Ị f\ lị lĩ ì V 1 lUUv. 
í 87 SpoMỈyỉits nicohuricus Ch. + + + + + 
188 .V. ữagum Rccvc + + + 
í «Q X lí ''1 ì ìí' t rlí>tvi 

,1. iỉỉIỊKI ỉ.li /,s ^(ÌCIĨI. 
Ị 
T 

Ij"am. : 1 .iniidnc 
Hin / im 'ĩ tv »11// É/'/i ì 'ĩ l^ìtiịí i sít Ị ỈU .lí/Ì ve / Í M / 1^,1, 1 

I;am. : Plítcunidae 
191 Pìavvnna SVÌÌ.I (ìmclin + 

l-am. : Osliviilae 
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V
 v
) í

9

) (3 ) (4) (5 ) —i—ỉ.— (6) ( 7

) (8 ) (9) 
191 íìsỉrvíì an ỉilhỉtíì Hom + + 
191 /7. gỉomcintỉì (ỉould + + 

f í ni(ìi'tỉ;>\ (ì liu lí ì 
1L J a lít"- 'ị \l€t .\ ^ J 1 / n IU 

+ + + + + + 
195 (). hysíis L. + + + 
ĩ 9 6 fì íỉi*n*.í*ị' ìtri^llnsĩì ĩ is 

L Jt c / L » / li L ỉ t 11 ỉ ỉ ĩ- lề* /títl K jf • 
+ 

197 {"{'hiiTiì ì ()imv el Oai + + + 
198 í ) Cĩistiìmìỉì \„ + + + + + + 
mọ 
ì 77 

f ì / í i / i i / í ì ĩ ị + + + 
200 o . ntỹmỉìKtgninata Sow. + + 
201 o. sỉncnsis (ỉm. + 

imhrit *'tfĩì ĩ rim 

////"// L líiíl ì li* 
+ 

()nicr ni li .AM1-U JimW( 'HIA 
I;am. : ('íinlilitlac 
{ Ví/y//7«? v;ììicf'iiÍLì lỉi ue 
V - UI ì ' *• <I ¥ ị.1 ỉ t y í^tti ít I F| u * 

+ + + + 

Ham. : Trupc/.iìdac 
204 Mhítina ịaptmica (Pilsbry.) + 

1Arfìtìii ìĩt/ĩ 'í</ 'J / V tf'rì/fifiFwĩítoíi ì am 
*v. r̂r ĩ* ĩ i Ít rị'í ỉ* toe < * L.Ỉ 'ĩ *Ji í l\ễịji tapz*x LXll li* 

* + 

Ham. : I.uciilidac 
206 ỈMỵịỉta philippiíìna (Reeve) + 
907 Ễftìtỉ')bii niMìj 'ffifỉ't ( ỉ \ 

/V / t / t t ỉ l l t i Ị tin li 1 ÌÍUtl \i ) 

+ 
ĩ 

+ í 

l ;am. : I-Ticinkiae 
20R Sítìot -íìf'fii:ì li )/'/)fH í" 1 )p< + 

l ;am. : Ch;tmi(laL* 
2(>9 Chama ỉiì'/:inis 1.. + + + + + 
210 
Ai u 

* /ỉíìiìL /'i'i 1 ĩ*; líLriỉỉííli 1 .lít. 4- 4- 4. ỉ 4-ì 

211 Fam. : Can lít lao 
212 Trachycímlium llíìvum (L.) + + + + + 

^ 'ĩ/v/i'ìim ỉ 'ítì ì /TI ì ỉí t̂'n 
t_ tí/ i / ỉ l t / ỉ ỉ ỉ ĩ l l l l l l l IHMII 

1 
T 

Ị 
T 

Ị • 

+ 

' VrniTÌtlap 
• UI 1 Ị 1 1 ' V-l IV 1 (VI 214 ỉ)(?$inÌ3 ịíìpiuìit'3 Rcevc + 

215 Rstvỉnncs 1;II I C P ; I Í Ỉ Ì í Snvv ^ 
f % «( Ỵ • *•/ li 1 * 1 ĩ t jCm,ÍJ1 tỉ 1 t »T • ì 

4-
T 

ỉ 1 
216 Vtenơs pơci'Ị'í'ỉ'íf 1_, + 
217 ^ 'hiíHit* ỈSỈÌỈÌI "Ilinn 1 *h i 

' / UI /f 1̂ - /<Hff '1. Ị Ị ĩ t ì ít ĩ ì J 1 • 
+ 
1 2 1 8 CY? thím (í) i Ì Ì wy n) + 

r 
T 

219 \4t*t'Ctĩ'ix Ỉ11CI('ỊỊ'ix (] \ 
Ị V Ì \r' Ị l_ • • Ì ̂1 í//* * í Ị y\ w li 1 

4- J_ T 
220 f ĩf)ĩĩ7/yfiín'i 1 í /íf tf'//fìĩ7TìỈK í ì Jim ì 

ti ft Ị ti 't tít til * l í 1 \- i Ì ì ì /í i ĩ f MÌ9 1 l̂ ul J 1» 1 
4-

221 Pitíìi' ĩĩìiìniìỉnr (1 liindtpv^ 
í J • ti/ f 1 ỉ Ị ỉ i 11\ y ì 1 tu IV1 Ì y f 

4-

1 
AlKìlMìỊOíỉÌSí l7.V SC/lỉtỉĩĩỉOSđ L. + + 
AnotiKiỊociii ỈI:Ỉ ỉĩcxuosa 1̂ . 4-

224 7̂ ?/7t'.v /ỉ//Ặ'/( /. / (1 Ỉ̂ITI.) + + 
225 7: //Vtw//.7 (1..) + 
226 c <?//f/<'/ chĩncnsis (Sow.) + 
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(!) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
227 Kateiysia cuvihba Zhuang + 
228 PerigỊypta Cỉispaia Des. + + 
229 p. ĩaccnìĩíì Hanley + 
230 Oaíìíihum /Tí •ctinaỉum (L.) + + 
23] ( ỉ . íumidum (ỉ^am.) + 
232 o. dịspiìi l)illwyn + 
233 G. divariciìỉum (Cỉmelin) + + 
234 á ì • 1 * o 

Saxhỉomus puqmratus Sow. 
+ 

235 Paphia amuhiìis (Philippì) + 

Tam. : Dorr.icidae 
236 ÌXmax cuncíìĩus L. + + + + 
237 ỉ ) . íaba (ìmelin + + + 

r
;arn. : Psammobiklae 

238 Psaĩnmohii) nĩítcuỉosa Lam. + 
239 p. radiMa Phi. + 
240 Asaphis dichtnoma (Anton) + + + 
241 SanỊiiìinohìiiiì vioỉacca (1 .am.) + 
14^ s pỊanukiui (Rceve) + 
243 í ì * ế X > \ 

.V. virescvns (IX"S.) 
+ 

244 s. tỉiphos ỉ,. + 

l ;am. : Scorbicularikiae 
245 Semcỉe crcnuìiúa (Sow.) + -

ram. :TellinkÌae 
246 Aivopagii} rcmies (L.) + + + 
247 Teỉiina ntẬ>(ỉ.s;t Bom + 
248 M(wrơ/Ja ịctỉi tcnsis (Lis.) + 
249 Merisca iìuiphmta ĩ)es. + 
250 Strigilla ỵomlini Smith + 
251 (ỉmihỉiii micionoduỉosa Zhuang + 

l ;am. : (ìaslruchaenidae 
252 (ỉastỉiKhuvihi cunciíormịs spencer + + 
253 o. ovatu Sow. + + 

I;am. : Mách itlae 
254 Mactĩíi grandis LaiTi. + + 
255 Luíraỉia philipinarum Reeve + + 
256 Ị , . maxima \ox\-ás + 

ĩ ' A 1 1 • 1 
ram. '. Aloiuklae 

257 Aỉoidis Cỉ-ylhnnkm (l^m.) + 

258 I;am. : l'h(il;u!it-lae 
259 ìiamva dil;iỉ;iỉ;i (Souleyet) + 
260 Mortesia sỉri;ii;i L + 
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(1) (2) (3> ( 4 ) (5) (6) (7) (8) (9) 
261 M. yoshimurai (K, et T.) + 
262 a M Á t ' Tri 

M. tuhigcna Valen. 
+ 

263 Paiaphoỉas quadrizonata sp-ler + 
196 100 l o i 62 38 12 52 



Phụ lục #. 
DANH MỤC GIÁP XÁC -raÊN RẠN HÔ 

s r r Phylum ARTHROPODA Cát Cô Tô Bạch 
Đà L V 

0 ) (2) (3) (4) (5) 
Class ('lí USIACKA 
Order DIÌCAKMM 
Subortler MAI RÍIRA 

I*'am. Penaeiđae 
1 Pcnaeu.s ỉncrguiensis de Man + 
2 p. orienĩaìis Kishinouyi + 
3 p. ịapomcus lìate + 
4 Metapeniìcus ensisiỏe Haan) + 
5 M. aỊĩinis ]ỉate + 

['am. Palaemonklae 
6 Paĩacmon sp. + 
7 ìhĩrhyrhynihus sp. + 
8 Piiỉaemonctes sp. + 

l :

am. Alpheidae 
9 Aỉpheus sp. + 
10 Aỉhanus sp. + 
l i A dimorphis lỉarner + 

+ 
Tam. ì lyppolyliclac 

12 ỉìipỊmỉysmata viuata Stimpson + 

Suhortler I>AMNIJRA 
I-am. Scyílariđac 

1 Ì 
Ì .* 

ScyỊỊãĩidcs sp. + 
Pỉinuỉhvs sp. + + 

Suborder im Át IIYURA 
Fam. Calhippitlac 

15 Caỉkìpiì phiỉarụivus L. + + 
16 Matutiì Ịunarís 1'orskal + + 
17 Oíithyid si ni ca (1..) + 

l am. lAHicosklae 
18 PỊiyỉyra sp. 
19 ỊjX'ausia sp. + 
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i n Í2ì 
V-

6

-' „ 
(3) 

_ vv 
(4) (5) —irlz— 

ì
 J ,

!im ì 'í ì ri Iinidni* ì cun. ì V M [ UI HIIUL 

Á*\ ĩ ĩJ

firtnn!ìs ní*hiPỈfiì<: (ì innpì + + 
21 í- ị ^finí'iiin(ìfonfits(Y\^TYi \ 

ất »1* í/ /JCK ít Ki í\ Ĩ/L'/ ĩ ĩ tí l' 
+ 

li + 

T\ /' tríttìhoĩVttỊỉitììx ímirrO + 

24 (lìnrvhtiÌK hf'IItlfị ( A M -F*Hw ì + 
f 7) í'ĩ'tf{'iĩìỉĩt ÍĨ Iprĥ t̂  

L / C/t-- / tỉ ta l i IClưol ̂  ^T/f tntVí wỉ/~ìrt í"if Hnan + 

ỉ 7? V!it'ií'fyíitfì (1 '"ahrípiiíì 
^ //• * ti l li gai ti \l alrl ị\*\Ảj Ị 

+ 

Tít t/ít tì í í !ì fianrtf NỈ ìmtìQrin 
/ /ỊiMIítỉ 1 lĩ ĩ ti VI aiIa\^ V »1 li 11 ƯJ\ 'li / / í . .>///////>(//// /\.1VI.-I_|UW- 4-

r 
4-

30 7?7. .S7/Í7.7 A. M. - Etlw. + 

31 777. crcĩiíìta (ì.atreille) + 

/ / / • .Hỉiỉìt le \ ì icrosi J T 
Tí tít C/')/Vin/lil'l//liyí ' 1 lan 

///. .Sui/ onoịỉiuovi ì len 
T 

"ỈA Scyìỉũ scrriìtaI'orskal 1 
r 

V U I ram. Xunthidíic 
- ^ 'ỈĨTÌỈĩ/ >t //'t )i7/r 1 

ẹli Ị/i ít J{ lí -\ KC//('i>t/i' ì .̂ 

4-1 
/*/T/'f/W7//ĩ/K f'n)nl'ìliv (\ \ \4 - pfiw ì 
t ti 'i t\ítt ít * tít 11 ĩ'ì 1 í íli I,y \l B m 1TI* ì .«11 * T • 1 

+ 
1 

+ 

17 yl//'rp,i/jititt^íitTrimtts ( SA imrwinì 
1'/Ì; í í' /.> ///í I A ( Ì í il ĩ tun \ O I 11 • 1 L/3\JI 1 y 

+ 

. T O 
^ rv

fc

//f '/7/ c í 1 ế* l i Q i n /1, / t-f /í. u/íll Í/.I UI; ì lct<III T 

39 / Vílin nnnììỉinoK í l i M - í'Vlvvì 
Y ̂ /1 <J/CJ tu í Ì ì LI i í/SI* l i •« ỈTỈ* IjU*l / 

4-
í 

ì 
40 ỉ í*nffi/ỉitì<' í'Y nr^tiìK íĩĩ \A - PH\I7 ^ 

/>t/'íl/(//!/.' Hi(/d(u.i ự l . IVI. LUVV.^ 
4. r 

41 / /Hít i/nnmrt/ỉtiv írìf ì Ta un ̂  / ai H>I li 1KLHJIHIUA Ị_uc 1 la di 1 ̂  4_ r 
42 Júì/7ỉhf) n'\ n/iììtỉỉi \ \ \A -r*í 1 w 

Sltir HUI s / K 't/ilLH-tlllMr 1VJ« ì J ̂  1 TT • 
+ 
• 

/itvt ititiiif*n/1iiK í rịt* \-ĩníìn\ /1. W,>Iỉ/iẠ,uc/ỉlilỉj nc l tU l / ì 

44 Piỉiìmiiiĩs mintỉ/ỉtv He Haan 
' ỉ J li* ỉ ĩ! * lít' llỉItiLtiLl.l \. Ì v> 1 laQII 

+ 1 

45 / 7 h;iỉ'h;ttỊi*i l i M-Ffỉw 
í , í ̂ 4JÍ f '1 M l í • ì l i - 1Y|» w B 

T 
46 *%nniiì(ỊììK Shí*n 

í * Ị ĩit i i.tị.ỉ t-ĩ ít L Tỉ 1V 1 ì 

J_ T 
47 \$C(1ỉ}ciì*\ f'ĩYìnỉỉỉf)Kỉĩ? (ì Ifî w ^ 4-r 

48 Ị-ỊotpnìĩìíìĩMìnt* vìíìhrĩầ Slimn^nn 
• ILtH *'/ '4J* /' 'Ị rlms 2*. tín 'i €-9 fc^Ft tui 1 Ji3̂ II 1 

4-r 

49 / / /w/v//*.?//V*/ív/v Sl imn^nn 
'#» CIU.ĨI / IM / lw- / Í,1/,T t '1 li i Ì |/3\'J Ì 

4_ ĩ 

50 // m:ìki;ìn;ì Ì ĨỈ Mlhhìinì 
M. ã V Ị 1 It-tl\ ì í ĩ ỉ / tí lixclllll^vlll/ 

4. ì 
51 

1 
'/ì /í }/lf >i //í* ỉ ỉ 'ỉ ni í* ri ỉ l̂ íirQlral̂  

\--IÍ tị /ì ĩ sì. ỉ tị. ì í ỉ. ĩ t HL^i ít ý ì 1.71 dlvaỉ y 
T 

52 Hoíi^nyniliìĩimiì*; f'ìIíJỉírĩG íStimncnn^ 
* * l'/ ĩ/J*Hltỉtfí ỊLict c li/tít £/«> 1 Olil 1 lLfâVJl 1 í 

1 
T 

53 // $lìfyĩỉ7fft

f*f*r (ì Jinnhí*ctprì 1 
T 

54 Prinhiíì ìiìcviĩTìnníi ĩ Jífrpil1p 
M_JI iỊ riiItĩ /tít. í ittiíỊỉitỊ ì j€tll C'!! 11-1 

ị 
r 

Ị 
+ 

Ị 
T 

55 //1/ * l'* / / í ì r
í/l *J rTi /'//í / ÍIÍ* 1 nai/ X T t 

56 C^hìíìĩiHÌii^ỊỊ:ì nií*ĩ';t íKor^Icalì 
9 Mề* fẩ * ĩ\.t l\- i í t i Ì / \ ( VI illVQl / 

4. 

57 / / . suhịnicgeì(ì .anchester) É 
+ 

58 Acíumnus (hircịpcs (Stimpson) + 

59 Sphacmxius nitidus stimpson + 

6() Mionncnippc híìỉxỉwiskii Stimpson + 

6] Cytĩio qiìíhìỉ iỉohiììiìs Miers + 
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(1) (2) Ọ) (4) (5) 
62 O/ÃUS ỉĩỉgoỉosus Stimpson + 
63 . Ị n i n f̂ 

ỉỉỉữus hìcvimanus Randall * 
+ 

64 Parapanopc curagora de Man + 
65 Scopimcra lubctvuỉata Stimpson 

ĩ ì 
+ 

66 s. hitumnana Nhen + + 

l ;am. Ocypoilitlae 
J Ị 

67 Míìcmphihnìmus erato de Man + 
68 Ai. ỈCỈCSÍ -opicus ()wen + 
69 t í n niíưionis Dcsmarest + 
70 Um (ỉussuniich li. M . - Edw. + 
71 (kypodíi nralophthaỉma Ortman + 
72 (7. cordimana Dcsmarest + + 
73 Scopimcni hituiĩipana Shen + 
74 /Ằ>íiỉỉ:t »7í hlmiini de Man + 

1 
ham. (inipsitlae 

75 ĩỉclicc h idcns shcni Sakai + 
76 / / . //'. mi;tna Kathbun + 
77 ỊỊcmiíỉ!ítỊ\\iis sincnsis Rathbun. 

ỉ 
+ 

78 HcrnÌỊỉnipsus sp. + 
79 Oacíicv ơcpressus (de Ha an) + 
80 Mclopoiiỉiipsus graciỉipes Rathbun. 

/ Cr ỉ Ị 

+ 
RI M. lỉwktỉỉjxr(()wen) + 
82 Ai. Ả7//7/('/7.v(white) + 
83 M. hu luii'iíicnlũỉus St im pson 

ì Ì 

+ 
84 Vatvim ỉiíícraỉíi (ĩ;abricius) + 
85 Scsamia ( ỉ \ ) pỉicata (I^treille) + + 
8(S s. />/í7,7(<le ỉ luân) + 
87 .s: inlcnm-dìỉi(úc Maan) + 
88 s. (í 'h.) hidvns (de ĩ laan) + 
89 s. hactmìĩovhcir (đe ỉ Iaan) + 
90 s. dchiuni (M. M.-Htlvv.) + 
91 Nnnoscsnmia minuía(i\c lỉaan) + 
92 (ỉrapsus slrigosus (Herbsí) + 

I;am. ì lapaỉocarcinidae 
93 ỉìupaìocỉìỉvinus SỊÌ. + 
94 CrypỊochvrus sp. + 

I;am. Pinnothcridae 
95 TriUxlynỉìmĩa intenncơia Shen + 

Siihordn- ANOMIIRA 
lam. Paguridíic 
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( 0 (2) (3) (4) (5) 
96 
97 
98 
99 
1(X) 

Pagurus sp. 
Daiĩlnnus sp. 
Piogcncs sp. 
c libanarius sp. 
ìiupagurus sp. 

+ 
• 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

l o i 
I;am. (';tllianassidae 

('aUĩannssa sp. • 

+ 

102 
ram. Upngcbiidae 
l ỈỊlOgvbìll sọ. ' + 

103 
l am. I\>rcellaniilae 

Pctroìithcs sp. + 

104 

Otxlcr STOMATOPODA 
I*';tm. Squillidae 
Squiỉỉa sp. + 

105 

SubtlassCIKRIPEOlA 
l am. Bíihinidae 

Ịìỉiĩđnus sp. + 

106 
ham ( híham;iliílap 
1 UI li. V. J r 1 f 1 tu 1 1 ti 1 K I U V 

c 'hthiimnỊus sp. + 

107 
108 

lam. 1 vpadỉdac 
Ịx%pas sp 
Píỉỉỉicipvs .sp. 

+ 
+ 

Cộng 103 16 7 

91 



Pha lục Ọ. 

MỤC DA GAI TRÊN RẠN sm HÔ. 

SÍT Taxon Cát Bà Cồ Tô BLvĩ Cồn Cò 

( ì ) (2) <3) (4) (5) (ố) 
Phylum 1

 :,c H ì NODER MATA 
Class CRíNOIDIiA 
Order ARTICIXATA 
t~' Á t 1 • 1 
ram. Antedonidae 

1 Eumetra aphixxliíc A. H . Clark. + 
1"' t i d * ì 

lam. 1 leinerometrìdae 
2 AtnphinicỊra nv.ìihrì(Clark) * 

Class llOl.OTHI/KOĨDEA 
Ế \ ma -1 ^ A Oi ti ì ^ *1 11 Ít t~^%

r

T^ A 

urder /YSPIIXX IIIROTA 
í;

am. ì lolothuriidae 
ỉỉoỉoỉỊìuriíì martcnsĩi Semper é 

+ + + 
4 / / . sciìhrii Jager + 
5 // pcrvkíìx Scienka + 
6 t i - í' í* 

li. squuniỉera vSemptT 
+ 

7 Bnmdt<yỉlniỉia ìinpatiens (ForskaI) + 
8 Acíỉropy^ì radi.ila Leske * 
9 ỉỉolìudsciiì argus iaegar * + 

l am. Nlkhopođklae 
ỉ / ì 
Kí 

£Jđ ĩ ri ti 
Sỉichopus v:iriegaỊus Semper + 

ỉ ] .V. ịnponicus Sclcnka + 

Orđer MOIPAIXÌNIA 
Ham. Molpadiklae 

12 "ầ f í í' 

Moỉpadiỉì sp. + 

Order AC( )I)A 
ram. Syn;ipti(lae 

13 Synxpia nutcuỉaía (Ch. & Eys.) * 
ram. Chiriuotidae 

ì /* 
roỉvchcira ruiesccns (Iỉranclt) * 

Chss ASM ROIDP.A 
()r<lcr rilANKRO/.ONIA 
Tam. AMrnpectinkiae 

15 Astn>pccỉcn poỉyacanthus Mulỉer * 
16 A scorpnriỉis Muller + 

Fam. Orcnsterklae 
17 Cuk ìta nov,ìc-guineare Muller & Troschel + + 

Fam. Aslcropiílac 
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(1) (2) (A\ v*) 
18 

18 

Asterope cminiỉcra (Lamarck) 
Fam. Unckiidae 

ỈAnckia laevigata (L.) * 

+ 

20 
21 

Oriler SPINULOSA 
Fam. Asterinidae 

Asíerína burtoni Gray * 
A batheri Cĩoto + 

+ 

22 

2.1 
24 

25 
26 

27 
28 
29 

Class OPHHIROIDEA 
Oider OPHHIRAE 
Fam.: Ophiacanthidae 

()phiocnmax rugttsa Koehkr. 
Ham. Amphiuridae 

Anipỉĩiop/us dcpres.sus (Ljungman) * 
(yphiocmda echinata (L.) * 

Fam. ophiomyxiiiae 
Ophiomyxa xustraỉis Luken 
ophiodeiíỉ ncgỉccta Koehler 

Ham. ()phiotrichidae 
Pỉacoplĩiotrix strioỉaỉa (Grube) 
()pìiiomiì7.a cacaotĩca Ly man 
Ophioỉhcia danac Verrill 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

30 
31 

Class !•;( IIINOIUBA 
Ordcr A(JLOIX)NTA 
ì ''am. ì) i át 1 c ni át i ti ae 

Diadcmn setosum (Leske) 
lìchinothỉix diadcma L. 

+ 
+ 

+ + 
+ 

32 

Ortler CAMAROlíONTA 
ram. Temnopleuridae 

TcmnopỊcums toreumaticus (Leske) + + + 

ì T 

34 

35 

()rdcr ( 1 .YPEASIÌÌROIDA 
Tam. Uìganklae 

ít ĩ t ì ' / X í t * \ 

rmnvỉỉa lcsucurĩ (Valencĩennes) 
ỈẨiganum deprcssum Lesson 

ỉ ;am. Scutelliđae 
Echinodiscus aurítus Leske 

+ 

+ 

+ 

36 

Ordcr srATANíiOÍDA 
l am. i -oveniKỉae 

Lovcniu chmgata (Cỉray) + 
+ 

* Theo tài liệu cũ. Cộng 13 8 l i 2 
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Phụ lục ĩ 0. 
DANH M Ụ C CÁ TRÊN %m sm HÔ 

SÍT Taxon Cát H ạ Cồ BL 
Bà Long Tô vĩ 

í t\ (2) (3) (3) (4) (5) 
APOGON1DAE 

ì AfM)gon fuscus (Q. ẨrG.) + 
2 A novemtasciatus (Forskal) + 
3 + + 
4 Acharmia hai Waite + 
5 ChcíỉodipteĩVS quinqueỉĩneatus (Cuv.) + 

IỈAUSTIDAE 
6 Rhinevanỉhusrcctanguỉus'(BI. & Sch.) + 

Mí )N ÁC ANTHĨDAE 
7 Nonacanílius chinensis í )sbeck + + + 
8 Chíìctoderma peneciìỉgeka (Cuvier) + 

CAHSỈONIDAÍỈ 
9 Cacsio cuning (Bloch) + + 
Kí y * J í ì \ 

( . tvicrụỉaurcaụ^Lc.) + 
l i c 'ỉỉcsỉo sp. + 

CARANC.HMB 
12 Scỉiìrokhs ỉcpioìepis (Cuv.et Vai.) + 
13 Cimmx kalỉaQMS. et Vai. + 
14 AỈCCỈỈS ỉiuỉicus (Ruppel) + 

CĨIAET()IX)NTU)AE 
15 í lĩcỉmon rostraịm (ì innaeus) + 
16 <T77. mucỉỉcrì KIunz. + 
17 Chactodon ocloíasciatus (Bloch.) + + + 
18 Í T/, iunuỉa (Lác.) + + + 
19 C/7. semion Bleeker + 
20 c 'h. mvỉaỉotus ĨỈIoch & Sch. + 
21 Ch. vagahundus L. + 
22 £7?. ỉienoỊatus Cuv. & Vai. + 
23 CA. taỉcuỊa Bloch + 
24 í'/?, gutìmissimus Bennet + 
25 Ch. uniniìcuìaĩus Hloch + 
2 6 í 77. spccuỉurrt Cuv. & Vai. + 
2 7 t / í . ẤVẾV/7/ Hloch + 
28 Ch. ciỉríncỊIus Cuv. & Va]. + 
29 í 7ĩ. miỉịaris Quoy & Oair. + 
30 C7í. nuriga Forskal + 
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( ì ) \±z (3) (3) (4) (5) 
l i i_/f. ti liiÌữUialUA lVlUHỊịU r (un. + 

ĩ 

lo Cft. ireĩTibỉi Bennett 1 

.1.1 c/7- incytn líiocn oe ocn. 4-1 

J4 Cft. ỉeucopleura Pleyf. Ị 

l í m /* rldHúiWr̂ %w% f ỉ t í t^ẩ^t* 

L/7. penewensis Mier 
4. 

"2 Í ; 
J O ĩ^n3Cíoơon sp ' -4-

-1 / Poni3C3ĩithodes íỉTìpcrslor (Bloch J_ 
ì 

JO /^ f h r w ì i n t v ÍÍ"*I1V (ty Vai ì í . ị^iiiyữưiitữ ^ U Y | ú t Vai .y + 
TO ỉ ơniscaninops ĩeuitSỊỉXsUiaius \ \ , ị x v . oe Vai.j 4. 

/ . ĨĨÌ3CUỈOSU5 \r\jToKal) 4-1 

41 
r ỉ 

ỉ-Ịt^nirì/^hỉỉK t f t t m t n a f ì t c ( ì "\ / 7 C / í / t j ị . ỉ I U A a L U y l i l i l a l t l j \Lj,ý 1 

ào ì I L I I l I t a U Ỉ ì c i l l ĩ ỉ y s £(.)ÒICỊ \ĨJKZ\\\K\\.Ị •ị. 
AI Chinochactodon ỉavratus Ehr. Ị 

T 
AA • » /ỉ/'/l//'l/llF Li Úp T 
/ l í (í. inãng.uiuw oi vai./ Ị 

H O Ị'ortìpỉg,iir longíorosỉris ^rorsKoi^ Ị 

T 
47 Parachũetodon oceỉĩatus (Cuv. & VaJ.) + 
47 Ccrtopyge tibicen (Cuv. & Vai.) + 
do 

c loriLUius w riinineri 
Ị 

T 
Si) K^ÍÌVUJ/Jl(ĩf/JUA ĨĨJtĩỉivJtJỞ(JJJIa OICGK.CI Ó. T 
SI 

1 
fỉf

x

nif~*íìnthììK IĩỉmíttY't
r

t (X
 t

At^c*v\c*f\i
r

*\ V '1 í / / c o i IU lui* ĩ c í ĩ ỉ ỉ CAI C A / ^ljaL-C|JdJC/ J -T 

4_ 

í ìn un HAI-* 
1 

/ VU(71ỵt,iViHt in á p . 4. r 
SI Amfif\/ot~ìhiiỉc fihitĩaề*njì í vui \ svtii'1yỊịVt'Mỉ* ỊJiiajttciia y V a i . / 1 

54 Anibỉygobius sp + 
55 Ịialhygobius fuscus (Rúp.) + 

VUICIiLỈÌỈIIIIUii S f / . 1 

57 Crytocenirus sp + 
58 Istig<yhius sp. + 

MlKìlĩ OỈI)IDAF 
1 VI V • V HLiV ' l i sai sỉ VI 4 so Ị ) n f ' i n í ĩ *7 en ì UI<i[JCILI> sp + • 

+ 

H A I i M U J D A E 
60 Pỉcvỉorhinchus diagramnaus (L.) + 
vi ì / À tlIUtliHỈOniOiuGS Diocn. + 
62 I^Ịệ-

t

i
,

tf'ir'hin/'hiìC en í Ỉí-L ì í / / / t j i / L I 1 UJ au Ị 

63 /
?

. /7/CY/j(CuV.) + 

1 IV Jl A /V„I11N 1 KII^/Mr, 

64 Sniịỉoccntivm ruhrum (ForskaI) + 
65 SarỊỊocentrum sp. + 

66 HaỊichoeros spl + + 
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(ì) (2) 
vrz . . 

(3) 
— i — i — 

(3) (4) (5) 
J ỉ 

u / ỉ ì l ĩ ! L lí ÌTỈ/^, + 
vin ỉỉíìỉifhfìf*rt*K m.irpiìrí/ỉỉcrus í Vai ^ + + 
AO / • / * J I * 1 F ¥ ' C trìrtms-iỉĩtttìvíí^ Xi f~i \ Ị ì ít ỉ ICflĩ/VI Vĩ* ti' ỄĨĨỊiiL-UỉaiUct l,v/' oe V.I»J + 

1 
+ 

70 ÌJìbỉoiths dímidiatus (Vai.) + 
71 Ị^ahìoides sp. + 
T> / L I*f /1/1 ttilĩtr rtftM9 ĩ\ff^rit£-*f ế mẰt*nt*í T 1 

*vt lỉnìỊuiis <\irtẶ:ĩvcnt£>i yầXìKii} 
70 
r — 7ĩi'ìì,*ì^Kfĩnifì /tĩn^ìĩTp (í \ 

Ị ỉ ít f/iT»li*l'///« ì Li! ì HI \s V*—'*} 

+ 
74 77). sp. + 

ỉ P T H R Ỉ N I D A P 
7S Ị\*ni trtiìC (V'//)C<JC í ' l i V í

1

! V a i / L1 lĩ ttỉỉíict ,11 ((/.>!/,> \^uv, Cl V a i . 4. 

/ " / í 111 HI}LI.ì 4-

1 

ì ì m ANĨIÌAP 
77 / HỈ ĩ 'iniiv nHKKí*ni Mỉlppl ípr ì + 

< 

78 A. • íììỉviúamma (Forskal) + 
79 /.. chrcnỉtergi ( ì 'eters) + 
Rí) 
O I / 

/ / l í * tnsìC/ítrmitc í r*ìt\i'n*Tì / it/t//tis.vtJẶ;iiiii3 I v U V i c i y 4. ĩ 
HI / ì//'/"7 í í l l l í i v J& í ỊaítT13tTfỉ\ 4. 

82 ỈMĩianus sp + 

MI JF ì ì DAI* 
SI t yvt /iLU.y ỉ ÌĩtỊỊUIU IX l u i l u i USUII ẵ 

T T 4. 

Ó T / li/ li Ị tịJI lũy //IL/ILUỜ \cn\aw Ị J . 1 

MI ÍRAHNIDAK 
O.I /

-

í v í // JVI *3 M / '/lỉỉi/tta / An ì ^ / ; t / Ỉ Ỉ Í Ị / Ỉ Í Í /IL ĩ 'Uiỉ A*cf Ị / u 11, j 1 
T 

86 (ìymnoihorax unduỉatus (Lác.) + 
87 (ỉymnoíhorax sp. + + 

N I ' M Ỉ P T H í ỉ n ÁT" 
n i • ì V I l i 1 1.1X11 ' Ỉ M , 

r 

88 Sco/apsis íriỉìncatus (Kne.) 

P I M P H P N Ĩ ĩ n A P 

/ ' í ' / í7 / j / í f ' / / ' c fìimỊí*nKÌK f ' l i v ì p r 
/ y. ĩ ĩ 1 Ị't t \sí le* ĩ /t/*f/C-/ATA> LI V l ^ l 

4. 1 

90 ị 
1 

Î ỈMACPNTRIDAP 
• V ^ 1 í * í Y*>—> 1 > 1 T 1 1\ 11 y 1 V u ụ ì 

/ ì 
/ T I ( Y / í s/uưt ỉ-ll li u,l I/UI IM VI í tv lun. Ị 

> 
Ị 

T T 
Kp í 'VĩttlíìniíìK í ỉ ĩ l ^ 

í * » l rư/ l i / ì ĩ l ì /ải 1 J 9\* ỳ 

4. 1 

9.1 Ị):iSt ì / f t ỉ \ nn^ỊĩiniinĩK ĩỉlpplípr 

94 w /t'/ơcí//.7to(Richardson) + 
9.5 / J . nruanusịX;.) + 
95 Ị). Irimaculatus (Riippell) + 
91 /V)/Ví hi (iu íscpỊcmĩasciatus (Cuvier) + + + + 
98 A hcngalcnsis (BI.) + 

97 
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I U (2) (3) Ọ) (4) ( 5) 
99 A xanthozona (lìleeker) + 
)(K) A coelesỉinus (Hleeker) + 
HU A sparoides(Cuv. & Vai.) + 
102 A ờiski{\~) + 
103 A sordhỉus (ForskaI) + 
HH A mcỉanopus (I;orskal) + 
105 A sonaỉưs (Cuv. & Vai.) + 
HKi • A /t'i/<rỊgay/cr(Iỉleeker) + 
107 A scxíasciatus (Lác.) + + 
KHÍ HvniigỉỵphỉdiXÌon pỉagiomcíropon (BI.) + + 
109 í 'hromis íumcra I„ + 
MO C/7. caeivỉeos (Cuv. & Vai.) + 
H I opcrcuỊarís (Glinther) + 
ì 12 ty?, ovaỉis (Stein.) + 

SlARIDAK 
113 SCÌÌIVS (iimhiiaius lìleeker + 
114 .SI microrhinos lỉleeker + + 
ì 15 X spì. + 
1 16 s. Sp2. + 

a i m n m n A K 
]]7 Panicirrhilcs íorsteri (íỉloch & Sch.) + 
118 í lirhitichỉhys oxycephaỉus (Bleeker) + 
119 í ' pinnuhtris (Mloch & vSch.) + 

S( ORPAIỈNĨDAH 
120 Sc(>fỊỉjen<K/t's sp. + 
12] MUnìcantỉiussirigatus(Cuv. & Vai.) + 

Scorpnenopsis gìbbosa (Bloch & Sch.) + 
123 Tacniíìỉìotus triacanthus Lacepede + 

SYNANCI-ỈIDAI* 
í ^ J 

124 Syn:iìKvichlhys venvcosa(Bloch & Sch.) + 

Ị l i 't h 1 k 1 t ĩ 1 1 1̂ Á t
1 

Si;R RAN1DAB 
125 Aỉĩypcroơon Ivucorgammịcus'(Vai.) + 
126 Pỉcctroponus sp + 
127 p. muculuíus (Bloch) + 
128 Piph iprion hịỉasciaỉum Cuvier + + + 
129 Ịìpim •pỉìv/us merra lỉloch + 
1 1 / * 1 31) / ì . C/II vanus (Vai.) + 
131 /.*'. mncropilos (Bleeker) + 
132 /;'. merra {\\\och) + + 
133 li. ũ lì vơi lỊcruỉeus ị ị .acepede) + 
1.14 /:'. Cíicruỉcapunctatus (Bloch) + 



(1) (2) 
1 x±z ———-

(3) (3) (4) 
-> .í 

(5) 
/*" BTvnìnìiìK rFor*ĩlca1ì 
í «ÍÉ cu t / l / / ỉ l l UáT \ 1 V I |J|VU1 f 

1 i—X. 
+ 

116 p íìisctìPUtlatus f Porslcal ì + 
í M /' ínriíì íThun ì 

» í di l i / 1 I 1 l u i 1 * 1 
ì 1 8 f*ninf*nhf*ĩtìK íVal ì + 
139 £ romiỉepics aHiveỉìịs (Forskal) + 
140 Promicrops ỉanceoỉaíus (Bloch.) + 
141 í 'f'fihíỉĩ{jnhfìfis fiiTTnfjfíĩ (Shawì 

V l*ýSJ iaỊ\ĨỊ_/l Ị*./Ị/4» 1 ly/ í 1 # (StlCi \
L

" 1 u "T ^ 

4. 
1 

í " híìrnak Í\\\m-W\ 4. 
1 

143 
l i . ' 

í ' miíTììnrííìrt (RI ì 
• I J M L - J Ì /- * à*.** ĩ \ LẪM* Ị 

+ 
í 

SIGANIDAH 
.>/£.'liĩìliS ỉUSCíỉiívns \ì\<yu\ị.) Ị 

+ 
• 

+ 
Vĩ*í tríiiK ểif'tmirt (Hirtnh f»t c>f h r u s i r l ^ r ^ ' •lỊS.tUIiict i/ittn/1/i ^JJ11ÍI-11 Ĉ I OLIU1C1UC1 y 4. 

T 
4. 

146 Canthigaster sp. + 

<ỈPAW i n Á P 

147 S/Tiniv ỉsiĩiìv riimttiivn 
à 'Ị/tll / í / í £/.» 1 V I I 

1 
T 

14X Sn;ìĩiỉK hortlĩì l - ^ o r ^ l í a l 
* 'Ị 'tít U.T t-rĩ-i Vỉa \ V/ỉ 11 ̂ t i 1 

ị 

THTRAODONTIDAE 
ỉ 49 Aiothnm reticuỉaris (Bloch & Sch.) + 
150 A stclỉatus(Bloch & Sch.) + 
151 Avihron sp. + 

Cộng 34 35 44 69 
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